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ĐẠO ĐỨC
LÀM NGƯỜI

Ánh sáng mặt trời soi rọi đến đâu, thì bóng  
đêm tăm tối sẽ tan biến mất đến đó, nó mang lại  
một sức sống mãnh liệt trên trái đất này. Đạo  
đức Nhân bản - Nhân quả làm người cũng vậy,  
khi nó đi đến đâu thì sự khổ đau sẽ tan biến mất  
đi  đến đó, nhường lại  cho muôn loài vạn vật  
một sự sống bình an và hạnh phúc.
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LLỜI NÓI ĐẦUỜI NÓI ĐẦU

ãi  đến  hôm  nay,  tập  2  Đạo  
Đức  Làm  Người  mới  đến  tay  quý  
bạn,  để  quý  bạn  chờ  đợi  là  một  điều  
bất  đắc  dĩ .  Chúng  tôi  b iết  rằng  mọi  
người  đang  trông  chờ  sách  đạo  đức  
làm  người  không  làm  khổ  mình,  khổ  
người  như  trời  hạn  trông  mưa,  nhưng  
chúng  tôi  b iết  làm  sao  hơn,  khi  công  
việc  quá tất  bật .

Đã  hứa  với  các  bạn  là  sẽ  cho  ra  
đời  mười  tập  sách  Đạo  Đức  Nhân  

7



ÑAÏO ÑÖÙC LAØM NGÖÔØI - TAÄP 2

Bản -  Nhân  Quả,  th ì  chúng  tôi  làm  
sao  quên  được.  Phải  không  hỡi  các  
bạn?

Hơn  một  năm,  một  năm  trôi  qua  
mà  mọi  công  việc  đến  với  chúng  tôi  
quá  nhiều ,  nên  tập  2  có  phần  đến  với  
các  bạn  chậm  trễ .  Xin  các  bạn  vui  
lòng lượng thứ cho.

Chúng  tôi  sẽ  cố  gắng  t i ếp  tục  cho  
ra  đời  những  đứa  con  t inh  thần,  đạo  
đức  nhân  bản  -  nhân  quả  làm  người ,  
để  không  phụ  lòng  mong  đợi  của  quý  
bạn.

Ước  vọng  của  chúng  tôi  là  đem  
đạo  đức  nhân  bản  -  nhân  quả  đến  với  
mọi  người ,  mọi  g ia  đình,  mọi  quê  
hương  đất  nước,  để  quân  bình  một  
cuộc  sống  vật  chất  và  t inh  thần,  mà  
khoa  học  đang  t i ến  tr i ển  hiện  đại  hoá  
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đời  sống.  Chúng  tôi  cảm  thấy  đó  là  
trách  nhiệm,  bổn  phận  của  chúng  tôi  
phải  làm,  làm  vì  sự  an  vui  cho  mọi  
người ,  cho  các  bạn.  Các  bạn  hãy  chờ  
đợi  chúng  tôi ,  chúng  tôi  đang  viết ,  
đang  ghi  lại  những  dòng  chữ  nói  về  
đạo  đức  nhân  bản  -  nhân  quả,  tức  là  
chúng  tôi  đang  ở  bên  các  bạn  và  đang  
chia  sẻ  từng  sự  khổ  đau,  từng  sự  vui  
buồn với  các bạn.

Để  thực  hiện  được  điều  này,  mỗi  
cuốn  sách  đạo  đức  ra  đời ,  được  đến  
tay  của  các  bạn,  đó  là  một  niềm  chia  
vui  sẻ  buồn  cùng  các  bạn.  Các  bạn  có  
biế t  chăng?

Tập  1  ra  đời  đã  nói  về  Đạo  Đức  
Xã  Hội.  Vì  ba  nỗi  bức  xúc  đang  
diễn  biến  hằng  ngày  gây  bao  khổ  đau,  
tang  tóc  và  thương  tâm  cho  sự  sống  
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của  muôn  loài  trên  hành  tinh  này,  
nhất là  loài  người .

Loài  người  có  tr í  tuệ  hiểu  biế t  hơn  
các  loài  vật  khác,  nên  sự  khổ  đau  ấy  
càng  nhiều  hơn.  Do  đó,  cần  phải  có  
một  giáo  tr ình  đạo  đức  nhân  bản  -  
nhân  quả,  để  giúp  cho  mọi  người  có  
một  môn  học  đạo  đức  làm  người  và  
phải  thực  hiện ngay  l iền;  để  làm giảm  
bớt  sự  khổ đau mà mọi  loài  đang phải  
gánh  chịu .  Đó  là  Đạo  Đức  Giao  
Thông,  Đạo  Đức  Vệ  Sinh  Môi  
Trường  Sống  và  Đạo  Đức  Hiếu  
Sinh.

Lẽ  ra  chúng  tôi  phải  v iết  đạo  đức  
về  bản  thân  của  mọi  người  trước.  
Nhưng  vì  không  thể  làm  ngơ  trước  
sự  mất  mát  quá lớn lao mà loài  người  
phải  chịu  một  cách  oan  uổng  và  
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thương tâm.

Bắt  đầu tập  2,  chúng tôi  b iên  soạn  
Đạo  Đức  Tự  Bản  Thân  Mỗi  
Người .  Bởi  v ì  chính  mình  chưa  sống  
có  đạo  đức  với  mình  thì  mong  gì  mình  
sống có  đạo đức với  mọi  người .  Mình  
chưa  thương  mình  mà  mình  nói  mình  
thương  người  khác  là  một  lời  nói  
chưa  đúng  đắn.  Phải  không  hỡi  các  
bạn?

Qua  lời  dạy  đạo  đức  của  Tổ  t i ên  
chúng  ta,  đã  cho  thấy  họ  chịu  ảnh  
hưởng  Nho  giáo:  “Tiên  học  lễ,  hậu  học  

văn”. Đạo đức  này  thuộc  về  hình  thức  
bên  ngoài  rất  rõ  nét ,  nhưng  về  nội  
tâm  là  có  sự  áp  đặt  rất  kỹ  lưỡng,  
khiến  cho  con  người  không  thoải  mái ,  
thường  tự  ức  chế  thân  tâm  làm  khổ  
mình,  để  chịu  đựng  làm  vui  lòng  
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người .  Đó  là  nền  đạo  đức  quân  tử ,  
xây  dựng  trên  bản  ngã  của  loài  người  
để  “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. 

Đạo  đức  này  được  xem  là  nền  đạo  
đức  xã  giao,  đối  xử  trong  gia  đình  
cũng  như  ngoài  xã  hội  để  tỏ  mình  là  
anh  hùng,  là  người  có  học  thức  (s ĩ  
phu)  hơn  mọi  người ,  chứ  không  phải  
đạo  đức  nhân  bản  -  nhân  quả  không  
làm khổ mình.

Tập  2  xác  định  rõ  đạo  đức  đối  với  
bản  thân  của  mình,  để  mọi  người  ai  
cũng  nhìn  thấy  và  hiểu  rõ:  ai  là  
người  có  đạo  đức  và  ai  là  người  
không  có  đạo  đức  đối  với  mình.  Kẻ  
nào  đã  tự  làm  khổ  mình  là  kẻ  ấy  
th iếu  đạo  đức  làm  người  với  bản  thân  
mình.

Vậy,  muốn  biết  mình  có  đạo  đức  
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với  mình hay  không,  th ì  nên  đọc  tập  2  
Đạo  Đức  Làm  Người  quý  bạn  sẽ  
rõ .

Kính ghi
Tu Viện Chơn Như
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Chương I:

ĐẠO ĐỨCĐẠO ĐỨC
KHÔNG LÀMKHÔNG LÀM  

KHỔ MÌNHKHỔ MÌNH
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LUẬT NHÂN QUẢ

rước  khi  học  và  rèn  luyện  Đạo  Đức 
Thương Mình, tức là đạo đức nhân bản - nhân 
quả làm người, chúng ta cũng cần phải hiểu biết 
về luật nhân quả.

Luật  nhân  quả  là  một  phép  tắc,  được  quy 
định theo sự hoạt động tự nhiên của vũ trụ, để 
quân bình trật tự an toàn của các hành tinh trong 
không gian.

Nếu không có luật nhân quả quy định trật tự 
thì các hành tinh trong không gian này sẽ bị đảo 
lộn, và như vậy muôn vật  sống trên các hành 
tinh sẽ bị tiêu diệt.

Luật nhân quả không phải do con người quy 
chế hay một đấng tạo hoá nào lập ra, mà chính 
do các  “hành” hoạt động theo sự vận hành vô 
minh  tự  nhiên  của  bản  chất  vạn  vật  mà  lập 
thành.
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Từ khi có các hành vận chuyển trong vũ trụ, 
tạo thành những duyên mới, những duyên mới 
này phối hợp với các duyên khác sanh ra duyên 
mới khác nữa, và cứ như thế tiếp tục mãi mãi. 
Sự tiếp tục vận hành này chính đó là nguồn gốc 
sanh ra vạn vật, chứ không có “Đấng Tạo Hoá” 
như trên chúng tôi đã nói. Sự vận hành là một sự 
sinh diệt của vạn vật trong vũ trụ. Khi có vạn 
vật xuất hiện lại tiếp tục vận hành tạo thành một 
môi trường sống, môi trường sống phù hợp cho 
loài sinh vật nào thì loài sinh vật ấy xuất hiện. 
Mãi đến khi môi trường sống phù hợp với loài 
người thì loài người mới xuất hiện. Khi có loài 
người xuất hiện mới biết phân định các hành ra 
làm hai phần:

1- Hành thiện
2- Hành ác

Nhưng con người  cổ  sơ  chỉ  biết  thiện,  ác, 
nhân quả, mà chưa phân định luật nhân quả như 
thế nào đúng và như thế nào sai. Vì thế,  “Đạo 
Đức  Nhân  Bản  -  Nhân  Quả” đã  biến  thành 
“Triết Thuyết Định Mệnh” của người xưa. Mãi 
đến khi Đức Thích Ca Mâu Ni xuất hiện, tính từ 
ngày  sinh  của  Ngài  cho  đến  ngày  nay  (năm 
2006) là 2550 năm. Ngài ra đời phân định được 
luật nhân quả đúng và sai.  Từ đó, giáo lý của 
Ngài,  nền  đạo  đức  nhân  bản  -  nhân  quả  trở 
thành chân lý của loài người (Đạo Đế).
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Nếu thân, miệng, ý của chúng ta hành động 
thiện, thì đó là sự hoạt động đem lại sự no ấm, 
an ổn, yên vui, hạnh phúc cho sự sống của mình 
và của vạn vật sinh linh trên hành tinh này, gọi 
là “nhân thiện”.

Nếu thân, miệng, ý của chúng ta hành động 
ác, thì đó là sự hoạt động đem lại sự bất công, 
bất an, đau khổ, v.v... cho sự sống của chúng ta 
và của vạn vật, gọi là “nhân ác”.

Bây giờ, chúng ta đã hiểu rõ được nhân thiện 
và nhân ác qua những hành động thân, miệng, ý 
của chúng ta.

Vậy NHÂN QUẢ là gì?

Nhân quả theo chữ Hán có nghĩa là hạt giống 
và  bông trái.  Ở đây  chúng  ta  nên  hiểu  nghĩa 
nhân  quả  là  hành  động  và  kết  quả  của  hành 
động.

Để dễ hiểu,  chúng tôi  cho một ví  dụ:  Nếu 
chúng ta lấy một hạt cam gieo trồng xuống đất, 
hạt cam lên thành cây cam, cây cam lớn lên cho 
ta những quả cam ngọt, đó là nhân và quả của 
cây cam.

Nếu ta lấy một hạt chanh đem ươm trồng, hạt 
chanh lên  thành cây và  cho những trái  chanh 
chua, đó là nhân và quả của cây chanh.

Hai ví dụ trên cho chúng ta thấy nhân nào thì 
quả nấy, hạt cam sẽ cho trái cam ngọt, hạt chanh 
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sẽ cho trái chanh chua.

Hành động của chúng ta cũng vậy, nếu hành 
động ác là nhân ác, kết quả của hành động ác thì 
chúng  ta  sẽ  phải  thọ  chịu  quả  khổ  đau  như 
chúng tôi đã nói ở trên. Ngược lại, hành động 
thiện sẽ mang đến hạnh phúc, an vui cho chúng 
ta. Để làm sáng tỏ luật nhân quả, chúng tôi xin 
lập lại:

Nếu chúng ta làm một điều ác, thì kết quả sẽ 
đem đến không những cho chúng ta, mà còn cho 
nhiều  người  khác  những  sự  khổ  đau,  phiền 
muộn, tức giận, hận thù, oán ghét, tạo ra nhiều 
điều tội lỗi, v.v...

Nếu chúng ta làm một điều thiện, thì kết quả 
sẽ mang đến không những cho chúng ta, mà còn 
cho nhiều người khác sự an vui, hạnh phúc.

Do hành động chúng ta làm ra, thì chúng ta 
phải chịu lấy trách nhiệm về hành động đó, nên 
gọi là luật. Chứ ở đây không có một Đấng Tạo 
Hoá, một ông Ngọc Hoàng, Thượng Đế, hay bất 
cứ một con người nào chế ra định luật nhân quả 
này, để bắt buộc chúng ta phải thi hành.

Luật nhân quả không có người thi hành bắt 
bớ, phạt vạ hoặc giam cầm tù tội ai cả, nhưng nó 
phán xét rất công minh và xử phạt rất công lý do 
toà án lương tâm của mỗi  người.  Vì thế,  luật 
nhân quả rất công bằng, không thiên vị một ai. 
“Ai làm ác thì phải gặt lấy quả khổ đau”, khi 
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thời tiết nhân duyên đến.

Luật nhân quả này không có một người nào 
bắt buộc chúng ta thi hành được, mà chỉ có sự 
khổ đau và sự an vui của chúng ta mới bắt buộc 
chúng ta phải thi hành nó. 

Bởi vì, con người ai cũng muốn sống an vui, 
hạnh phúc, chứ không có mấy ai muốn sống khổ 
đau bao giờ. Vì thế, chúng ta tự bắt buộc chúng 
ta làm thiện,  sống thiện để sống được an vui, 
hạnh  phúc.  Chính  vì  vậy,  chúng  ta  mới  thấy 
được lòng người sợ khổ, ưa vui. Còn nếu ngược 
lại,  chúng ta  ta  không làm thiện,  không sống 
thiện,  thì  sự  an  vui,  hạnh  phúc  sẽ  không  đạt 
thành, và vì vậy chúng ta phải sống khổ đau. 

Luật mà không có ai có quyền thi hành, bắt 
buộc phạt vạ mình, mà mình phải chịu sự trừng 
phạt của luật ấy rất công minh chánh trực như 
trên chúng tôi đã nói:  “Luật nhân quả là một 
phép tắc được quy định theo sự hoạt động tự 
nhiên của  vũ trụ,  để  quân bình trật  tự  an 
toàn của các hành tinh trong không gian”. Vì 
thế,  luật  nhân quả là  một  đạo luật  của vũ trụ 
được đặt ra để quân bình trật tự vạn vật trong vũ 
trụ. 


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CÓ BA NƠI
XUẤT PHÁT LUẬT

NHÂN QUẢ

ột  người  muốn  sống  đúng  Đạo  Đức 
Nhân Bản - Nhân Quả, thì phải đề cao cảnh giác 
ba nơi trong thân của chúng ta:

1- Ý thức
2- Miệng
3- Thân

Ba nơi này thường xuất phát luật nhân quả. 
Đó  là  ba  nơi  hoạt  động  trên  cơ  thể  của  con 
người,  quyết  định  được  sự  khổ,  vui  của  đời 
người.

Ý thức gồm có ba hành động ác gốc:

1- Tham, tức là lòng ham muốn
2- Sân, tức là lòng giận hờn
3- Si,  tức là  tâm mê mờ,  không hiểu biết,  

không sáng suốt
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Miệng lưỡi gồm có bốn hành động ác gốc:

1- Nói lời không thật
2- Nói lời hung dữ
3- Nói lời thêm bớt
4- Nói lời lật lọng

Thân gồm có ba hành động ác gốc:

1- Giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh
2- Trộm cắp, cướp giựt của người khác
3- Dâm dục

Từ những hành động ác gốc này sanh ra vô 
lượng hành động ác khác, và cứ thế tiếp diễn 
mãi mãi nên gọi là các pháp trùng trùng duyên 
khởi và trùng trùng duyên sanh. Sinh khởi theo 
ác pháp nên khiến cho sự sống trên hành tinh 
bất an như: thiên tai, động đất, lũ lụt, bão tố, hoả 
hoạn, chiến tranh, mưa không thuận, gió không 
hoà, sâu rầy phá hoại mùa màng, v.v...

Ví dụ:  “Nhân” do con người tham sắc dục, 
tham  rượu  chè,  tham  ăn  thịt  chúng  sanh  thì 
“quả” sẽ có chiến tranh, bằng chứng lịch sử loài 
người đã xác định và chứng minh điều này. Thời 
đại nào nhà vua ham mê tửu sắc, hoang dâm vô 
độ  thì  đất  nước  ấy  sẽ  có  chiến  tranh.  Vua  là 
người lãnh đạo mà còn ham mê tửu sắc thì nhân 
dân nước đó cũng không có khác gì. Vì thế đất 
nước đó sẽ bị ngoại xâm. Cho nên, muốn xâm 
chiếm một nước nào thì nên quan sát nhân dân 

22



Tröôûng Laõo THÍCH THOÂNG LAÏC

nước đó, thấy nhân dân nước đó ham mê cờ bạc, 
rượu chè, thịt cá và sắc dục thì biết nước đó suy 
yếu và đánh chiếm rất dễ dàng.

“Quả” lũ lụt, bão tố, hoả hoạn là do “nhân” 
con người tham lam chặt phá, đốt rừng, săn bắn 
chim, thú hoặc lưới chài cá, tôm, v.v... Trên đây 
chúng tôi nêu lên một vài ví dụ, để các bạn suy 
ngẫm và  để  nhận thấy  rõ  con  người  do  sống 
thiếu đạo đức mà tự tạo ra nhân quả thiện ác. Để 
rồi phải tự mình gánh chịu sự khổ đau ấy, chứ 
không phải là một sự ngẫu nhiên trùng hợp hoặc 
có một vị Thánh, Thần nào làm ra chiến tranh, 
lũ lụt, bão tố, hoả hoạn, v.v...

Đó là sự bất an do luật nhân quả tác động, 
chi phối mọi loài vật trên các hành tinh trong vũ 
trụ,  không  riêng  gì  ở  hành  tinh  trái  đất  của 
chúng ta mà còn ở các hành tinh khác. Cho nên, 
luật nhân quả là một đạo luật chung trong vũ trụ, 
xử phạt phân minh không thiên vị một ai.

Vì quân bình trật tự an ổn cho muôn loài vạn 
vật  trên  hành tinh này,  Đạo Đức Nhân Bản - 
Nhân Quả ra đời đồng thời với vạn vật, ngõ hầu 
giúp cho mọi người, mọi vật biết phương cách 
để tạo một sự sống bình đẳng, yêu thương nhau, 
đùm bọc lấy nhau, v.v... Do đó tất cả hành động 
ác  đều  được  chấm  dứt,  còn  hành  động  thiện 
được duy trì và tăng trưởng thêm mãi. Nhờ thế, 
luật  nhân  quả  luôn  tác  động  trên  những  từ 
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trường thiện, lập thành, an bài một sự sống yên 
lành, an ổn cho muôn loài.

Trên đây là tóm lược đại khái để mọi người 
hiểu biết sơ lược về luật nhân quả một cách tổng 
quát. Nhưng đến khi học tập và tu sửa những 
điều bất thiện và có thể đi sâu về đạo đức nhân 
bản - nhân quả, thì chúng tôi sẽ triển khai từng 
hành động đạo đức ấy, để mọi người ai ai cũng 
biết  cách  thực  hiện  một  cuộc  sống  cho  đúng 
những hành động Đạo Đức Làm Người: Không 
Làm Khổ Mình, Khổ Người.


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ĐẠO ĐỨC
THƯƠNG MÌNH

rên đời này, ai cũng bảo rằng: trong cuộc 
sống  chung  của  mọi  người,  không  ai  thương 
mình bằng chính mình. Phải không hỡi các bạn?

Đúng vậy, dù đó chính là cha mẹ, người đã 
sanh thành dưỡng dục, chịu cực khổ muôn vàn 
để  nuôi  dạy  chúng  ta  khôn  lớn,  để  trở  thành 
những người có ích cho mình, cho xã hội. Tuy 
lòng thương yêu của cha mẹ đối với con cái như 
vậy, có thể ví cao lớn như núi Thái Sơn, rộng rãi 
mênh mông như biển Thái Bình Dương, nhưng 
cũng không bằng chính mình thương mình.

Nhưng thương mình như thế nào đúng và 
như thế nào sai? Thì chưa có ai đã xác định 
được rõ ràng cho chúng ta biết. Nếu đã có một 
người xác định được rõ ràng cho chúng ta biết 
cách thức thương mình như thế nào đúng và như 
thế nào sai, thì đó chính là người đã xây dựng, 
thành lập cho chúng ta một nền tảng vững chắc 
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về  đạo  đức  nhân  bản  -  nhân  quả  làm  người 
không  còn  làm  khổ  mình,  khổ  người  và  khổ 
chúng sanh nữa. Và như vậy, người ấy giúp cho 
mọi người thoát khỏi vòng tay đau khổ của cuộc 
đời,  chính người  ấy là một  ân nhân của nhân 
loại. Nhờ có nền đạo đức như vậy, thì không ai 
còn thương mình một cách lầm lạc như từ xưa 
đến nay nữa.

Hiện  giờ,  ai  cũng  xác  định  mình  thương 
mình,  nhưng  thương  như  thế  nào  thì  ai  cũng 
chẳng biết.  Theo chúng tôi biết  thì mọi người 
thường  làm  khổ  mình,  hại  mình,  chứ  không 
thương mình.

Như vậy, lời nói trên đây của chúng tôi có 
đúng hay không? Xin các bạn cứ suy nghĩ lại đi! 
Suy nghĩ để thấy lời nói trên đây của chúng tôi 
là đúng sự thật. 

Hầu hết mọi người ai cũng nghĩ rằng mình 
thương mình, nhưng thực ra lại làm hại mình, 
làm khổ mình mà không biết. Làm khổ mình, 
làm hại  mình mà cứ nghĩ mình thương mình. 
Thật là điên đảo, ngu si và mê muội! Điều này 
xác quyết chắc chắn không sai, phải không hỡi 
các bạn? Các bạn cứ suy nghĩ lại đi thì sẽ rõ.

Mọi người luôn đều nghĩ rằng mình thương 
mình,  và  thương  mình  nhiều  nhất.  Nhưng  vì 
chính thương mình nhiều nhất mà lại làm khổ 
mình nhiều nhất.  Làm khổ mình nhiều nhất chỉ 
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vì thương mình mà không biết cách thức thương 
mình  như thế  nào  cho  đúng,  nên  tự  làm khổ 
mình. Vì thế chúng tôi bảo:  “Con người đang 
sống hiện tại là sống trong điên đảo tình, điên  
đảo tưởng, điên đảo kiến, v.v...”.

Bởi  vậy,  mọi  người  đang  sống  trong  điên 
đảo, vô minh, ngu si mà không biết, tự làm khổ 
mình mà không hay. Cứ nghĩ rằng: con người là 
trí tuệ, là thông minh, thường khám phá và phát 
minh ra những điều chưa từng biết, những vật 
chưa từng có, để nâng cao trình độ hiểu biết của 
con người; để phục vụ đời sống vật chất của con 
người  ngày càng đầy đủ hơn.  Nhưng cũng vì 
thế, với những điều này mà con người càng khổ 
hơn. Cho nên chúng tôi khẳng định: “Cái trí tuệ  
thông minh của con người là cái vô minh, để  
đưa con người vào sự khổ đau tận cùng trong  
cuộc sống, và có thể đi vào chỗ chết trong sự  
văn minh ấy”. Vì thế, con người đang sống một 
đời  sống vô đạo đức đối với  mình mà không 
biết.

Thương  mình  như  thế  nào?  Mọi  người  ai 
cũng không hiểu rõ, họ thường hiểu một cách lờ 
mờ lầm lạc; hiểu thương mình bằng một cách 
quá nông cạn, quá hời hợt.

Thương mình mà có việc gì nghịch ý, trái 
lòng lại tức giận ngay liền. Tức giận ngay liền 
là một sự khổ đau, là một điều vô đạo đức đối 
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với mình. Biết vậy, thế mà không ai tránh khỏi, 
không ai ngăn chặn được lòng tự ái của mình. 
Cho nên, thương mình lại càng tức giận hơn, lại 
càng  làm mình  khổ  hơn.  Phải  không  hỡi  các 
bạn?

Thương mình có nghĩa là bảo vệ mình, khi bị 
ai xâm phạm danh dự, tài sản thì phải chống trả 
lại.

Nhưng chống trả lại bằng cách nào???

Chưa ai biết cách thức chống trả như thế nào 
mà không làm khổ mình, khổ người. Chống trả 
mọi nghịch cảnh mà không làm khổ mình, khổ 
người thì mới thật sự là đạo đức nhân bản - nhân 
quả. 

Ở đời thương mình bằng cách ai  động đến 
mình là ăn thua đủ, có nghĩa người ta chửi mắng 
mình thì mình chửi mắng lại người ta; người ta 
đánh mình thì  mình đánh lại  người ta...  Mình 
không chịu thua ai hết, đó là mình thương mình. 
Thương mình như vậy ai cũng làm được và làm 
được  một  cách  dễ  dàng.  Nhưng  thương  mình 
theo kiểu đó thì chính mình lại làm hại mình, 
làm khổ mình thêm, chứ không phải là thương 
mình chút nào cả. Cách thức thương mình như 
trên  là  cách  thức  chịu  ảnh  hưởng  của  những 
người xưa cho đến ngày nay.

Theo quan niệm này, từ xưa đến nay ai cũng 
cho hành động như vậy là thương mình; hành 
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động như vậy là bảo vệ mình, là đúng. Nhưng 
chúng tôi nghĩ rằng đó là một quan niệm hết sức 
sai lầm; một quan niệm sai lầm đã trở thành một 
nếp sống; một nếp sống đau khổ, vô đạo đức, 
khó bỏ. Vì quan niệm sai lầm như vậy đã thành 
một thói quen, nên hễ có những việc gì xảy ra 
đụng đến danh,  lợi  của  họ là  có  sự tức  giận, 
phiền  não,  la  hét,  thù  oán,  đánh  nhau. Đánh 
không lại người khác thì tự cào xé cơ thể mình 
để gây thương tích, hầu làm chứng cớ vu oan 
người khác để kiện thưa. Có khi quá căm tức, 
nhưng vì sức yếu thế cô, nên tự sát mình, v.v... 
để  chứng  tỏ  mình  trả  đũa  bằng  cách  mình 
thương mình, thương mình hơn ai hết.

Thưa các  bạn!  Hành  động ăn  thua  trả  đũa 
như vậy có đúng là mình thương mình không? 
Các bạn hãy trả lời đi!

Xin thưa các bạn! Còn theo quan niệm đạo 
đức nhân bản - nhân quả không làm khổ mình, 
khổ người, thì chúng tôi cương quyết xác định 
và luôn luôn giữ vững lập trường này:  “Hành 
động thương mình như vậy là không đúng các  
bạn ạ!”

Thương mình theo kiểu này là làm khổ mình, 
làm hại mình. Làm khổ mình, làm hại mình tức 
là vô đạo đức với mình. Có phải vậy không hỡi 
các bạn?

Thương mình mà làm khổ mình, biến mình 
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trở thành một con thú vật ngu si, một người điên 
khùng, có khi đi đến tự sát mình. Một con người 
tự làm khổ mình đến cùng tận như vậy thì còn 
có nghĩa lý gì? Đạo lý làm người là gì nữa! Phải 
không hỡi các bạn?

Lời nói của chúng tôi trên đây có thể đụng 
chạm rất  nhiều người,  nhưng chúng tôi không 
thể nói khác được. Nói thẳng, nói thật, nói để 
giúp cho mọi người nhận thấy được những thói 
quen sai trái, ngu ngốc của mình đối với mình. 
Từ nhận thấy được thói quen tức giận là  thói 
quen sai trái của mình, để rồi mới cố gắng khắc 
phục tâm mình, để tâm mình trở thành thói quen 
không sân hận, tức giận nữa. Khi tâm không sân 
hận, tức giận là mình đã trở thành người tốt với 
mình. Khi mình là người tốt với mình thì mình 
mới là người tốt với mọi người. Phải không hỡi 
các bạn?

Tóm lại,  sống có đạo đức thương mình thì 
không nên có những hành động trả đũa như trên. 
Vì những hành động trả đũa như trên là những 
hành động không thương mình; là vô đạo đức 
với  mình;  là  làm khổ mình;  là  làm hại  mình, 
v.v...

“Hận thù diệt hận thù
Đời này không thể có”

Lời Thích Ca Mâu Ni

Lấy sự oán ghét, thù hận, chửi mắng, đánh 
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đập lẫn nhau mà dẹp sự oán ghét, thù hận, chửi 
mắng, đánh đập lẫn nhau thì làm sao dẹp được. 
Phải không hỡi các bạn?

Muốn sống có đạo đức thương mình, thì phải 
sống có lòng thương sự sống của mọi người và 
thương sự sống của muôn loài.

“Từ bi diệt hận thù
Là định luật thiên thu”

Lời Thích Ca Mâu Ni

Đúng vậy, hãy lấy lòng thương yêu, sự tha 
thứ, đức nhẫn nhục, tính tuỳ thuận, hạnh buông 
xả đối với những người đang oán ghét, đang thù 
hận mình;  đang chửi  mắng và đang đánh đập 
mình; đang mạ nhục và đang cố tâm muốn giết 
chết mình, v.v... Chỉ có những đức tính trên đây 
mới hoá giải và tiêu diệt được hận thù và tất cả 
các ác pháp.

Có sống đúng như vậy mới thấy lối sống cao 
thượng người đời ít ai nghĩ đến; lối sống an lạc, 
hạnh phúc cho mình, cho người rất là tuyệt vời. 
Đó là một lối sống xưa nay ít ai làm được; một 
lối  sống  đầy  tình  thương  yêu  mình  và  mọi 
người; một lối sống cao quý của con người thật 
là người mà không ai ngờ.

Bốn câu kệ trên đây của Đức Thích Ca Mâu 
Ni dạy con người thể hiện một đời sống đạo đức 
nhân bản - nhân quả không làm khổ mình, khổ 

31



ÑAÏO ÑÖÙC LAØM NGÖÔØI - TAÄP 2

người và khổ tất cả chúng sanh. Lời dạy này thật 
là hy hữu, tuyệt vời!


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ĐỨC TỪ TÂM

gười  có  tính  hay  “sân” là  người  thiếu 
đức Từ Tâm với mình, với người. Lời nói này 
xin các bạn cứ suy nghĩ kỹ rồi  mới phê phán 
đúng, sai. Lời nói của chúng tôi thật là lời nói 
chân thành từ tâm huyết thương yêu mọi người 
mà  chúng  tôi  nói  ra.  Lời  nói  của  chúng  tôi 
không có ý chỉ trích hay châm biếm nói xấu ai 
cả, mà có mục đích xây dựng nền đạo đức nhân 
bản - nhân quả, để giúp cho mọi người thấu triệt 
đạo đức làm người không làm khổ mình, khổ 
người và khổ tất cả chúng sanh.

Người có tính hay sân là người hay giận dữ. 
Người giận dữ gương mặt đỏ bừng lên hoặc tái 
xanh, miệng thì la hét, chửi mắng, nói lời thô lỗ, 
cộc cằn, tay chân múa máy, đập phá lung tung, 
đụng vật gì đập vật nấy, cào nhà, xô cửa, gầm 
hét,  kêu khóc lồng lộn như con thú dữ. Đánh 
đập vào mình mà không thấy đau nhức, thậm 
chí họ còn lấy thuốc độc uống, hoặc lấy dây thắt 
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cổ, hoặc nhảy xuống sông, xuống giếng, xuống 
ao,  hoặc  lấy  dao  tự  đâm mình  để  tự  tử  v.v... 
Những hành động trên là những hành động thiếu 
đạo đức, kém văn hoá với mình, với người, mà 
trong đời này không ai tránh khỏi. Phải không 
hỡi các bạn?

Trong cơn giận dữ, họ đã làm khổ họ đủ 
mọi điều. Họ hành hạ xác thân và tâm hồn họ 
khổ  đau tận cùng. Thật  là  kinh khủng,  kiếp 
đảm, ghê sợ, v.v...

Trong  lúc  giận  dữ,  trí  tuệ  minh  mẫn  sáng 
suốt của họ không còn, họ giống như một người 
điên khùng, một người mất trí;  họ làm bất cứ 
một việc gì, bất cần ác thiện, tù tội; bất cần xấu 
hổ, tội lỗi; bất cần đạo đức đúng sai, phải trái; 
bất cần bản thân họ khổ đau hay sống chết ra 
sao, v.v... Họ chỉ còn biết làm mọi cách để thoải 
mãn cơn giận dữ trong họ mà thôi. Thật là dại 
dột!

Khi trông thấy một người đang cơn giận dữ, 
họ đã làm cho họ đau khổ bằng mọi cách; họ 
không thương họ chút nào; họ vô trách nhiệm 
với bản thân của họ; họ đang dày vò sự sống... 
Thấy người, nghĩ mình, khi gặp trường hợp này 
đối với bản thân mình, mình phải làm như thế 
nào, để thoát khỏi cảnh khổ đau này?

Chúng  ta  hãy  suy  nghĩ  về  thân  phận  của 
mình? Hay chúng ta cũng giận dữ như họ? Nếu 
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giận dữ như họ thì chúng ta có khác gì họ đâu! 
Phải không hỡi các bạn?

Thấy xe trước lọt hố mà xe sau không tránh 
là quá ngu si. Biết vậy sao các bạn không tránh 
mà cứ giẫm lên vết xe cũ như vậy? Tránh, chắc 
ai cũng muốn, nhưng tránh bằng cách nào bây 
giờ? Làm sao tránh?

Chắc chắn cơn giận dữ thì ai cũng giống như 
ai. Phải không hỡi các bạn?

Nhưng chúng ta  phải  làm gì  khác  hơn,  để 
thoát  ra khỏi mọi  sự tự hành hạ khổ đau cho 
chính mình. Muốn thoát ra mọi sự khổ đau ấy, 
duy nhất  chúng ta  chỉ  có  sống đúng đạo đức 
nhân bản - nhân quả.

Từ xưa  đến  nay,  mọi  người  đều  cứ  rập 
khuôn theo  sự  tự  hành  hạ  thân  tâm mình 
trong  cơn  giận  dữ,  mà  không  tìm  phương 
cách gì để thoát ra.

Ông, cha giận dữ thì con cháu sau này cũng 
vậy. Cha truyền con nối sự nghiệp khổ đau này 
mãi mãi không bao giờ dứt. Mặc dù thời đại của 
chúng ta là thời đại khoa học văn minh, thời đại 
mà kiến thức được phổ cập trong các tầng lớp 
con  người,  nhưng  bản  chất  giận  dữ  của  con 
người cũng không thay đổi, vẫn như ngày xưa, 
như khi con người mới có mặt trên hành tinh 
này.  Xem chừng như con người  thời  nay còn 
giận dữ hơn người xưa nữa.
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Và như vậy chúng ta có thể xác định: Trên 
thế gian này dù những người vô học, dốt nát như 
con thú vật, cho đến những người có học thức 
cao sâu, có trình độ văn hoá như các nhà thơ, 
nhà văn, nhà báo, v.v...; có địa vị cao nhất trong 
xã hội như vua chúa, quan chức; có hiểu biết 
rộng rãi như các nhà bác học, những nhà nghiên 
cứu sưu tầm, phát minh mọi đề tài vật chất để 
phục vụ đời sống con người rất đầy đủ tiện nghi, 
nhưng họ cũng không tránh khỏi cơn sân của họ. 
Mà không tránh khỏi cơn sân thì họ cũng chỉ là 
người thiếu đạo đức với chính bản thân họ. Đã 
thiếu đạo đức với chính mình thì đừng bảo 
rằng mình sẽ có đạo đức với ai. Phải không 
hỡi các bạn?

Thấy  người  giận  dữ,  chúng  ta  xót  xa  và 
thương  cảm cho  họ,  nhưng  cũng  thương  cảm 
cho chính bản thân của mình, rồi đây mình cũng 
như họ,  cũng sân hận như vậy;  mình cũng là 
người  thiếu  đạo  đức  với  mình;  mình  cũng  là 
người làm cho mình khổ như họ vậy.

Nền đạo đức nhân bản - nhân quả trên thế 
gian này chưa có ai xây dựng và lập nên. Vì thế 
con người chưa hiểu biết “Đạo Đức Từ Tâm” là 
như thế nào? Vì không hiểu biết đạo đức từ tâm, 
nên loài người trên thế gian này thường sống vô 
đạo đức với mình, thường làm khổ mình, khổ 
người như trên chúng tôi đã nói.
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Từ sự hiểu biết điên đảo tình của loài người, 
nên  người  ta  vô  tình  sống  thiếu  đạo  đức  với 
mình, vì thế đã tạo ra biết bao nhiêu nỗi thống 
khổ của kiếp làm người và làm ảnh hưởng xấu 
cho  mọi  người  xung  quanh  trong  hiện  tại,  từ 
người này đến người khác, truyền thừa về tương 
lai từ thế hệ này đến thế hệ kia.

Tóm  lại,  người  biết  thương  mình  thì 
không nên giận dữ, giận dữ là làm khổ mình. 
Người giận dữ không khác gì là một con thú vật, 
một người mất trí khùng điên. Xin các bạn nên 
lưu ý điều này và cố gắng giữ gìn đừng nên giận 
dữ. Muốn được vậy thì các bạn hãy tập luyện 
đức thương mình. Tức là “Đức Từ Tâm”.


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RÈN LUYỆN
ĐỨC TỪ TÂM

uốn rèn luyện “Đức Từ Tâm”, thì chúng 
ta thường tập quan sát  mọi sự sống trên hành 
tinh này, từ những loài thảo mộc cỏ cây cho đến 
những loài động vật, từ con vật lớn nhất đến con 
vật nhỏ nhất. Chúng ta biết rằng: không có loài 
vật nào là không muốn sống, cho đến những cây 
cỏ  cũng còn  muốn sống huống là  những loài 
động vật. Phải không hỡi các bạn?

Quan sát muôn loài vật, rồi suy tư về mình, 
mình cũng muốn sống như muôn loài vật khác. 

Ví dụ: khi chúng ta nhổ một cây cỏ ném vào 
bóng mát dưới một tàn cây ẩm ướt, vài hôm sau 
chúng ta  đến xem lại,  rễ non của cây cỏ màu 
trắng mọc ra, cố tìm đất để sống. Người nông 
dân nhổ mạ bó lại để trong bóng mát vài hôm 
sau, rồi  mới đem ra ruộng cấy xuống đất, khi 
chúng ta cầm bó mạ chưa cấy lên xem, thấy rễ 
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chúng mọc trắng, tức là cây mạ cố mọc rễ tìm 
đất để sống. Quan sát xem như vậy, chúng ta 
mới thấu suốt mọi  vật sống trên hành tinh 
này không có vật nào muốn chết cả. Vì thế, 
muôn loài vạn vật đồng có một tâm niệm muốn 
sống. Vậy, chúng ta thương sự sống của mình 
thì hãy thương sự sống của muôn loài vật khác. 
Bởi vì, “mọi vật đều ước muốn có một sự sống 
như nhau”. Phải không hỡi các bạn?

Có thương nhau chúng ta mới dễ tha thứ cho 
nhau; có thương nhau chúng ta mới không làm 
khổ  cho  nhau;  có  thương  nhau  chúng  ta  mới 
không cướp lấy sự sống của nhau;  có thương 
nhau chúng ta mới không chà đạp lên sự sống 
của nhau; có thương nhau chúng ta mới không 
dùng lời nói hung dữ; có thương nhau chúng ta 
mới không nói xấu cho nhau; có thương nhau 
chúng ta mới không lừa đảo dối gạt  nhau; có 
thương nhau chúng ta  mới  không giết  hại  lẫn 
nhau; có thương nhau làm sao nỡ nhẫn tâm ăn 
thịt nhau. Phải không hỡi các bạn?

Mấu chốt đem lại sự bình an và hạnh phúc 
cho  muôn  loài  vạn  vật  trên  hành  tinh  này  là 
“Đức Từ Tâm”.

Đức  từ  tâm  sẽ  giúp  cho  chúng  ta  khắc 
phục được tâm giận dữ, khiến cho chúng ta 
không còn giận hờn, phiền não, đau khổ, v.v... 
Nói  chung  là  không  còn  làm  khổ  mình,  khổ 
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người nữa. Muốn được vậy chỉ cần có sự quan 
sát và sự tư duy về sự sống của mọi loài, từ đó 
lòng thương yêu chân thật nơi đức từ  tâm của 
chúng ta lưu xuất. Khi đức từ tâm lưu xuất thì 
các đối tượng nghịch ý, trái lòng không còn là 
nghịch ý, trái lòng nữa. Từ nơi đức từ tâm nó sẽ 
hoá giải mọi sự khổ đau, mọi oan trái, mọi thù 
hận trong lòng của mọi người; từ nơi đức từ tâm 
đem lại cho mọi người một tâm hồn thanh thản, 
an lạc, một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, biết 
chia xẻ ngọt bùi, cay đắng, v.v...


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Chương II:
CHÂN LÝ SỐNG

CỦA LOÀI NGƯỜI
KHÔNG PHẢI LÀ

TÔN GIÁO
VÀ TRIẾT HỌC
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TRIẾT HỌC,
TÔN GIÁO

VÀ CHÂN LÝ

uốn sống được “Đức Từ Tâm”, trước hết 
chúng ta phải hiểu và phân biệt cho rõ ràng về 
tôn giáo, triết học và chân lý của loài người.

Trước khi học đạo đức thương mình thì các 
bạn cần nên hiểu biết về chân lý sống của con 
người.  Nói  đến chân lý  thì  xin các  bạn đừng 
hiểu lầm chân lý là triết lý, là tôn giáo, là khoa 
học, v.v...

Chân lý là một điều đã xác định được bản 
chất sự sống của loài người một cách cụ thể và 
thực tế, không cần phải thêm bớt, dù bất cứ ở 
thời  nào  nó cũng  hợp  thời,  chứ không có  lỗi 
thời. Những điều nói ra đúng như thật mới được 
gọi là chân lý, còn chưa đúng như thật thì không 
được  gọi  là  chân  lý.  Loài  người  điên  đảo  vì 
những  nỗi  thống  khổ  của  kiếp  người,  nên  có 
nhiều nhà trí thức hiểu biết phát minh và đưa ra 
nhiều  triết  thuyết  như:  triết  thuyết  này,  triết 

42



Tröôûng Laõo THÍCH THOÂNG LAÏC

thuyết kia; tôn giáo này, tôn giáo kia. Mục đích 
đưa ra là để mưu cầu hạnh phúc cho loài người. 
Nhưng họ không ngờ là đã bị lầm lạc, vì những 
triết thuyết và những tôn giáo của họ là tưởng tri 
chứ không phải liễu tri. Họ tưởng rằng những 
triết  thuyết  và  tôn giáo  của  họ  sẽ  đưa con 
người đi  đến một cuộc sống hạnh phúc, an 
vui, nhưng nào ngờ nó đi ngược lại. Đi ngược 
lại, nên các triết thuyết và tôn giáo thường hay 
sửa đổi và thêm bớt.

Khi  đã  đưa  ra  bao  nhiêu  triết  thuyết,  bao 
nhiêu tôn giáo,  thì  loài  người  bị  phân chia ra 
nhiều  ý  thức  hệ,  nhiều  phe  nhóm,  nhiều  tôn 
giáo, v.v... Từ đó, con người chấp chặt trên phe 
nhóm của  mình,  chấp  chặt  trên  ý  thức  hệ  tư 
tưởng triết  lý về đời  sống và về tôn giáo của 
mình. Từ sự chấp chặt đó, họ lại giày xéo, chà 
đạp lên nhau và đôi khi còn giết hại lẫn nhau. 
Giày xéo, chà đạp, giết hại lẫn nhau bằng ngôn 
ngữ, bằng mưu mô thủ đoạn xảo trá, bằng vũ lực 
để bảo vệ ý thức hệ; để bảo vệ tôn giáo; để bảo 
vệ quyền lợi phục vụ giai cấp của họ, v.v... như 
trên chúng tôi đã nói.1

1- Trải  qua một  thời  gian  dài  lịch  sử  của loài  
người, đã chứng minh những điều chúng tôi nói  
trên đây là một sự thật về tôn giáo và triết học,  
chứ không phải chúng tôi có ý chỉ trích tôn giáo  
và triết học, xin quý các bạn hiểu cho. Đó là một  
sự thật hiển nhiên mà không thể phủ nhận được.
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Từ đó, đạo đức nhân bản - nhân quả đã bị 
đánh mất.  Ý thức hệ tôn giáo tranh chấp này 
càng ngày càng gay gắt hơn. Do đó, họ lấy bản 
thân của họ để làm lá chắn, làm vật hy sinh cho 
ý thức hệ triết học và tôn giáo của họ, để luôn 
luôn chống đối  lại  ý  thức hệ và tôn giáo của 
người khác. 

Trước cảnh phân chia, tranh chấp, đấu tranh 
tôn giáo và các hệ tư tưởng triết học, khiến cho 
con người đã khổ đau lại còn khổ đau hơn, nên 
có một số người muốn hoà giải những sự tranh 
chấp ấy. Họ dung hợp những điểm tương đồng 
và bỏ lờ qua những điểm sai khác của các triết 
học và tôn giáo, để hoà đồng lại các hệ tư tưởng 
triết học và tôn giáo thành một khối. Lấy mục 
đích đỉnh cao của mọi tôn giáo và triết học học 
cho rằng: chỗ cuối cùng đều giống như nhau, 
không khác.

Việc làm này cũng chẳng đi đến đâu, mà lại 
sinh ra một loại tôn giáo mới: “Hoà Đồng Tôn 
Giáo”. Với một cái tên... nghe rất kêu. Nhưng sự 
hoà đồng tôn giáo,  sự thống nhất các hệ phái 
cũng chẳng giải quyết những nổi khổ đau của 
con người.  Đó cũng chỉ  là  cách hoà giải  làm 
giảm bớt sự căng thẳng chống đối giữa các tôn 
giáo và giữa các hệ phái,  để thực hiện những 
giấc mơ an ủi tinh thần trong thế giới siêu hình, 
chứ kỳ thực con người vẫn khổ và khổ mãi mãi.

44



Tröôûng Laõo THÍCH THOÂNG LAÏC

Trên cuộc đời này, lịch sử loài người về tôn 
giáo và triết học đã chứng minh cho chúng ta 
biết,  những cuộc đấu tranh đẫm máu vì tôn 
giáo và tư tưởng triết học rất là thảm khốc, 
mà con người nhiều lần từng phải gánh chịu. 
Thật là đau lòng! Phải không hỡi các bạn?

Nhìn chung về tôn giáo hay về triết học, thì 
chưa có một tôn giáo nào hay một triết học nào 
là hoàn hảo, đúng đắn, để đưa sự sống của con 
người và muôn loài thoát khổ.

Tham vọng  của  con  người  quá  to  lớn,  lợi 
dụng tư tưởng tôn giáo này hay triết học kia rồi 
chắp vá,  manh mún, để chia chẻ ra  nhiều tôn 
giáo, ra nhiều hệ phái, ra nhiều ý thức hệ triết 
học, triết lý khác nhau, để thoả mãn danh lợi cá 
nhân bản thân họ. Nhưng nào ngờ, với việc làm 
này  thì  tai  hoạ  sẽ  giáng  xuống  đầu  của  loài 
người và muôn loài vạn vật.  Bởi vì con người 
hiện giờ chỉ còn biết ý thức hệ và tôn giáo của 
mình là trên hết, như trên chúng tôi đã nói. Nên 
cuộc  chiến  tranh  hận  thù  huỷ  diệt  loài  người 
cũng sẽ xuất phát từ nơi những tư tưởng hận thù 
ấy.

Từ những ý tốt để phục vụ sự an lành hạnh 
phúc cho loài người, nhưng kết quả thực tế đã 
ngược lại, tức là đem đến sự đau khổ cho loài 
người nhiều hơn. Cho nên các nhà tôn giáo, các 
nhà triết học phải sáng suốt nhận định cho đúng 
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đắn, đừng vì danh, vì lợi mà thành lập tôn giáo 
này, tôn giáo nọ, hệ phái này, hệ phái nọ, triết 
học này, triết học nọ, mà gây chia rẽ, làm đau 
thương cho loài người.

Tôn giáo và triết học chưa hẳn là chân lý của 
loài người. Xin các bạn hãy nghiên cứu lịch sử 
về tôn giáo và triết học của loài người thì các 
bạn sẽ hiểu rõ hơn.

Vì lợi ích cho loài người, chúng ta là những 
nhà tôn giáo,  là  những nhà triết  học,  mỗi  lần 
chúng ta muốn đưa ra một giáo pháp, một giáo 
điều, một triết lý nào đó, thì chúng ta cần phải 
có đầy đủ kinh nghiệm và thấu suốt về bản chất 
đời  sống  của  con  người,  có  áp  dụng vào  đời 
sống của họ được hay không? Nếu được thì giáo 
pháp, giáo điều và triết lý ấy sẽ không bị phản 
ứng ngược trở lại, không bị sống trong ảo tưởng, 
trừu tượng, mơ hồ hoặc không bị trở thành mê 
tín, dị đoan,  v.v... Do đó, nó đem lại sự an vui 
hạnh phúc cho loài người thật sự, thì giáo pháp, 
giáo điều và triết lý đó là chân lý. Còn nếu chưa 
áp dụng được như vậy thì giáo lý, giáo điều và 
triết  lý  đó  không  phải  là  chân  lý.  Cho  nên, 
chúng ta cần phải  cân nhắc kỹ lưỡng rồi  mới 
đưa ra, nếu đưa ra thiếu sự cân nhắc kỹ lưỡng là 
tai hại rất lớn, và làm cho loài người khổ đau 
nhiều hơn.

Các nhà làm tôn giáo và các triết gia đừng 
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lấy con người làm thí nghiệm cho giáo lý, giáo 
điều và triết lý của mình. Con người vốn sinh 
ra đã quá khổ đau, mà lại bị nhồi nhét thêm 
những loại tư tưởng tôn giáo, triết lý mơ hồ, 
ảo giác, khiến cho nền đạo đức của con người 
bị mất đi. Vì thế, cuộc sống của con người càng 
khổ thêm thì rất tội cho họ. Biến đời sống của 
họ trở thành một đời sống mơ mộng, trừu tượng, 
ảo tưởng, sống không thực tế, sống mất tự chủ, 
sống chỉ nhờ vào tha lực của thần quyền ảo giác, 
thì rất uổng phí một đời người mà chẳng có lợi 
ích gì thiết thực cả. Khổ đau lại càng chồng chất 
khổ đau hơn.

Triết  lý  và  tôn  giáo  chỉ  là  những  phương 
thuốc mới chế tạo, mới đem ra thí nghiệm, nó 
chưa phải là một thứ thuốc đặc trị bệnh khổ đau 
của loài  người.  Vì thế,  loài  người uống nhầm 
thuốc thí nghiệm này, đã không hết bệnh mà lại 
bệnh nhiều hơn (bệnh ảo tưởng, bệnh mê tín). 
Còn chân lý mới thật sự là một phương thuốc 
thần  dược  trị  bệnh  của  nhân  loại.  Cho  nên, 
muốn trị bệnh loài người thì phải biết rõ bệnh và 
thuốc trị của loài người. Loài người thường hay 
bị bệnh gì? Và thuốc gì để trị?

Tóm lại,  những giáo lý của các tôn giáo là 
những triết lý, nó chưa phải là chân lý. Do đó, 
nó chưa phải là một loại thuốc đặc trị bệnh khổ 
của con người. Vì  thế, con người khi muốn ra 
khỏi sự đau khổ của kiếp người thì không nên 
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vội  tin  chúng,  cần  phải  quan  tâm nghiên  cứu 
tường  tận  các  tôn  giáo  và  triết  học.  Chúng 
không phải là chân lý của con người, có nghĩa 
chúng chưa phải  là  sự thật  và cũng chưa đáp 
ứng được những nhu cầu tinh thần bình an và 
hạnh phúc cho loài  người. Vì thế, muốn dùng 
thuốc triết học và tôn giáo thì phải cân nhắc kỹ 
lưỡng, đừng để “tiền mất tật mang”.


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BỐN SỰ THẬT CỦA
CON NGƯỜI

ể thực hiện “Đức Từ Tâm”, chúng ta hãy 
xem xét  cho tận  cùng  và  xác  định thực  chất, 
thiết  thực,  đúng đắn kiếp sống của con người 
trên chân lý nào? Nhờ thấu rõ chân lý chúng ta 
mới xây dựng nền tảng đạo đức nhân bản - nhân 
quả trên đó. Có được như vậy mới đem lại cho 
con người một cuộc sống an vui và hạnh phúc 
chân thật.

Trong cuộc sống của con người có bốn chân 
lý, tức là có bốn sự thật. Vậy, bốn sự thật của 
loài  người  như thế nào? Bốn sự thật  của loài 
người gồm có:

I/ CHÂN LÝ THỨ NHẤT

Chân lý thứ nhất,  “Khổ”: Gồm tất  cả  các 
loại khổ, gọi chung là khổ. Làm người không ai 
là không khổ, không khổ điều này thì khổ điều 
khác. Nhưng không ngoài bốn sự đau khổ chính: 
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sanh, già, bệnh, chết. Đó là một sự thật của đời 
người.

Đã sinh ra làm người thì không ai thoát ra 
khỏi bốn sự đau khổ này, ngoại trừ những bậc tu 
chứng theo đúng lộ trình Phật giáo “Bát Chánh 
Đạo”, còn nếu tu tập không đúng lộ trình này thì 
cũng chỉ hoài công vô ích mà thôi. Khổ đau vẫn 
hoàn khổ đau.

II/ CHÂN LÝ THỨ HAI

Chân lý thứ hai,  “Nguyên Nhân”: Nơi tập 
hợp sinh ra những sự đau khổ. Đó là “lòng ham 
muốn của  con người”. Lòng  ham muốn của 
con người là một sự thật. Làm người không ai 
mà không có lòng ham muốn, đến như loài cỏ 
cây còn có sự ham muốn (ham muốn sống).

III/ CHÂN LÝ THỨ BA

Chân lý thứ ba, “Cuộc sống với Tâm Thanh 
Thản, An Lạc, Vô Sự”: Đó là trạng thái của 
một con người hết khổ đau. Cuộc sống với tâm 
hồn thanh thản, an lạc và vô sự là một sự thật. 
Bởi vì con người ai cũng nhận ra được những 
trạng thái này của tâm, khi các ác pháp không 
tác động vào được nó.

IV/ CHÂN LÝ THỨ TƯ

Chân lý thứ tư, “Tám Phương Cách”: Tám 
phương cách rèn luyện đạo đức không làm khổ 
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mình, khổ người. Tám phương cách gồm có:

1-  Cách  nhìn vào  một  sự  kiện  khiến  tâm 
mình, tâm người khác không khổ đau.

2- Cách suy nghĩ vào một sự việc khiến tâm 
mình và tâm người khác không khổ đau, phiền 
não.

3- Cách dùng lời diễn tả một sự việc không 
làm khổ mình, khổ người.

4-  Cách  chọn  lấy  hành  động  và  nghề 
nghiệp sống không làm khổ mình, khổ người và 
khổ chúng sanh

5-  Cách  thức  nuôi  mạng  sống của  mình 
không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng 
sanh.

6-  Hằng ngày  phải  siêng  năng thực  hiện 
năm phương cách này thì cuộc sống sẽ được an 
vui hạnh phúc.

7- Thường đẩy lui các chướng ngại pháp 
trên mọi cảm thọ nơi thân, tâm của mình, để 
đem lại sự thanh bình, an vui cho cuộc sống.

8- Thân tâm bất động trước các pháp và các 
cảm thọ.

Tám phương cách này áp dụng vào đời sống 
của con người thì mọi người ai cũng làm được, 
và  cũng được sự an  ổn,  hạnh phúc như nhau 
không có khó khăn,  không có mệt  nhọc.  Còn 
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nếu có khó khăn, có mệt nhọc là do lòng còn 
ham muốn ảo ảnh vật chất thế gian chưa từ bỏ. 
Cùng một  sự việc,  một  hoàn cảnh trong cuộc 
sống của con người, luôn có hai cách nhìn:

1/ Nhìn theo lối thông thường thì mọi người 
ai cũng biết, đó là cái nhìn mang đến sự khổ đau 
cho mình, cho người và cho tất cả chúng sanh.

2/ Nhìn theo tám phương cách sống như thật 
trên đây. Đó là cái  nhìn mang đến sự an vui, 
hạnh phúc cho mình, cho người và cho tất  cả 
chúng sanh.

Tám cách nhìn trên đây là một sự thật của 
con người, chứ không phải là triết lý, giáo điều, 
kinh tạng, chú thuật, v.v... Tám cách nhìn trên 
đây  là  tám  cách  nhìn  thuộc  về  đạo  đức  làm 
người  không  làm  khổ  mình,  khổ  người,  khổ 
chúng sanh.

Trên đây là bốn sự thật đã xác định cụ thể về 
cuộc sống của con người, để con người biết cách 
khắc phục mình bằng đạo đức nhân quả; để con 
người vượt ra khỏi mọi sự khổ đau của kiếp làm 
người; để mọi người sống một đời sống đạo đức 
không làm khổ mình, khổ người và tất cả chúng 
sanh; để mọi người mang lại cho nhau một tình 
thương yêu rộng lớn vô bờ bến.


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Ý NGHĨA
CỦA MỖI CHÂN LÝ

ậy, mỗi chân lý mang theo ý nghĩa đối với 
kiếp sống của loài người như thế nào?

I/ CHÂN LÝ THỨ NHẤT: “Khổ”

Khổ là chân lý thứ nhất của loài người. Sống 
trên đời này không ai là không khổ. Đó là một 
sự thật chắc chắn không thể có ai nói khác được. 
Vậy trạng thái khổ như thế nào?

Trạng thái  khổ đau của con người  gồm có 
bốn khổ gốc: sanh2, già, bệnh, chết.

1- Sanh khổ:

Sanh  nghĩa  là  gì?  Sanh  là  cuộc  sống  của 
chúng ta, nhưng nói đến cuộc sống thì cần phải 

2- Sanh là  cuộc  sống,  đời  sống,  chứ không có  
nghĩa sanh đẻ
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nói đến những vật chất như: thực phẩm, y phục, 
nhà ở,  đồ  đạc,  tiền  bạc,  đất  đai,  ruộng vườn, 
v.v... Những vật này để phục vụ cho đời sống. 
Những vật chất này làm ra phải do sức lao động 
bằng chân tay hoặc bằng trí óc. Do sức lao động 
bằng trí óc hay tay chân làm ra vật chất thì phải 
chịu nhiều vất vả, cực khổ, nhọc nhằn, gian nan, 
v.v... Vả lại, đời sống còn cần phải xã giao và 
giao tiếp với mọi  người,  mọi vật,  nên có lắm 
điều sinh ra nghịch ý, trái lòng, bất toại nguyện, 
v.v...  Đó gọi là sanh, sanh là một sự khổ như 
thật, không thể có ai chối cãi và phủ nhận đời 
sống con người là không khổ. Do mọi người đều 
chấp nhận nó là sự thật, nên nó là chân lý.

2- Già khổ:

Già khổ là như thế nào? Già khổ là cơ thể 
suy yếu, đi đứng không vững vàng, tay chân run 
rẩy, thường mệt nhọc, khó thở, tâm trí lẫn lộn 
hay quên,  muốn làm việc  gì  cũng làm không 
được, ngồi một mình thì cô đơn buồn khổ, v.v... 
Đó là già khổ như thật, không ai chối cãi và phủ 
nhận được.

Già khổ là một sự thật  hiển nhiên mà mọi 
người đều phải chấp nhận. Do mọi người đều 
chấp nhận nó là sự thật, nên nó được gọi là chân 
lý của con người.
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3- Bệnh khổ:

Bệnh khổ là gì? Bệnh khổ là cơ thể bệnh tật, 
đau nhức khó chịu  như:  đau bụng,  nhức đầu, 
ngứa  ngáy,  mệt  mỏi,  bất  an,  nóng,  lạnh,  tê, 
chóng mặt, v.v... Đó là bệnh khổ như thật, không 
ai chối cãi và phủ nhận được.

Bệnh khổ là một sự thật hiển nhiên mà mọi 
người đều phải chấp nhận. Do mọi người đều 
chấp nhận nó là sự thật, nên nó được gọi là chân 
lý của con người.

4- Chết khổ:

Chết khổ là gì? Chết khổ là sự dừng hơi thở, 
nhưng trước khi dừng hơi thở thì con người phải 
thọ lấy những sự khổ đau tận cùng của thân và 
tâm. Tâm thì lo âu cho những người thân: anh, 
chị,  em,  con,  cháu...  lo  lắng  những  việc  làm 
chưa xong còn bỏ dở... nuối tiếc lúc phân ly hay 
rất sợ hãi trước cái chết... Còn về cơ thể bị bệnh 
đau nhức bất an, trăn qua, trở lại, vật vã người, 
mệt nhọc khó thở, v.v... cho đến khi kiệt sức mới 
chịu dừng hơi thở, dừng hơi thở tức là chết... Đó 
là chết khổ như thật, không ai chối cãi và phủ 
nhận được. 

Chết khổ là một sự thật hiển nhiên mà mọi 
người đều phải chấp nhận. Do mọi người đều 
chấp nhận nó là sự thật, nên nó được gọi là chân 
lý của con người.
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Bây giờ, quý bạn đã hiểu sanh, già, bệnh, 
chết là một sự khổ như thật. Vì thế, nó thuộc 
về chân lý khổ. Khi đã xác định kiếp làm người 
là phải chịu khổ như vậy, có nghĩa là làm con 
người thì không ai ra khỏi qui luật này. Ngoại 
trừ những người nào đã tự xây dựng cho mình 
một nền đạo đức nhân bản - nhân quả trên thân 
tâm của họ, thì qui luật ấy không còn tác động 
vào thân tâm họ được.

II/ CHÂN LÝ THỨ HAI: “Nguyên nhân 
sinh ra khổ”

Nói  đến  những  hiện  tượng  đau  khổ:  sanh, 
già, bệnh, chết thì không còn ai mà không biết, 
nhưng nói đến nguyên nhân sinh ra khổ đau thì 
ít ai biết đến. Vậy nguyên nhân nào sinh ra sanh, 
già, bệnh, chết?

Nguyên nhân sinh ra sanh, già,  bệnh, chết, 
chính là “lòng ham muốn” của con người. Khi 
sinh  ra  đời,  không có  người  nào là  không có 
lòng  ham  muốn,  ham  muốn  nhiều  hay  ham 
muốn ít,  nhưng mọi  người  khéo che đậy,  chứ 
tâm ham muốn thì người nào cũng giống như 
người nào, không có khác nhau.

Lòng ham muốn là chân lý thứ hai,  nơi 
sinh ra muôn thứ khổ đau, hay nói cách khác 
là nguyên nhân tập hợp mọi sự khổ đau của kiếp 
làm người. Chân lý này đúng như thật, nhưng 
mấy ai đã lưu ý đến nó. Đời sống đau khổ của 
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con người không còn có một nguyên nhân nào 
khác hơn nữa, ngoài nguyên nhân này. Cho nên, 
làm con người  thì  không ai  là  không có lòng 
ham muốn. Vạn vật  sinh tồn trên quả đất  này 
đều có một nguyên nhân ham muốn này mà thôi 
(ham muốn sống). Ham muốn sống là một chân 
lý như thật, không còn có ai chối cãi được. 

III/  CHÂN LÝ THỨ BA: “Tám phương 
cách”

Đó là phương cách để sống đạo đức nhân bản 
- nhân quả. Đau khổ của con người là một loại 
bệnh nghiệp, do hành động nhân quả của mỗi 
con người tạo ra cho chính mình. Bệnh do chính 
mình tạo ra cho mình, chứ không ai ban tai hoạ, 
giáng bệnh.

Vậy  có  phương  thuốc  nào  trị  hết  bệnh 
nghiệp khổ đau của con người chăng?

Bệnh nghiệp nhân quả do chính từ hành động 
của mình mà có,  nên con người  cũng có một 
phương thuốc bằng hành động của chính mình 
đối trị và chuyển hoá bệnh nhân quả rất là thần 
diệu. Nhờ đó mà con người hoàn toàn hết bệnh, 
hay nói cách khác là làm chủ mọi sự khổ đau 
của kiếp người.

Đó là phương thuốc có tám vị hợp lại thành 
một toa thuốc: “Đạo đức nhân bản - nhân quả  
không làm khổ mình, khổ người”.
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Trên cuộc đời này, kẻ nào sống không làm 
khổ mình, khổ người là kẻ đã làm chủ được bốn 
chỗ  đau  khổ:  sanh,  già,  bệnh,  chết.  Cho  nên, 
phương  thuốc  đạo  đức  này,  nếu  ai  chịu  uống 
thuốc thì bệnh khổ sẽ chấm dứt. Còn ai không 
chịu uống thuốc này thì không có một vị thầy 
thuốc nào cứu mình được, dù là thần y, thánh 
dược cũng chỉ vô phương cứu chữa. Bởi vì bệnh 
do nghiệp nhân quả ác, thì chỉ có phương thuốc 
tám vị nhân quả thiện, tức là đạo đức nhân bản - 
nhân quả mới cứu được bệnh nhân. Nếu bệnh 
nhân không chịu uống thuốc này thì không có 
ông Trời, ông Thánh nào cứu được. Bệnh nhân 
quả ác là do chính mình tạo ra như trên chúng 
tôi đã nói, thì phải do chính mình uống thuốc 
nhân quả thiện mới trị được.

Phương thuốc đạo đức nhân bản -  nhân 
quả không làm khổ mình, khổ người là chân 
lý thứ ba của đời người. Nó xác định và hoá 
giải  sự khổ đau của kiếp người,  giúp cho con 
người  có  một  đời  sống thanh thản,  an vui  và 
hạnh phúc như thật. Những hành động đạo đức 
cao quý tuyệt vời này trên đời không thể lấy gì 
so sánh được. Chính vì nó không làm khổ mình, 
khổ người, luôn đem lại sự an vui và hạnh phúc 
chân thật cho mình, cho mọi người, nên mới thật 
sự là chân lý cao quí và cao thượng. Đó là một 
chân lý như thật, không còn ai phủ nhận được.

Nếu có người bảo rằng: còn có một phương 
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thuốc đặc trị khác trị được bệnh nghiệp khổ này, 
thì chúng tôi căn cứ vào thời gian lịch sử của 
loài người mà xác định rằng: không có phương 
thuốc nào khác ngoài phương thuốc tám vị đạo 
đức nhân bản - nhân quả.

Tại  sao  chúng tôi  dám xác định được như 
vậy?

Từ khi con người có mặt trên hành tinh này, 
đã phát minh ra nhiều triết thuyết và nhiều tôn 
giáo. Trong mỗi tôn giáo có giáo điều và giáo lý, 
nhưng không giải cứu được bốn bệnh khổ này. 
Nghĩa là con người vẫn phải chịu qui luật nhân 
quả: sanh, già, bệnh, chết.

Có bao nhiêu tôn giáo đã dạy con người tu 
tập  có  thần  thông phép thuật,  có  luyện  thuốc 
trường sanh bất tử. Nhưng cuối cùng, đến ngày 
nay con người vẫn chưa thoát ra khỏi qui luật 
sanh tử, luân hồi...

Trên hành tinh này có một người thoát khỏi 
bốn chỗ khổ đau. Đó là Thích Ca Mâu Ni, Ngài 
biết dùng loại thuốc đặc trị nhân bản - nhân quả 
này. Vì thế, loại thuốc này trở thành chân lý như 
thật của loài người, mà không còn ai dám phủ 
nhận.

IV/ CHÂN LÝ THỨ TƯ: “Một trạng thái 
Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự của Tâm”

Đó là một trạng thái thanh thản, an lạc và vô 
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sự của tâm. Một người biết sống trong đạo đức 
không làm khổ mình, khổ người, tức là biết cách 
sống đúng như chân lý thứ ba, thì người ấy thân 
tâm thường có trạng thái thanh thản, an lạc và 
vô sự. Luôn luôn lúc nào tâm hồn cũng bất động 
trước mọi chướng ngại pháp. Đó là chân lý thứ 
tư của con người. 

Chân lý thứ tư xác định rõ ràng một cuộc 
sống đầy đủ trạng thái thân tâm trong sáng, 
hồn nhiên, thanh thản, an lạc, thoải mái và dễ 
chịu rất là hạnh phúc. Một trạng thái sống như 
vậy, là con người không ai mà không nhận ra 
được nó, Cho nên nó là một chân lý như thật, 
không thể nào có ai nói khác được. 

Trên  đây  là  bốn  chân  lý  thật  sự  của  kiếp 
người. Nó không phải là triết lý mà cũng không 
phải là tôn giáo. Cho nên, khi con người có mặt 
thì chân lý ấy cũng có mặt trên hành tinh này, và 
đến bây giờ chân lý ấy cũng không thay đổi. Dù 
sau này con người có sống đến vô lượng thế kỷ, 
thì chân lý ấy cũng vẫn như vậy. Mặc dù con 
người có nâng cao trình độ kiến thức, khoa học 
và công nghệ có phát triển cùng tột đến đâu, thì 
chân lý ấy cũng không lỗi thời. Tại sao vậy? 

Vì nó là chân lý của con người, con người 
còn là chân lý còn, con người mất là chân lý 
mất. Vì thế, không ai còn có thể thêm bớt một 
điều gì vào trong chân lý đó được cả.  Chính vì 
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không thêm bớt gì được thì mới thực là chân lý, 
còn thêm bớt được vào thì không thể gọi là chân 
lý. Còn các tôn giáo và triết lý khi người sau 
phát triển thường thêm thắt, sửa đổi rất nhiều, 
nhưng chính sự phát triển, thêm thắt đó đã xác 
định cho chúng ta biết rằng, các tôn giáo và triết 
lý đó không phải là chân lý.

Vì con người duy chỉ có bốn chân lý sự thật 
này mới xác định đúng là con người. Ngoài ra 
thì không còn có một chân lý nào khác nữa để 
xác định về con người đúng đắn cả. Các triết lý 
và tôn giáo không phải là chân lý, nên có rất 
nhiều lý thuyết trừu tượng, ảo tưởng. Và vì 
thế nó luôn luôn phải sửa đổi cho hợp thời. 
Nếu không sửa đổi thì nó lỗi thời, không theo 
kịp sự tiến hoá của thời đại con người. Nhất là 
con người đang phát triển mạnh về khoa học và 
công nghệ tiên tiến. 

Tóm lại,  bài này xác định chân lý của con 
người  không  phải  là  triết  lý  và  tôn  giáo.  Có 
nhiều người đã hiểu sai lầm triết lý và tôn giáo 
là chân lý của con người. Xin các bạn nên lưu ý 
và suy xét kỹ lại vấn đề này: Chân lý là một sự 
liễu tri  thật sự bản chất của con người,  nó 
không  bao  giờ  có  sự thay  đổi  và  không  ai 
thay đổi được nó, nó luôn luôn hợp thời, dù 
với bất  cứ thời điểm nào. Còn ai  dám cả gan 
thay đổi bốn chân lý này thì người ấy biến nó 
trở thành triết lý, chứ không còn là chân lý nữa. 
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Triết  lý  là  tưởng  tri  trừu  tượng  của  con 
người, nó đang áp dụng và thăm dò con người, 
nên nó thường thay đổi để đáp ứng kịp thời. Cho 
nên, chúng tôi xác định nó không phải là chân lý 
của con người. 

Tôn giáo cũng vậy và còn hơn thế nữa, vừa 
tưởng tri trừu tượng, vừa ảo tưởng mê tín, khiến 
cho con người sống trong điên đảo tưởng, điên 
đảo tình, điên đảo kiến, điên đảo tâm, v.v... Làm 
mất hết sức tự lực, luôn dựa vào Thần, Thánh và 
thế giới ảo tưởng siêu hình. Tưởng khi theo tôn 
giáo đó, là sau này khi chết đi linh hồn sẽ được 
tiếp độ vào các cõi đó. 

Triết  học  và  tôn  giáo  thường  chạy  theo 
đuôi con người, có nghĩa là hoàn cảnh sự sống 
của con người xảy ra khắc nghiệt như thế nào, 
thì  những  con  người  trong  hoàn  cảnh  đó  sản 
xuất  ra  triết  học và  tôn  giáo  để  đáp ứng giải 
quyết sự khổ đau trong lúc đó, để đem lại cho 
mọi người sống được bình an. Nhưng khi hoàn 
cảnh  hay  thời  đại  đó  qua  rồi  thì  nó  lỗi  thời, 
không còn áp  dụng vào con người  được nữa. 
Cho nên, nó thường phải chỉnh sửa cho phù hợp 
với  thời  đại  của con người.  Vì  vậy nó không 
phải là chân lý. 


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XÁC ĐỊNH SỰ THẬT
VỀ ĐẠO ĐỨC

rên đây là chúng tôi đã xác định về chân 
lý của loài người, để các bạn thấu rõ triết lý và 
tôn giáo không phải là chân lý.

I/  Chân lý thứ nhất:  “Đời người  là  khổ, 
khổ  vì  sanh,  già,  bệnh,  chết”. Chân  lý  này 
được đưa ra và đã được xác định thực tế, cụ thể, 
rõ ràng để mọi người biết rằng: một sự thật hiển 
nhiên khổ đau của kiếp người, không còn ai có 
thể chối cãi được nữa.

Vì thế, nó không còn là một triết học dò dẫm, 
mà là một sự thật của loài người, ngoài bốn nỗi 
khổ gốc này thì không còn có cái khổ nào khác 
nữa.

Tất  cả  mọi  trạng  thái  khổ,  mà xảy ra  trên 
thân tâm của con người thì cũng đều do từ bốn 
gốc  khổ  này  sinh  ra  mà  thôi.  Làm  người  thì 
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không ai thoát ra khỏi bốn sự đau khổ này, nên 
nó mới được gọi là chân lý thứ nhất của loài 
người.



II/ Chân lý thứ hai: là nguyên nhân sinh 
ra  bốn  sự  đau  khổ  trên.  “Đó  là  lòng  ham 
muốn của con người”. Do lòng ham muốn của 
con người mà con người phải gánh chịu vô vàn 
sự khổ đau.  Ham muốn nhiều thì  sự khổ đau 
nhiều, ham muốn ít thì sự khổ đau ít. Nhiều hay 
ít là do lòng ham muốn mà ra.

Chân lý này được đưa ra và đã được xác định 
thực tế, cụ thể, rõ ràng trong đời sống của con 
người để mọi người biết rằng: Một sự thật hiển 
nhiên là lòng ham muốn là nguyên nhân sinh ra 
đau khổ của con người.

Ở đây chúng ta xem nó là một triết lý mang 
tính chân thật của con người mà không ai có thể 
chối bỏ và bắt bẻ được, nên nó là chân lý như 
thật của con người.



III/ Chân lý thứ ba: là “Trạng thái thân 
tâm Thanh Thản, An Lạc và Vô Sự, Bất Động 
trước mọi pháp”.

Đạo đức nhân bản - nhân quả không làm khổ 
mình, khổ người được xây dựng trên nền tảng 
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chân lý sống của kiếp người. Vì chỉ có chân lý 
mới nói lên được sự thật của loài người. Lấy sự 
thật của con người mà gieo trồng đạo đức trên 
đó thì đạo đức sẽ đem lại hạnh phúc an vui cho 
loài người thiết thực, rõ ràng và cụ thể hơn bất 
cứ một tôn giáo hay một triết lý nào.

Còn nếu chúng ta  lấy tư tưởng triết  lý tôn 
giáo mà gieo trên chân lý con người, thì biến 
con người thành mất hết ý chí tự lực, tự cường, 
chỉ còn biết dựa lưng vào thần quyền, trở thành 
người  mê  tín,  lạc  hậu,  thường  sợ  hãi  trước 
những biến cố. Còn lấy triết học gieo trồng trên 
chân lý của con người thì triết học đó sẽ đưa con 
người đi vào cuộc sống ảo giác, ảo tưởng trừu 
tượng. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cuộc 
thí nghiệm tư tưởng con người mà thôi. Người 
nào ngu si tin tưởng theo triết lý bằng thứ ngôn 
ngữ lý luận, bỏ cả cuộc đời, phí công sức, phí 
tiền của, v.v...  thì sẽ chẳng ích lợi gì cho mọi 
người, mà ngay chính bản thân người ấy cũng 
chẳng hưởng được gì.

Trong một thời gian trải dài lịch sử của loài 
người, đã chứng minh cho chúng ta thấy những 
triết lý và những tư tưởng tôn giáo là những thứ 
hư tưởng không thật. Khi chúng ta nếm vào thì 
chẳng có mùi vị ích lợi gì thiết thực trong thực 
tế của cuộc sống, chỉ toàn là mùi vị sống trong 
ảo tưởng và mê tín quá rõ ràng.
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Còn bốn chân lý này được phối hợp lại chặt 
chẽ đúng cách, biến thành một cuộc sống cao 
đẹp, tuyệt vời của kiếp con người. Đó chính là 
đạo đức nhân bản - nhân quả của loài người.

Vì thế, chúng ta biết triết lý chỉ là ảo tưởng 
của loài người mà thôi. Triết lý đưa ra phương 
cách sống thiếu thực tế, khiến loài người đến với 
nó thì gặp sự khổ đau, sự xung đột và có thể giết 
hại lẫn nhau như trên chúng tôi đã nói. Ngược 
lại, chân lý của loài người được xây dựng trên 
nền tảng đạo đức nhân bản - nhân quả, khiến 
loài  người  thương  yêu  đùm  bọc  lẫn  nhau, 
sống không làm khổ mình, khổ người.

Tôn giáo cũng vậy, chỉ là một sự mê tín, ảo 
giác, huyền bí của con người tạo ra. Tôn giáo 
đưa ra những giáo điều và phương pháp tu tập 
để  đạt  những  năng  lực  phi  thường,  siêu  việt 
(thần thông phép thuật), và hội nhập vào bản thể 
vạn hữu hay về với các cõi Thần, Thánh, Tiên, 
Phật, Niết Bàn, v.v... Những điều trên đây khiến 
cho  con  người  ham mê,  do  ham mê  nên  phí 
công,  phí  sức,  phí  tiền  của,  nhưng  cuối  cùng 
chẳng làm ích lợi thiết thực gì cho mình, cho 
người, mà còn làm hao phí của cải tài chánh và 
công sức của mọi người một cách nhảm nhí vô 
ích. Xin các bạn nên lưu ý những điều chúng tôi 
nói trên đây, nếu đúng thì các bạn nên buông bỏ 
nó xuống và thực hiện đạo đức làm người cho 
trọn vẹn, còn không đúng như ý bạn thì chẳng 

66



Tröôûng Laõo THÍCH THOÂNG LAÏC

có sao hết, bạn cứ theo ý bạn an vui hạnh phúc 
thì bạn nhờ, khổ đau hay hao tốn tiền của nhảm 
nhí thì bạn chịu, còn chúng tôi chỉ biết nói sự 
thật  để ai  có đủ duyên thì  tránh được một sự 
sống ảo giác này.



IV/  Chân lý  thứ  tư:  là  hành  động  sống 
hàng ngày không làm khổ mình, khổ người. 
Nó là đạo đức làm người, một thứ đạo đức nhân 
bản tuyệt vời  “bằng Tám Phương Cách”. Để 
chúng ta tự chỉnh sửa mình trở thành một con 
người xứng đáng là một con người biết thương 
mình thương người. Tám phương cách sống này 
gồm có:

1- Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây 
phải  siêng  năng  tập  luyện  thấy  các  thiện 
pháp, không nên thấy các ác pháp, dù bất  cứ 
pháp nào cũng phải  tư duy đúng lý nhân quả 
thiện ác để ngăn diệt ác pháp và luôn luôn sống 
trong thiện pháp. Còn thấy đúng sai, phải trái thì 
không  thương  mình,  thương  người.  Không 
thương mình, thương người thì mọi sự khổ đau 
sẽ đến thăm viếng, và như vậy là sống thiếu đạo 
đức làm người.

2- Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây 
phải siêng năng suy tư các thiện pháp, không 
được suy tư các ác pháp. Phải suy tư đúng nhân 

67



ÑAÏO ÑÖÙC LAØM NGÖÔØI - TAÄP 2

quả thiện ác, chứ không được suy tư đúng sai, 
phải trái. Khi suy tư đúng sai, phải trái thì chính 
mình không thương mình, thương người. Không 
thương mình, thương người thì khổ đau sẽ đến 
ngay liền tức khắc. Và như vậy là sống không 
đạo đức với mình, với người.

3- Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây 
khi nói ra là phải nói những lời thiện, không 
được  nói  những lời  hung ác,  không được nói 
xấu  người,  không  được  nói  thêm  bớt,  không 
được nói chuyện có nói không, chuyện không 
nói có. Nói được như vậy tức là sống đúng đạo 
đức nhân bản - nhân quả thì hạnh phúc sẽ đến 
ngay liền. Còn nói ngược lại là không thương 
mình, thương người thì khổ đau sẽ đến ngay liền 
tức khắc. Và như vậy là sống không đạo đức với 
mình, với người.

4- Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây 
phải  siêng  năng  làm  các  điều  thiện, không 
được  làm các  điều  ác.  Làm các  điều  thiện  là 
không làm khổ mình, khổ người, và như vậy là 
sống đúng đạo đức thương mình, thương người. 
Còn  làm  ngược  lại  là  không  thương  mình, 
thương người thì khổ đau sẽ đến ngay liền tức 
khắc.  Và như vậy là sống không đạo đức với 
mình, với người.

5- Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây 
phải  siêng năng nuôi mạng sống bằng những 
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thực phẩm thiện, không nên nuôi mạng sống 
bằng  những  thực  phẩm ác.  Có  nghĩa  là  hằng 
ngày không nên ăn thịt  chúng sanh, vì ăn thịt 
chúng sanh là đem sự đau khổ vào thân. Cho 
nên thân bệnh đau hay tai nạn này, tai nạn khác 
đều do nuôi mạng sống trong sự khổ đau của 
loài vật.

6- Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây 
phải  siêng  năng  ngăn  ác,  diệt  ác  pháp. Có 
nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng phải sống đúng 
đạo đức nhân bản - nhân quả để đem lại  cho 
mình, cho người một niềm vui chân thật. Còn 
làm ngược lại  là  không thương  mình,  thương 
người thì khổ đau sẽ đến ngay liền tức khắc. Và 
như vậy là sống không đạo đức với mình, với 
người.

7- Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây 
phải siêng năng đẩy lui các chướng ngại trên 
thân và tâm. Nghĩa là trên các cảm thọ của cơ 
thể như: đau nhức, ngứa, v.v... phải tìm mọi cách 
để làm cho nó không còn đau khổ nữa. Còn tâm 
của bạn cũng vậy, khi tâm phiền não, tức giận, 
buồn khổ... phải tìm mọi cách làm cho nó không 
còn đau khổ nữa,  Người  có đẩy lui  được các 
chướng ngại pháp trên thân, tâm của mình như 
vậy là người biết thương mình, thương người. 
Còn  làm  ngược  lại  là  không  thương  mình, 
thương người thì khổ đau sẽ đến ngay liền tức 
khắc.  Và như vậy là sống không đạo đức với 
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mình, với người.

8- Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây 
phải  siêng năng xa lìa lòng ham muốn và tất 
cả các pháp ác. Có nghĩa là tâm phải bình tĩnh 
sáng suốt làm chủ trên mọi hành động nghiệp 
lực nhân quả của mình để mọi ác pháp không 
tác động vào được. Nhờ sống được như vậy là 
sống  trọn vẹn  đạo  đức  thương  mình.  Thương 
mình mà không bị ác pháp lừa dối.

Trên  đây  là  tám  cách  thức  thực  hành  nếp 
sống đạo đức nhân bản - nhân quả không làm 
khổ mình, khổ người, để thương mình như thật 
mà không bị ác pháp che đậy, làm cho mình cứ 
nghĩ thương mình mà lại làm hại mình không 
biết.


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Chương III:

XÂY DỰNG
ĐẠO ĐỨC

TRONG CUỘC SỐNG
CỦA CON NGƯỜI
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ĐỨC
THƯƠNG MÌNH

iết rõ chân lý của con người, từ đó chúng 
ta phải xây dựng đạo đức nhân bản trên đó.

Đạo đức thương mình phải thực hiện ngay 
trong “chân lý khổ” của cuộc đời, thì đời mới 
hết khổ, mới tìm thấy hạnh phúc an vui.

Chân lý đời người là khổ, đó là một định luật 
chung của loài người, nếu ai nói ngược là phi 
chân lý. Bởi con người sinh ra đều thọ nhận mọi 
sự khổ đau, do nguyên nhân từ lòng ham muốn 
của họ. Cho nên, không khổ điều này thì cũng 
phải khổ điều khác, không ai tránh khỏi khổ đau 
của kiếp người. 

Trong sự đau khổ ấy không cho phép chúng 
ta tránh né và trốn chạy, dù có tránh né và trốn 
chạy bất cứ nơi đâu, bay lên trời hay chui xuống 
đất cũng không thoát khỏi nó.
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Mọi người không hiểu định luật nhân quả tự 
nhiên này của vũ trụ, nên những học thuyết của 
các tôn giáo ra đời thường xây dựng những thế 
giới ảo tưởng như Thiên Đàng, Cực Lạc, Niết 
Bàn, v.v... Đó là mục đích tham vọng của loài 
người, sản xuất ra nó để trốn chạy và tránh né sự 
khổ đau như thật của kiếp người ở thế gian này. 
Còn các triết gia đưa ra những triết thuyết, mục 
đích cũng để phục vụ loài  người,  ngõ hầu để 
đem lại  sự an vui,  hạnh phúc, ấm no cho họ. 
Nhưng  vì  là  triết  lý  được  xây  dựng  trên  một 
cuộc sống trong ảo tưởng hạnh phúc ấm no, cho 
nên  nó  không  thực  tế  với  bản  chất  của  loài 
người. Vì thế, nó chỉ giải quyết và đáp ứng được 
trong những sự việc và hoàn cảnh hiện tại. Còn 
về tương lai thì nó không bắt kịp thời thế, vì thời 
thế luôn thay đổi theo định luật nhân quả. Thế 
nên, nó phải được thay đổi liên tục để đáp ứng 
kịp  với  hoàn  cảnh  và  sự  phát  triển  của  con 
người. 

Khi con người bắt đầu thực hiện và sống theo 
triết  lý  đó,  tưởng  là  được  hạnh  phúc,  ấm no, 
công  bằng  và  công  lý.  Nhưng  nào  ngờ,  hạnh 
phúc, ấm no, công bằng và công lý đâu không 
thấy, mà lại thấy dẫy đầy sự bất công, sự đau 
khổ nhiều hơn. Có khi nó còn đưa con người 
đến một cuộc sống cuồng loạn dục vọng vật chất 
hiện sinh, khiến con người mất hết đạo đức làm 
người, mất hết lương năng và lương tri, biến dần 
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con người trở thành những ác thú. 

Cho nên, bao nhiêu triết thuyết, bao nhiêu 
tôn giáo đã biến con người thành cuồng tín, 
để rồi chống đối và giết hại lẫn nhau. Lịch sử 
loài  người  còn  ghi  lại  những  vết  thương  đau 
đậm nét ấy. Ngay cả thời đại văn minh khoa học 
hiện đại của chúng ta, trình độ hiểu biết của con 
người khá cao. Thế mà, hiện giờ sự cuồng tín 
của tôn giáo đã giết biết bao sinh mạng của con 
người vô tội mà chẳng chút xót thương (nhiều 
cuộc khủng bố đã  xảy ra  trên  thế  giới,  khiến 
nhiều người vô tội chết một cách oan uổng và 
biết bao gia đình khổ đau).

Chính vì thế, cuộc sống của con người là một 
sự khổ chân thật,  đó  là  một  điều  quyết  chắc, 
không ai có thể nói khác được. Vì biết chắc đời 
sống con người là khổ, cho nên mọi người cần 
phải  được trang bị  sự hiểu biết  và phương 
cách sống, về đạo đức không làm khổ mình, 
khổ người, thì mới mong hy vọng con người 
thoát kiếp lầm than, đầy khổ đau bi luỵ như từ 
xưa đến nay. 

Tóm lại, mỗi con người cần phải được trang 
bị cách thức sống về đạo đức làm người không 
làm khổ mình,  khổ người  thì  thế  gian  này  là 
Thiên Đàng, Cực Lạc, chứ không còn là trong 
giấc mơ của các tôn giáo nữa.
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ĐỨC TỪ TÂM

hương cách sống về đạo đức không làm 
khổ mình khổ người, thì trước tiên chúng ta phải 
sống có đạo đức với mình. Sống có đạo đức với 
mình tức là phải sống có “Đạo Đức Từ Tâm”. 
Vậy, đạo đức từ tâm nghĩa là như thế nào?

Đạo  đức  từ  tâm  là  chữ  Hán,  có  nghĩa  là 
đường  lối  dạy  lòng  thương  yêu  sự  sống  của 
muôn loài. Nếu chỉ định nghĩa suông như vây, 
chúng tôi e rằng các bạn sẽ hiểu sai và đánh mất 
ý nghĩa của bốn chữ này. 

Đạo đức từ tâm có nghĩa là phương cách dạy 
mỗi  hành  động  của  bạn  không  bao  giờ  đụng 
chạm và làm cho chúng sanh đau khổ. 

Đạo đức từ tâm còn có ý nghĩa là dạy bạn 
luôn luôn nhìn và suy nghĩ về mọi sự việc và về 
mọi đối tượng đều trong thiện pháp, không hề 
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có một chút ác pháp nào. Nếu còn một chút ác 
pháp, dù chỉ như đất trong móng tay thì chưa 
phải là Đạo Đức Từ Tâm.

Bây giờ các bạn đã hiểu đạo đức từ tâm, chỉ 
còn biết cách tập luyện và áp dụng vào đời sống 
của các bạn thì đó là các bạn sống có đạo đức 
với mình. 

Khi áp dụng vào cuộc sống của bạn thì đạo 
đức từ tâm là đạo đức biết thương mình. Vậy 
thương mình thì phải sống như thế nào mới gọi 
là thương mình thật sự? Mới gọi là đạo đức từ 
tâm?

Thương mình khi trước mọi hoàn cảnh xảy 
đến nghịch ý, trái lòng thì không nên giận hờn, 
buồn phiền. Theo như các bạn đã biết thì giận 
hờn, buồn phiền là làm cho mình khổ đau. Làm 
cho mình đau khổ là mình không thương mình, 
và như vậy mình thiếu đạo đức với mình. Người 
thiếu đạo đức với mình thì đừng mong mình có 
đạo đức với ai. Phải không hỡi các bạn?

Đứng trước mọi sự việc xảy ra nghịch ý, trái 
lòng mà không giận dữ, buồn phiền, đau khổ, thì 
đó là mình đã thực hiện được đạo đức không 
làm khổ mình. Muốn được vậy thì các bạn hàng 
ngày phải thực hiện sống với lòng yêu thương 
mọi sự sống của muôn loài. Có yêu thương mọi 
sự sống của muôn loài thì các bạn mới dễ dàng 
tha thứ cho những người đã làm cho bạn buồn 
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phiền, tức giận, khổ đau, v.v... Còn nếu không 
làm được như vậy thì  bạn khó lòng mà sống 
không làm khổ bạn. 

Muốn  thực  hiện  sống  đời  đạo  đức  thương 
yêu ấy thì các bạn cần phải có sự suy nghĩ chân 
chánh. 

Suy  nghĩ  về  đối  tượng  làm  khổ  bạn:  Khi 
người ấy dùng lời nói chửi mắng hay có những 
hành động làm khổ bạn, thì bạn nên suy nghĩ: 
“Họ là những người đã làm khổ đau họ trước  
nhất, khi họ chửi mắng và làm đau khổ bạn. Họ 
là  những  người  vô  đạo  đức  với  họ,  họ  là  
những người  khùng điên, những người  ngu  
si”. Khi suy tư như vậy bạn có còn giận hờn họ 
để làm gì. Phải không hỡi các bạn?

Do lòng oán ghét,  tức  giận  bạn,  họ  không 
kham nhẫn, không chịu đựng được nên mới tìm 
bạn chửi mắng hoặc đánh bạn cho đã cơn giận, 
tức  là  làm cho hết  cơn khổ đau tức tối  trong 
lòng. Bạn cứ suy nghĩ lại đi, có phải đúng như 
vậy không?

Khi  một  người  oán  ghét  tức  giận  một 
người khác, thì người ấy là người đang chịu 
khổ đau đầu tiên; là người ôm giữ ác pháp vào 
lòng; là người sống trong điên đảo tình (nếu vì 
con  cái  người  thân...  của  họ  mà  làm  cho  họ 
phiền muộn, tức giận); điên đảo tâm (nếu vì của 
cải  vật  chất  nhà  cửa  ruộng  đất...  mà  sanh  ra 
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buồn phiền, tức giận); điên đảo kiến (nếu vì ý 
kiến,  ý thức hệ bất  đồng giữa họ và các bạn, 
v.v...).  Người điên đảo như vậy là người đáng 
thương, chứ sao ta lại ghét họ?

Một  người  đang  sống trong  điên  đảo  tình, 
điên đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đảo kiến, họ 
là  người  đang  sống  trong  đau  khổ  tận  cùng. 
Người như vậy là kẻ đáng thương hơn là đáng 
ghét như chúng ta đã nói ở trên. Phải không các 
bạn?

Người ta đang sống trong điên đảo, đang mất 
trí điên khùng mà ghét giận họ có đúng không? 
ghét giận những người như vậy làm gì cho mệt 
xác. Phải không hỡi các bạn?

Tại sao câu này chúng tôi  lặp đi  lặp lại 
nhiều lần như vậy? Có tư duy nhiều lần như 
vậy trong đầu óc chúng ta, thì nội lực sân hận 
trong ta mới tan biến như mây khói. Nếu không 
chị khó tư duy nhiều lần như vậy thì  đời  đời 
kiếp kiếp ta sẽ làm khổ cho ta, mà ta khó giải 
quyết được cơn sân trong ta, nó đã tích luỹ từ vô 
lượng kiếp.

Người  ta  đang  sống  trong  đau  khổ  thì 
mình phải thương chứ sao! Khi suy nghĩ quán 
xét biết họ là người đang khổ đau như vậy, thì 
chúng ta còn phiền não tức giận họ nữa không? 
Chắc là không. Phải không hỡi các bạn?

Nếu tư duy đúng như vậy thì chúng ta thoát 
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khổ, chúng ta thoát khổ là chúng ta biết thương 
mình, không làm hại mình. Một sự cần hiểu biết 
đơn sơ như vậy đã hoá giải được tâm chúng ta 
không còn đau khổ. Đó là một hành động hiểu 
biết  sống  về  đạo  đức  thương  mình.  Đạo  đức 
thương mình rất đơn giản các bạn ạ! Chỉ cần có 
hiểu đúng nhân quả là đã biến chúng ta thành 
người có đạo đức cao thượng.

Một người đang giận dữ chửi mắng chúng ta, 
chúng ta biết ngay họ là người đang đau khổ, 
biết ngay họ là người đang đau khổ thì chúng ta 
có tức giận buồn phiền họ không? Chắc chắn 
chúng ta hết giận, hết giận là hết khổ đau, hết 
khổ đau tức là có đạo đức với mình. 

Khi chúng ta hiểu biết như vậy, thì không tức 
giận buồn phiền họ, mà còn thương xót họ. Sự 
thương xót như vậy là “Đạo Đức Từ Tâm”. Đức 
Từ Tâm xuất phát từ sự tư duy chân chánh, 
từ sự hiểu biết khổ đau của người khác như 
thật. Nên tự nơi sự hiểu biết chân thật đó là phát 
khởi  lòng  thương  yêu  người  đang  chửi  mắng 
mình, người thù hận mình một cách chân thật, 
chứ không phải thương yêu một cách giả vờ để 
nén tâm chịu đựng sự bực tức trong mình.

Đạo đức  từ  tâm ở đâu thì  sự  tu  duy chân 
chánh ở đó, sự tư duy chân chánh ở đâu thì đạo 
đức từ tâm ở đó. Đạo đức từ tâm chính là sự tư 
duy chân chánh, sự tư duy chân chánh tức là đạo 
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đức từ tâm. Đạo đức từ tâm làm cho sự sống cao 
thượng, sự sống cao thượng là hành động của 
đức từ tâm.

Người đời không có sự tư duy chân chánh 
này, thường phản ứng tự nhiên theo bản năng 
hung dữ của loài động vật. Khi họ tức giận chửi 
mắng mình thì mình tức giận mắng chửi lại họ; 
khi  họ  tức  giận  đánh mình thì  mình tức  giận 
đánh trả lại. Hai con người trong cơn giận dữ 
không khác nào là hai con ác thú đang cố giết 
hại lẫn nhau. 

Con người cũng chỉ là một loài động vật, khi 
gặp chuyện nghịch ý trái lòng thì bản tính hung 
dữ của loài động vật bừng bừng khởi lên, khó ai 
ngăn được. Khi cơn giận dữ khởi lên như vậy thì 
sự tư duy chân chánh không có. Sự tư duy chân 
chánh không có thì đạo đức cũng không có. Đạo 
đức không có thì con người tự làm khổ cho nhau 
mà hằng ngày trên thế gian này chúng ta đã từng 
chứng kiến mọi sự xảy ra một cách đau xót và 
thương tâm. Những gì chúng tôi nói trên đây các 
bạn cứ suy tư thì các bạn sẽ thấu rõ: Chính mình 
làm khổ mình các bạn ạ! 

Là con người chúng ta phải làm gì đây? Hay 
cứ  trơ  mắt  nhìn  con  người  xâu  xé  nhau  như 
những con thú vật. Vì miếng ăn, manh áo; vì vật 
chất, danh lợi mà xâu xé nhau, chà đạp lên nhau, 
giết hại lẫn nhau một cách bẩn thỉu. 
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Nếu con người  muốn có tâm hồn bình an, 
yên ổn, không còn giận hờn phiền não, khổ đau 
thì phải sống đúng đạo đức từ tâm. Đạo Đức Từ 
Tâm tức là lòng thương yêu mình.

Muốn thương yêu mình thì  phải  có lòng 
yêu thương người.  “Thương người  như thể 
thương  thân” (lời  dạy  của  Nguyễn  Trãi). 
Thương yêu người bằng sự tu duy chân chánh, 
đó là để thương mình; để giúp mình thoát ra mọi 
sự khổ đau, chứ không phải thương yêu người 
trong tà tư duy, trong tình cảm mù quáng để bị 
người  lợi  dụng  mình  làm  danh,  làm  lợi,  làm 
tình, làm tay sai, làm vật hy sinh cho họ và để 
cuối cùng mình phải gánh chịu mọi thứ khổ đau. 
Thương người như vậy là thương người trong 
ngu si, không trí tuệ, không chân chánh tư duy, 
không suy nghĩ đúng đắn.

Đạo đức nhân bản - nhân quả làm người 
không chấp nhận mình làm vật hy sinh cho 
người khác, mặc dù mình tự nguyện. Hy sinh 
cho người khác tức là tự mình chịu nhận lấy sự 
khổ đau thay cho người khác.

Đạo đức quân tử thường ca ngợi lòng dũng 
cảm hy sinh ấy, cho người hy sinh là anh hùng, 
là quân tử, là Thánh nhân. Ngược lại, theo đạo 
đức nhân bản - nhân quả không làm khổ mình 
khổ người, thì lòng hy sinh của những người ấy 
được xem là những người làm khổ mình. Người 
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làm khổ mình là người thiếu hiểu biết về đạo 
đức làm người; người không có tư cánh đạo đức 
làm người. Họ là người vô minh, người không 
khôn ngoan, người thiếu suy nghĩ chân chánh, 
người hiếu danh, người nuôi lớn bản ngã đồ sộ. 
Khi chúng ta hy sinh mình cho một tôn giáo thì 
tôn giáo ấy ca ngợi mình là Thánh tử vì đạo. 

Không lẽ một vị Thánh mà tâm hồn còn 
đầy ắp tham, sân, si, mạn, nghi? Hằng ngày 
sống  chưa  có  đầy  đủ  những  oai  nghi  Thánh 
hạnh, mà chỉ cần có hy sinh mạng sống cho một 
tôn giáo thì được gọi là Thánh, là anh hùng, là 
quân tử. Như vậy, Thánh anh hùng và quân tử 
chỉ có gan dạ dám chết, chứ đâu cần phải có trí 
tuệ, có oai nghi đức hạnh, có một đời sống như 
Thánh!

Theo chúng tôi nghĩ rằng: Một vị Thánh là 
phải  thực  hiện  đạo  đức  thương  mình,  thương 
người,  còn  thương  người  mà  mình  chịu  khổ, 
chịu chết thì không thể gọi là Thánh. Thánh sao 
còn ngu si quá vậy, nhận sự khổ đau cho mình 
để  được  danh  tiếng  thì  còn  có  nghĩa  gì  làm 
người, làm Thánh.

Anh hùng cũng vậy, phải thắng mình, thắng 
người thì mới gọi là anh hùng, còn anh hùng mà 
chỉ  có  thắng  giặc  bên  ngoài  mà  không  thắng 
mình thì  đạo đức nhân bản không chấp nhận: 
“Thắng  trăm  trận  không  bằng  thắng  chính  
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mình” (lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni). 

Tóm lại,  Đức  Từ  Tâm  là  đạo  đức  thương 
mình. Người chưa có đạo đức thương mình thì 
đừng hòng có đạo đức thương người. Cho nên, 
người đời nói thương người là họ thương danh 
của mình, vì cầu cho mình có được danh tiếng 
mà làm bất cứ một việc gì gọi là lợi ích cho mọi 
người, dù có hy sinh mạng sống của mình cũng 
chỉ để được danh. Danh Thánh, danh anh hùng, 
danh quân tử, v.v... Một người đã chết rồi, dù có 
danh Thánh, danh anh hùng hay danh gì đi nữa 
thì còn có nghĩa lý gì! Phải không hỡi các bạn? 
Chúng ta còn sống thì còn danh còn lợi, khi đã 
chết rồi danh lợi chỉ là mây khói mà thôi, chúng 
không còn ý nghĩa đối với người chết.

Một  người  còn  tâm  tham,  sân,  si,  mạn, 
nghi mà bảo rằng thương mình, thì chúng tôi 
không tin, và biết chắc rằng họ nói không thật. 
Một người còn tâm tham, sân, si, mạn, nghi mà 
nói thương người thì điều đó là nói không thật. 
Chưa thương mình sao lại thương người. Điều 
này không thể có. 

Đức từ tâm là  một  hành động biết  thương 
mình.  Thương  mình  thì  không  tham,  sân,  si, 
mạn, nghi. Do có từ tâm nên tham, sân, si, mạn, 
nghi không có. Như vậy, Đức từ tâm rất quan 
trọng cho sự sống của chúng ta hằng ngày.

Muốn thương mình hằng ngày phải rèn luyện 
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theo phương cách sống từ tâm. Khi từ tâm có thì 
cuộc sống của chúng ta là Thiên Đàng, Cực Lạc, 
vì không còn làm khổ mình, khổ người nữa. 

Xin kết luận Đạo Đức Thương Mình bằng 
một câu chuyện, để các bạn suy ngẫm:

“Ngày xưa, một ông vua giàu có nọ có bốn  
người vợ. Ông rất sủng ái người vợ thứ tư nên  
ban nhiều phấn son, lụa là. Nhà vua yêu thương  
người vợ thứ ba rất nhiều nên luôn tự hào đưa  
nàng ra mắt các vương quốc láng giềng. Ông  
cũng rất thích người vợ thứ hai. Nàng là tri kỷ  
và luôn ân cần, nhẫn nại đối với ông. Những khi  
có tâm sự cần giải bày, ông lại tùm đến nàng.  
Còn  vợ  cả  của  nhà  vua  là  một  người  chung  
thuỷ, giúp ông rất nhiều trong việc cai trị vương  
quốc. Nhưng bà không được nhà vua sủng ái.

Thế rồi, nhà vua lâm bệnh nặng. Biết còn rất  
ít thời gian, ông nghĩ đến cuộc sống đế vương  
và lo sợ phải cô độc sau khi qua đời. Nhà vua  
hỏi người vợ thứ tư: “Nàng là người ta sủng ái  
nhất và đã ban cho rất nhiều trang phục. Nay ta  
phải sắp rời xa cõi đời này, nàng sẽ đi cùng ta  
chứ?”. “Không đâu!” - Người vợ thứ tư trả lời  
rồi quay bỏ đi. Câu nói như một nhát dao cứa  
vào  tim,  nhà  vua  tìm  đến  người  vợ  thứ  ba,  
nhưng cũng chỉ  nhận được lời  đáp:  “Không!  
cuộc đời này còn rất đẹp, thiếp sẽ tái giá”. Quá  
đau buồn, ông tìm đến vợ thứ hai: “Nàng đã  
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luôn bên cạnh mỗi khi ta cần đến. Vậy khi ta  
nhắm mắt nàng sẽ theo ta chứ?”. Người vợ hai  
đáp:  “Xin  nhà  vua  lượng  thứ,  lần  này  thiếp  
không thoả ý chàng, thiếp chỉ có thể đưa chàng  
tới nơi an nghỉ mà thôi”. Câu nói như sét đánh  
ngang tai, khiến tinh thần nhà vua hoàn toàn  
suy sụp. Chợt có một giọng nói cất lên: “Thiếp  
nguyện  sẽ  theo  chàng  bất  cứ  nơi  nào  chàng  
đến”. Nhà vua nhìn lên, thì ra là người vợ cả  
với dáng vẻ gầy gò. Ông đau lòng nói: “Lẽ ra,  
ta phải chăm sóc nàng khi có cơ hội!”

Cuộc đời  của  chúng ta  cũng tương tự như 
thế, đều có bốn người vợ. Người vợ thứ tư ví 
như cơ thể của chúng ta. Dù cho bạn bỏ ra bao 
nhiêu công sức và thời gian để tô điểm, nó vẫn 
rời xa khi bạn qua đời. Người vợ thứ ba ví như 
là của cải và địa vị, một khi ta mất đi tất cả sẽ 
được chuyển sang người khác. Người vợ thứ hai 
ví như gia đình, bạn bè của chúng ta. Cho dù 
yêu quý và thân thiết thế nào thì điều tốt nhất họ 
có thể làm là đưa tiễn ta đến nơi an nghỉ cuối 
cùng. Còn người vợ cả ví như chính tâm nghiệp 
lực (thói  quen) của chúng ta.  Tâm nghiệp lực 
thường bị phó mặc, khi bạn theo đuổi sự giàu 
sang,  quyền  lực  và  những  mong  muốn  đời 
thường. Nhưng tâm nghiệp lực chính là người 
duy nhất sẽ theo bạn đến bất cứ một nơi nào.

Bởi vậy, đạo đức thương mình là thương 
tâm nghiệp lực của mình, đừng phó mặc cho 
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tâm nghiệp của chúng ta ra sao mặc kệ, mà hãy 
thương nó thật sự các bạn ạ! Thương nó thì phải 
chịu khó rèn luyện sửa sai từng chút, thương nó 
thì  đừng làm khổ nó,  phải  giúp nó luôn sống 
trong thiện pháp. Chính nó có sống được trong 
thiện pháp thì nó mới được an ổn, yên vui. Và 
như vậy chúng ta mới không làm khổ nó, mới 
thương yêu nó.


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ĐỨC BI TÂM

uốn  thực  hiện  đạo  đức  làm  người  để 
không làm khổ mình, khổ người mà không rèn 
luyện “Đức Bi Tâm” thì chúng ta cảm thấy như 
còn thiếu sót một hành động cao thượng nào đó 
mà một  người  có  đạo  đức  không  thể  bỏ  qua 
được. Vậy, đức bi tâm nghĩa như thế nào?

Đức  bi  tâm  là  chữ  hán,  có  nghĩa  là  lòng 
thương yêu tha thiết nhiệt tình với sự sống của 
muôn loài. Nếu chỉ định nghĩa suông như vậy, 
chúng tôi e rằng các bạn sẽ hiểu sai và đánh mất 
ý nghĩa của ba chữ đạo đức này. 

Đức bi tâm có nghĩa là mỗi hành động của 
các bạn bao giờ cũng vuốt ve, an ủi và xoa dịu 
những vết thương đau của chúng sanh, từ loài 
thảo mộc đến loài động vật, khiến cho mọi loài 
đang sống trên hành tinh này đều được bình an, 

87



ÑAÏO ÑÖÙC LAØM NGÖÔØI - TAÄP 2

yên ổn.

Đức bi tâm còn có ý nghĩa nữa là bạn luôn 
luôn nhìn và suy nghĩ về mọi sự việc và về mọi 
đối  tượng đều trong thiện  pháp,  không hề  có 
một  chút  ác  pháp  nào.  Nếu  còn  một  chút  ác 
pháp, dù chỉ như đất trong móng tay bạn thì đó 
cũng chưa phải là Đức Bi Tâm. 

Bây giờ các bạn đã hiểu đức bi tâm, chỉ còn 
biết cách áp dụng vào đời sống của các bạn thì 
đó là các bạn sống có đạo đức với mình.

Khi áp dụng vào đời sống thì đức bi tâm còn 
có  nghĩa  là  những  hành  động  không  làm hại 
mình.  Người có những hành động không làm 
hại mình là người luôn luôn giữ gìn thân tâm bất 
động trước các ác pháp. Người mà tâm mình bất 
động trước các ác pháp là người không làm hại 
mình, không làm hại mình là người có đức bị 
tâm.

Nghe  lời  nói  trên  đây sao  mà ngược  ngạo 
thế? Xưa nay chưa từng có ai dại dột mà tự làm 
hại mình bao giờ. Làm hại mình chỉ có người 
khác, chứ làm gì mình lại hại mình. Phải không 
hỡi các bạn?

Thưa các bạn! Chúng tôi nói trên đây là một 
sự thật. Vì hằng ngày chúng tôi đã từng chứng 
kiến  hầu hết  mọi  người,  không có  một  người 
nào mà không tự làm hại mình. Trước khi muốn 
biết lời nói trên đây của chúng tôi có đúng hay 
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không, thì cần phải hiểu biết những hành động 
làm hại mình như thế nào?

Một người có rất nhiều hành động tự làm hại 
mình mà không biết. Chính vì những hành động 
tự làm hại mình và biến mình thành một người 
vô đạo đức với mình mà không biết. Chúng tôi 
sẽ cố gắng nói rõ để quí bạn dễ hiểu và hiểu một 
cách rõ ràng hơn. Chính vì nền đạo đức nhân 
bản - nhân quả chưa từng có ai đem ra nhắc nhở 
và xây dựng cho chúng ta một lối sống đạo đức. 
Vì thế,  con người có mải mê lầm lạc làm hại 
mình mà không biết.


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Chương IV:

HÚT THUỐC LÁHÚT THUỐC LÁ
LÀ MỘTLÀ MỘT

HÀNH ĐỘNGHÀNH ĐỘNG
LÀM HẠI MÌNHLÀM HẠI MÌNH
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HÚTHÚT
THUỐC LÁTHUỐC LÁ

ột người hút thuốc lá, thuốc lào, đó là 
hành động tự họ làm hại họ. Một hành động này 
có thể xảy ra rất nhiều tai hại cho họ, mà họ đâu 
ngờ:

1- Hại thứ nhất: Khiến thân họ nghiện ngập, 
mỗi lần cơ thể lên cơn nghiện, làm cho họ khổ 
sở.  Các  bạn  hãy  đến  hỏi  những  người  đang 
nghiện thuốc lá,  thuốc lào khi cơn nghiện lên 
như thế nào? Họ sẽ nói cho bạn rõ.

2- Hại thứ hai: Nhựa thuốc lá, thuốc lào rất 
độc,  khiến  cho  cơ  thể  dễ  sanh  bệnh  tật  hiểm 
nghèo như bệnh “lao phổi”, v.v...

Trải qua gần suốt cuộc đời, năm nay chúng 
tôi  76  tuổi3 đã  từng chứng kiến  những người 

3- LBT: Cuốn sách này được Thầy viết năm 2003
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thân  của  chúng  tôi,  người  nào  hút  thuốc  lá, 
thuốc lào là không có người nào tránh khỏi bệnh 
phổi, hen, suyễn... Nếu không tin lời chúng tôi 
thì các bạn cứ lưu ý những người hút thuốc lá 
thuốc lào thì sẽ biết rất rõ.

3- Hại  thứ ba: Làm hao tổn tiền bạc một 
cách vô ích (mua thuốc lá, thuốc lào). Thay vì 
số tiền mua thuốc lá, thuốc lào mỗi năm của mọi 
người nghiện thuốc lá, thuốc lào trên hành tinh 
này, tiết kiệm đừng chi tiêu vào chúng thì số tiền 
ấy  sẽ  cứu  trợ,  giúp  đỡ  cho  những  người  bất 
hạnh, nghèo khó trong các nước chậm tiến, thì 
có lợi ích biết dường nào.

Thưa các bạn! một hành động hút thuốc lá, 
thuốc lào là một hành động tự làm hại thân bạn. 
Bạn có biết chăng? Có ba giai đoạn khổ đau xảy 
đến cho bạn như chúng tôi đã nói ở trên. Bạn 
hãy suy xét và nghĩ lại kỹ đi! Một hành động hút 
thuốc lá, thuốc lào vô tình như vậy, bạn có biết 
rằng bạn đang sống tiêu xài xa xỉ, hoang phí tiền 
làm bằng mồ hôi nước mắt của bạn không? Có 
vất vả làm ra tiền bạc, bạn mới thấy giá trị của 
đồng tiền. Và khi cầm tiền mua thuốc lá, thuốc 
lào hút thì đồng tiền ấy còn có giá trị  gì nữa 
bạn? Người mua thuốc lá, thuốc lào hút là người 
chưa biết xử dụng đồng tiền đúng giá trị của nó. 
Đó  là  người  không  hiểu  giá  trị  đồng  tiền,  là 
người vô minh. Đem sức ra làm để có tiền, có 
tiền  để  tiêu  pha  một  cách  nhảm  nhí  vô  ích. 
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Trong khi thuốc lá, thuốc lào mang đến cho bạn 
nhiều sự khổ đau và làm phiền luỵ những người 
xung quanh và ngay cả những người thân của 
bạn như vợ và con cái, vì mùi hôi và khói thuốc 
lá,  thuốc lào.  Họ sống bên  bạn mà phải  chịu 
đựng  như vậy  thì  bạn  có  vui  không?  Bạn  có 
nhận thấy điều này không? Bạn có thương con, 
thương vợ không? Hay làm khổ vợ, khổ con cho 
đến chết? Nếu không vậy thì vợ con bạn cũng sẽ 
nghiện thuốc lá, thuốc lào như bạn.

Ở nông thôn, chúng tôi đã chứng kiến biết 
bao nhiêu gia đình, cha hút thuốc lá, thuốc lào 
thì con cái cũng nghiện hút thuốc lá, thuốc lào 
theo. Một truyền thống độc hại, bệnh tật khổ đau 
mà phần đông không gia đình nào tránh khỏi, 
nhất là thanh niên. Trong số gia đình ấy, cũng có 
vài gia đình mà cha nghiện thuốc lá, thuốc lào 
nhưng con cái không nghiện. Thật là kỳ lạ, “cha 
mẹ cú sinh con tiên”.

Thưa các bạn! Không có kỳ lạ gì cả, những 
cháu này được cha mẹ cho đi học nên xa lìa môi 
trường nghiện ngập của gia đình. Khi tiếp nhận 
những kiến thức trong nhà trường, các cháu mới 
hiểu ra thuốc lá, thuốc lào là những độc dược 
sinh ra nhiều bệnh tật. Vì thế các cháu tránh xa 
những loại độc dược này.

Thuốc lá, thuốc lào là một thứ độc dược tai 
hại như vậy, thế mà trong những cuộc xã giao 
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tiếp khách, người ta đem thuốc lá, thuốc lào mời 
hút.  Hành  động  xã  giao  như  vậy  có  đúng 
không? Thưa các bạn! Xin các bạn cho một ý 
kiến để chúng ta  cùng hội ý,  để bỏ đi  những 
truyền thống phong tục tai  hại  cho mình,  cho 
người, để dựng xây lại những gì tốt đẹp hơn cho 
con cháu của chúng ta mai sau. 

Một người có văn minh, có lịch sự thì không 
bao giờ cầm điếu thuốc lá,  thuốc lào hút, phả 
khói mịt mù khiến cho mọi người chung quanh 
rất khó chịu; một người có đạo đức với mình thì 
không bao giờ cầm điếu thuốc lá, thuốc lào hút, 
vì hút thuốc lá là đem bệnh khổ vào thân, làm 
hại mình; một người chỉ cần có một ít trí khôn 
ngoan thì chẳng đời nào cầm điếu thuốc lá hút, 
thuốc lào hút, vì họ biết chúng là tai hại. Người 
hút thuốc lá, thuốc lào giống như trẻ con chưa 
hiểu biết  lửa nóng,  nên chúng ngu si  bốc lửa 
mới  bị  phỏng  tay.  Người  cầm  điếu  thuốc  lá, 
thuốc lào hút cũng giống như trẻ con bốc lửa 
vậy.

Ai bắt buộc các bạn phải hút thuốc lá, thuốc 
lào? Chính bạn là người chủ mưu hại bạn, bắt 
buộc  bạn  hút  thuốc  lá,  thuốc  lào  để  bạn  trở 
thành người nghiện ngập, người bệnh tật, người 
khổ đau.  Và như vậy,  chính bạn là  người  hại 
bạn. Bạn cứ suy nghĩ lại đi xem có đúng không? 
Đừng  đổ  thừa  tại  xã  hội  mọi  người  đều  hút 
thuốc lá, thuốc lào mà bạn phải chịu ảnh hưởng 
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theo.  Theo hay không theo là  quyền của bạn, 
chứ không ai có quyền bắt buộc bạn.

Cho nên, khi nghe chúng tôi nói: “Mình làm 
hại mình”, thì các bạn không bao giờ tin. Bây 
giờ, các bạn đã tin lời nói của chúng tôi chưa? 
Lời nói của chúng tôi là lời nói chân thật. Nói vì 
lợi ích cho các bạn, chứ không phải nói xấu hay 
bài bác sự hút thuốc lá, thuốc lào của các bạn để 
làm gì?  Đúng  như vậy,  các  bạn  là  người  hút 
thuốc lá, thuốc lào thì các bạn hãy tự xác định 
lại mình, mình là người như thế nào? Các bạn có 
phải là người vô đạo đức nhân bản - nhân quả 
với các bạn chăng? Có đúng vậy không hỡi các 
bạn?

Các  bạn  có  biết  hiện  giờ  toàn  cả  thế  giới 
đang  chi  phí  một  số  tiền  rất  lớn  về  thuốc  lá 
không? Những hãng và  công ty  thuốc lá  trên 
toàn cầu có số lượng công nhân rất đông đảo và 
thuốc lá đang phát triển mạnh. Điều đó chứng tỏ 
người  nghiện  thuốc  lá  trên  hành  tinh  này  rất 
đông. Nếu thống kê đầy đủ thì số tiền tiêu thụ về 
thuốc lá hàng năm đã thiêu huỷ hàng tỷ đô la.

Chúng tôi nghe chương trình thế giới muốn 
bài trừ bệnh lao mà không bài trừ thuốc lá, thì 
chúng tôi e rằng bệnh lao phổi không bao giờ 
bài trừ chấm dứt được. Vì còn thuốc lá là còn 
bệnh lao phổi.

Nguyên nhân sinh ra bệnh lao thì ai cũng biết 
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do vi trùng lao, nhưng người ta quên rằng khi 
phổi  mọi  người  không  yếu  thì  vi  trùng  lao 
không tác hại  được.  Người hút thuốc lá dễ bị 
phổi yếu, do đó vi trùng lao dễ xâm chiếm.

Vậy các nước trên thế giới muốn bài trừ lao 
thì hãy bài trừ thuốc lá, thuốc lào. Bài trừ thuốc 
lá, thuốc lào thì phải cấm trồng và sản xuất 
thuốc  lá,  thuốc  lào. Cấm  trồng  và  sản  xuất 
thuốc lá, thuốc lào thì có lợi ích rất lớn cho mọi 
người trên thế gian này:

1/ Thứ nhất là tiết kiệm được một số tiền rất 
lớn cho mọi người, mọi gia đình.

2/ Thứ hai là bài trừ những bệnh ngặt nghèo 
do thuốc lá, thuốc lào gây ra.

Nếu thuốc lá, thuốc lào mà được quyết liệt 
bài trừ như thuốc phiện thì mới dễ bài trừ. Bởi 
chúng đều gây tác hại lớn: thuốc lá và thuốc lào 
gây tác hại vào thân như chuột gặm, còn thuốc 
phiện gây tác hại vào thân như hổ ăn.

Thưa các  bạn!  Chúng ta  sinh ra  đời  mang 
thân người là khổ, khổ vì miếng cơm manh áo; 
khổ vì bệnh tật, tai nạn; khổ vì sinh ly tử biệt; 
khổ vì già yếu lẫn lộn, quên trước quên sau; khổ 
vì những nghịch ý, trái lòng. Thế mà chúng ta 
lại hút thuốc lá, thuốc lào. Hút thuốc lá, thuốc 
lào  là  làm cho  thân chúng  ta  khổ thêm.  Phải 
không hỡi các bạn?
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Thuốc lá, thuốc lào là một tên sát nhân giết 
người, và nó đã giết nhiều người khắp nơi trên 
thế giới. Vậy mà nó vẫn còn sống ở ngoài vòng 
pháp luật. Hiện giờ nó đang được tự do và tiếp 
tục giết người. Thế mà loài người không có một 
biện pháp nào mạnh mẽ, một đạo luật nghiêm 
minh, để lên án và trừng trị tên giết người này. 
Theo chúng tôi nghĩ: tội của nó phải bị kết án tử 
hình.  Có  xử  phạt  như  vậy  thì  vĩnh  viễn  loài 
người mới được bảo vệ bình an.

Chúng  ta  hãy  làm  gì  đây?  Cho  đời  sống 
chúng  ta  sống  được  an  vui,  hạnh  phúc,  nếu 
không tập sống một đời sống đạo đức nhân bản - 
nhân quả, thì chẳng bao giờ tìm thấy được chân 
hạnh phúc của cuộc đời này.


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UỐNG RƯỢUUỐNG RƯỢU
LÀM HẠI MÌNHLÀM HẠI MÌNH

ống rượu làm hại mình, đó là một hành 
động vô đạo đức với mình. Rượu gây tác hại 
vào thân,  khiến  cho nhiều  sự khổ đau xảy ra 
như:

1-  Hại  thứ  nhất: Rượu  khiến  cho  cơ  thể 
nghiện ngập, khi cơn nghiện khởi lên thì người 
nghiện rượu bắt đầu ói mửa, khạc nhổ, cơ thể họ 
khó chịu, họ không còn làm ăn bất cứ một việc 
gì được nữa. Muốn biết rõ cơn nghiện rượu khởi 
lên hành hạ cơ thể như thế nào thì chúng ta nên 
đến gặp những người đã nghiện rượu mà hỏi họ, 
thì họ sẽ kể lại cho chúng ta nghe rất cụ thể, rõ 
ràng khi “ma rượu nhập”.

2- Hại thứ hai: Rượu có chất độc kích thích 
thần kinh khiến ta nhớ lại chuyện cũ năm xưa. 
Cho nên, người uống rượu say có khi khóc than, 
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thương tiếc một điều gì đã xảy ra trong quá khứ 
lâu xa; nhưng cũng có khi lại tức giận, sân hận, 
la  hét,  đánh  đập,  hăm doạ,  chửi  mắng  người 
khác, làm động làng, động xóm; có khi lại nói 
lẩm  bẩm  trong  miệng  giống  như  một  người 
điên; có khi đụng đâu nằm đó ngủ, không cần 
biết dơ sạch, chuồng gà, chuồng heo, chuồng bò, 
đều vào nằm ngủ như thường; có khi lại nằm 
ngủ theo vệ đường, ói mửa hôi hám, bẩn thỉu, 
quần áo xốc xếch, múa chân múa tay, chân đi 
ngã tới ngã lui không vững vàng; có khi lại hát 
nghêu ngao, v.v...

Người say rượu không còn trí sáng suốt minh 
mẫn, không phân biệt thiện ác, tù tội. Nên khi 
say rượu họ cầm dao giết người dễ như chơi. Đó 
là hành động tự làm khổ họ, tự làm hại họ mà họ 
đâu có biết.

3- Hại thứ ba: Bản thân, vợ và con là những 
người họ thương yêu nhất. Nhưng khi đã nghiện 
rượu rồi thì họ bất kể... Họ tuyên bố:  “Thà bỏ 
vợ chứ không bỏ rượu”. Coi như họ đã tự huỷ 
hoại chính bản thân, rồi dám phế bỏ cuộc đời 
của vợ và cả tương lai con cái. Họ không còn là 
một người có nhân nghĩa nữa. Người uống rượu 
tự  hạ  phẩm cách  của  mình như vậy,  cho nên 
không  còn  đủ  tư  cách  của  một  người  chồng, 
người cha nữa. Từ đó vợ con họ không còn nể 
nang, không thể nghe lời dạy bừa, những lời bắt 
nạt, những lời thiếu sáng suốt ấy. Do vậy, hạnh 
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phúc của họ bị chôn vùi, vợ và con cái của họ 
luôn sống trong cảnh chán chường,  mặc cảm. 
Việc học tập của con cái, các công việc trong gia 
đình  họ  đều  thua  sút  mọi  người,  vì  người  là 
rường cột trong gia đình đã... hư hoại.

Trong xã hội, chúng ta đã từng chứng kiến 
quá nhiều cảnh bức xúc tột độ của những người 
vợ khốn khổ có chồng say xỉn... Vì sống không 
chịu  nổi  cảnh  chồng  say  xỉn,  đánh  đập,  chửi 
mắng... nên người thì muốn đi tự tử; người thì 
nhiều lần làm đơn ly dị; người thì đã ra hoà giải 
và ra toà... rượu đã làm gia đình tệ hơn địa ngục. 
Nếu nhà nước vì thương dân, ra lệnh cấm rượu 
và thuốc lá... thì đó là niềm vui thật sự của toàn 
dân (Những người nghiện cũng chỉ khổ có một 
thời gian ngắn thôi, cai nghiện là hết khổ. Khi 
ấy, họ cũng sẽ cảm ơn nhà nước).

4- Hại thứ tư: Hao tốn tiền bạc một cách 
không ích lợi (mua rượu uống). Nếu mọi người 
trên thế gian này đừng uống rượu, mà số tiền tiết 
kiệm đó được để dành cứu giúp cho những nước 
chậm phát triển còn nghèo đói,  thì  có thể thế 
giới sẽ xoá đói giảm nghèo dễ dàng.

5-  Hại  thứ  năm: Người  uống  rượu  phần 
đông cơ thể sinh ra nhiều bệnh, như bệnh phù 
nề,  bệnh  xơ gan,  bệnh  tim,  v.v...  Tuổi  thọ  bị 
giảm. Trong gia đình chúng tôi có nhiều người 
uống rượu, chết khi tuổi còn trẻ với những bệnh 
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mà chúng tôi đã nói ở trên. 

Thưa  các  bạn!  Một  hành  động  vô  trách 
nhiệm đối với bản thân mình, tự làm hại mình 
đủ mọi cách đau khổ như vậy. Thì các bạn nghĩ 
sao? Có nên lên án kết  tội những người uống 
rượu chăng? Trên đời này, không có pháp luật 
nào kết tội những người tự làm hại mình bằng 
cách uống rượu say. Người uống rượu làm hại 
mình chỉ có toà án lương tâm mới kết tội trạng 
của họ.

Hỡi các bạn uống rượu! Ai là người làm hại 
các bạn? Chính các bạn đã làm hại các bạn một 
cách tận cùng đau khổ của kiếp người. Các bạn 
có biết chăng? Các bạn hãy lên án tử hình rượu, 
rượu là những kẻ giết bạn chết trong đau khổ, 
chết trong dần mòn. 

Ở trên đời này, người ta rất sợ mình vô minh. 
Vì mình vô minh, mình mới làm hại mình, mới 
hút thuốc lá, thuốc lào, mới uống rượu để rồi tự 
thuốc lá, thuốc lào và rượu sẽ giết chết dần mòn 
cơ thể của các bạn. Các bạn có biết chăng?

Chính mình vô minh biến mình thành người 
vô đạo đức, gây ra bao nhiêu tội ác cho mình, 
cho  người  khác.  Các  bạn  có  thấy  chăng?  Có 
hiểu chăng?

Vì  say  rượu  các  bạn  không  còn  trí  khôn 
ngoan, do đó các bạn có thể làm bất cứ một điều 
gì:  giết  người,  trộm cướp,  hiếp  dâm,  nói  dối, 
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hung dữ, tàn ác, v.v...  Các bạn có thấy những 
điều  đó  xảy  ra  ở  một  người  say  rượu  chưa? 
Chắc  chắn  là  trong  đời  của  các  bạn,  không 
những một lần mà đã nhiều lần chứng kiến một 
người say rượu đánh đập vợ con, chửi  mắng 
cha mẹ, anh chị em và ngay cả xóm giềng bà 
con. 

Khi say rượu, các bạn đã thành một người 
vô đạo đức với các bạn và với mọi người... Vì 
thế, các bạn giống như một con chó điên, đụng 
đâu cắn đó, chẳng biết đâu là kẻ trộm, đâu là 
chủ nhà.

Này các bạn! Rượu là những thứ độc dược, 
có thể giết các bạn chết, chết trong sự dần mòn, 
chết trong sự bệnh tật khổ đau.

Khi rượu thấm vào thân bạn, có thể làm cho 
các bạn trở thành người điên khùng mất trí, trở 
thành người ngu si,  dại  dột.  Vậy các bạn nên 
tránh xa, nên từ bỏ và từ bỏ một cách vĩnh viễn. 
Thấy rượu như thấy rắn độc, như thấy một loài 
vật nguy hiểm nhất cho đời các bạn. 

Người uống rượu say lề mề, đi ngã tới ngã 
lui, giọng nói ú a, ú ớ, lè nhè lập đi lập lại một 
câu nói chẳng ra gì mà vẫn bảo rằng: “Rượu lễ,  
rượu nghĩa”, thì thật  là đau lòng. Phải không 
hỡi các bạn?

Lễ  nghĩa  gì?  Khi  một  người  say  rượu  thì 
phẩm hạnh đâu còn. Giá trị  đạo đức của một 
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người say rượu còn đâu mà nói nữa. Phải không 
hỡi các bạn? Chính người say rượu họ đã tự chà 
đạp lên giá trị phẩm hạnh, đạo đức của họ, thì 
còn ai kính trọng họ?  Khi gặp một người say 
rượu người ta thường bảo nhau như thế nào? 
“Đồ say rượu”. Chữ “đồ” dùng ở đây như một 
thứ đồ bỏ. Người ta tránh xa người say rượu như 
tránh xa một con chó điên. 

Người ta lợi dụng lễ nghĩa để uống rượu một 
cách thoải mái, nếu có ai bảo uống rượu như thế 
này, như thế khác thì họ bảo rằng: rượu lễ, rượu 
nghĩa,  rượu  xã  giao  thì  còn  ai  dám  nói  đến 
những người uống rượu, động đến họ là động 
đến lễ nghĩa, văn hoá truyền thống của dân tộc. 

Nghiện rượu và thuốc lá đã giết chết biết bao 
nhiêu người trong đất nước này, quê hương này 
và còn hại  biết  bao nhiêu tuổi trẻ thanh thiếu 
niên khi rượu chè, bài bạc, đã phí mất cả tuổi 
thanh xuân mà chẳng làm lợi ích cho mình, cho 
gia đình, cho xã hội và đất nước quê hương. 

Con người  chưa hiểu  biết  về  đạo  đức  làm 
người  thì  làm  sao  thấy  rượu  là  một  thứ  độc 
dược? Các nhà y học bảo:  “Uống rượu nhiều  
sanh ra bệnh tật”. Một thứ độc dược dễ kích 
thích thần kinh, khiến cho những chàng thanh 
niên sức sống đang lên, đi vào đường tội lỗi. 

Nhờ rượu kích thích thần kinh, các chàng trai 
này mới quậy phá xóm làng bất an, khiến cho 
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mọi người ăn không yên bữa, ngủ không ngon 
giấc. Thật là đau lòng nhìn con của cháu chúng 
ta  mà không cầm được giọt  nước mắt  thương 
tâm! Tương lai đất nước sẽ ra sao đây! 

Đừng nghĩ rằng rượu có thể gợi hứng những 
đề tài thơ văn, hoặc làm cho vơi bớt những nỗi 
buồn phiền khổ đau trong lòng. Nghĩ như vậy 
không đúng các bạn ạ! Các bạn hãy suy nghĩ lại 
đi, đừng hiểu một cách lầm lạc như vậy. Hiểu 
lầm lạc như vậy thơ văn của bạn sẽ không có giá 
trị. 

Còn nghĩ rằng: các bạn đã tự uống rượu và 
hút thuốc lá để giải sầu thì các bạn đã tự giết 
chết mình rồi, các bạn đã tự đem bệnh khổ vào 
thân. Các bạn có biết chăng?

Giá trị phẩm hạnh của các bạn chỉ một lần 
say rượu thôi! Cũng đủ chôn vùi dưới lớp bùn 
nhơ hôi thối. Chỉ một lần say rượu thôi! Các bạn 
là  người  có  lương  tâm,  lương  tri  thì  các  bạn 
cũng chẳng dám nhìn mặt ai. Nhất là cha mẹ, vợ 
con. Còn nếu các bạn là người mặt chai mày đá 
thì mới thản nhiên nhìn mọi người được.

Nhà thơ, nhà văn mà nghĩ rằng: lấy rượu và 
thuốc lá, thuốc lào để gợi hứng nguồn thơ văn, 
nghĩ  như vậy là  sai.  Thơ văn mà do thuốc lá 
thuốc lào và rượu kích thích làm ra. Đó là một 
loại  thơ văn tưởng. Nó chỉ  ru ngủ cho những 
tâm hồn lãng mạn cùng với sự sống thiếu thực 

104



Tröôûng Laõo THÍCH THOÂNG LAÏC

tế, chỉ biết thương vay, khóc mướn cho trí tưởng 
tượng. Đối với đạo đức nhân bản - nhân quả làm 
người, thì loại thơ văn này được xem là ác pháp, 
khêu gợi  lòng thương nhớ buồn khổ cho mọi 
người, chứ chẳng đem lại cho họ sự an vui, hạnh 
phúc nào cả.

“Sóng gợn  trường  giang buồn điệp  điệp”,  
hay: “Thuyền về  bến cũ  sầu muôn ngả”. Hai 
câu thơ này là do trí tưởng tượng làm ra. Người 
không buồn khổ đọc hai câu thơ này cũng cảm 
thấy trong lòng một nỗi buồn man mác.

Thơ văn viết ra là làm lợi ích lớn cho loài 
người, cho đời vì nó là những món ăn tinh thần. 
Cho nên, những thơ văn viết ra phải bằng một 
sự tư duy chân chính, do từ một khối óc biết 
thương yêu mình và mọi người, biết không làm 
khổ mình, khổ người. Đó là những loại thơ văn 
không bị những loại độc dược, rượu, thuốc lá và 
thuốc lào kích thích. Những loại thơ văn ấy là 
những loại thơ văn làm lợi ích cho đời, mang lại 
cho  đời  những  niềm vui  chân  thật  trong  một 
cuộc sống bình an, hạnh phúc. 

Thơ văn do rượu, thuốc lá và thuốc phiện gợi 
cảm hứng là loại thơ văn đồi truỵ, truỵ lạc đầu 
độc tư tưởng thanh thiếu niên đi vào dục vọng 
tội lỗi; thơ văn ảo tưởng đưa con người xa rời 
thực tế;  thơ văn lãng mạn gợi lên lòng người 
những  nỗi  sầu  đau,  thương  vay  khóc  mướn, 
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v.v... Đó là những loại thơ văn không đúng đắn, 
tạo ra nhiều khổ đau cho loài người.

Thưa  các  bạn!  Chính  các  bạn  dùng  rượu, 
thuốc lào và thuốc lá để làm vơi bớt sự buồn 
phiền trong lòng, thì đó là một lối tránh né, trốn 
chạy, v.v... Do sự tránh né, trốn chạy như vậy, 
các  bạn là  những người  hèn nhát.  Một  người 
không dám chủ động đương đầu với một sự thật 
của cuộc đời mình, không dám chuyển hoá nhân 
quả mà chỉ than khóc, chỉ biết làm cho mình khổ 
thêm, chỉ biết uống rượu, hút thuốc lá, thuốc lào 
cho say để quên đi nỗi lòng cay đắng, sầu muộn. 
Đạo đức nhân bản - nhân quả không dạy chúng 
ta làm những điều ngu ngốc, hèn nhát đó; mà 
dạy chúng ta biết nhìn thẳng, nhìn vào một sự 
thật; luôn dạy chúng ta đương đầu với sự thật. 
Nhờ có đương đầu với sự thật, ta mới dùng sự 
suy nghĩ chân chánh quan sát nhân quả, để hoá 
giải và đem lại sự bình an cho mình, cho người.

Trở lại vấn đề, người có đức bi tâm là người 
không  làm  hại  mình;  không  làm  hại  mình  là 
người không bao giờ hút thuốc lá, thuốc lào và 
uống rượu.

Từ xưa đến nay, có những người không hút 
thuốc lá, thuốc lào và không uống rượu. Nhưng 
vô tình họ không biết rằng họ là những người 
không làm hại họ, họ là những người sống có 
đạo đức thương mình, thương mọi người.
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Đến nay, bộ sách đạo đức làm người ra đời 
đã  vạch  ra  một  sự  thật,  một  sự  thật  mà  mọi 
người không ngờ đến, một sự thật rất lạ nhưng 
không lạ, một sự thật chính mình lại phũ phàng 
với  mình,  một  sự  thật  để  mọi  người  biết  rõ 
những cái lỗi lầm xưa nay của mình, do mình tự 
làm hại mình, tự mình vô đạo đức với mình, tự 
mình làm khổ mình, tự mình làm khổ cả những 
người thân và cuối cùng tự mình giết chết mình 
mà không biết, không hay một chút nào cả.

Rượu là một tên sát nhân giết người và nó đã 
giết nhiều người khắp nơi trên thế giới. Vậy mà 
nó vẫn còn ung dung sống ngoài vòng pháp luật. 
Hiện giờ, nó đang được tự do và tiếp tục giết 
người.  Thế mà loài  người  không có một  biện 
pháp nào mạnh mẽ, một đạo luật nghiêm minh, 
để lên án và trừng trị tên giết người này. Theo 
chúng  tôi  nghĩ:  Tội  của  nó  phải  bị  kết  án  tử 
hình.  Có  xử  phạt  như  vậy  thì  vĩnh  viễn  loài 
người mới được bảo vệ bình an.


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THUỐC PHIỆN
LÀM HẠI MÌNH

ính thưa các bạn thân mến! Thuốc phiện 
là loại độc dược thứ tư trong nhóm rượu, thuốc 
lào và thuốc lá. Nó còn độc hại hơn cả rượu, 
thuốc lào và thuốc lá nữa.

Người  hút  thuốc  phiện  là  người  làm  hại 
mình,  đó  là  một  hành  động  vô  đạo  đức  với 
mình. Thuốc phiện gây tác hại vào thân, khiến 
cho nhiều sự khổ đau xảy ra như sau:

1- Hại thứ nhất: Thuốc phiện khiến cho cơ 
thể  nghiện  ngập,  khi  cơn  nghiện  khởi  lên  thì 
người nghiện thuốc phiện bắt đầu uốn mình như 
một  con rắn,  cơ  thể  họ  khó chịu,  vật  vã  đau 
nhức từng thớ thịt, v.v... Họ không còn làm ăn 
bất cứ một việc gì được nữa. Muốn biết rõ cơn 
nghiện thuốc phiện khởi lên hành hạ cơ thể như 
thế nào, thì các bạn nên đến gặp những người đã 
nghiện thuốc phiện mà hỏi họ, thì họ sẽ kể lại 
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cho chúng ta nghe rất cụ thể và rõ ràng khi “nữ 
phù dung nhập xác”.

2-  Hại  thứ  hai: Thuốc  phiện  có  chất  độc 
kích thích thần kinh tưởng, tạo ra cho chúng ta 
có cảm giác khoái lạc, lâng lâng như đang sống 
trong cảnh thần tiên. Cho nên người hút thuốc 
phiện thì hai mắt lim dim, nằm mơ màng nhìn 
theo khói thuốc, tâm hồn bay bổng và chìm đắm 
trong cõi mộng. 

Người nghiện thuốc phiện tâm trí không còn 
tự  chủ,  không  còn  trí  sáng  suốt  minh  mẫn, 
không phân biệt thiện ác, tù tội, v.v... Nên khi 
cơn nghiện lên, họ làm bất cứ một việc gì miễn 
là có thuốc phiện hút. Cho nên, họ có thể trộm 
cắp,  cướp  giựt,  giết  người  dễ  như  chơi,  họ 
không còn sợ hãi ai cả, ngay cả cha mẹ, vợ con 
của họ, họ cũng không kể. Đó là hành động tự 
làm khổ họ, làm khổ mọi người; tự làm hại họ 
tận cùng mà họ đâu có biết.

3- Hại thứ ba: Hao tốn tiền bạc một cách 
không  ích  lợi  (tiền  mua  thuốc  phiện).  Thuốc 
phiện người ta ví giá trị nó như vàng, cho nên 
gọi nó là vàng đen. Vì nó quá đắt, chứ nếu nó rẻ 
như thuốc lá, thuốc lào và rượu thì không biết 
tai hoạ cho loài người sẽ đi về đâu.

Nếu mọi người trên thế gian này đừng hút 
thuốc phiện, mà tiền đó để tiết kiệm dành cứu 
giúp cho những nước còn nghèo đói, thì có thể 
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thế  giới  sẽ  xoá  đói  giảm nghèo  một  cách  dễ 
dàng. 

4- Hại thứ tư: Người hút thuốc phiện phần 
đông  cơ  thể  sinh  ra  những  bệnh  ngặt  nghèo, 
nguy hiểm nhất, v.v... Tuổi thọ bị giảm thường 
chết  yểu,  chết  trong  lúc  tuổi  còn  xuân  xanh. 
Trong gia đình chúng tôi có một đứa cháu trai, 
con của một người anh đã nghiện thuốc phiện, 
chết tuổi còn trẻ, để lại một người vợ trẻ và một 
đứa con thơ dại. Ngày đưa cháu đến nơi an nghỉ 
cuối cùng, trông thấy cảnh này chúng tôi không 
thể cầm được nước mắt:  “Người vợ trẻ và đứa  
con thơ này sẽ ra sao?” Nhất là cháu bé, nếu 
người mẹ bước thêm một bước nữa thì cháu bé 
sẽ  bơ vơ giữa đường đời!  Cha mất,  mẹ cũng 
không còn. Thật đáng thương tâm.

Khi cháu mới chết, cha mẹ cháu buồn khóc 
nức nở, mỗi lần về thăm mộ cháu là  mỗi lần 
nước  mắt  đầm  đìa.  Cảnh  tre  già  khóc  măng. 
Thật đau lòng phải không hỡi các bạn trẻ? Trông 
cảnh này các bạn nghĩ  gì?  Hãy thương mình, 
thương cha mẹ mình, và thương vợ con mình 
các bạn ạ! Người suốt đời đã khổ vì con cái quá 
nhiều, chúng ta không nên làm cho họ khổ thêm 
nữa. Phải không hỡi các bạn trẻ?

Thưa  các  bạn!  Một  hành  động  vô  trách 
nhiệm đối với bản thân mình, tự làm hại mình 
đủ mọi cách đau khổ như vậy. Thì các bạn nghĩ 
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sao? có nên lên án, kết tội thuốc phiện chăng? 
Trên đời này đã có pháp luật kết tội những 
người  đi  buôn  thuốc  phiện  lậu  bị  tử  hình. 
Còn những người  hút  thuốc phiện thì  sao? 
Họ là những người làm hại họ, làm khổ cha mẹ 
và vợ con quá nhiều. Vậy pháp luật kết tội họ ra 
sao? Hay chỉ có toà án lương tâm mới kết tội 
trạng của họ. Nếu đợi lương tâm của họ kết tội 
họ,  thì  những thanh niên trên thế gian này sẽ 
chết vì thuốc phiện không biết bao nhiêu mà kể.

Chương trình bài trừ thuốc phiện đã phổ biến 
khắp nơi trên thế giới, nhưng đến giờ này thuốc 
phiện vẫn còn tồn tại. Tại sao vậy?

Biết rằng thuốc phiện đã giết hại bao nhiêu 
con người trên thế giới, từ tuổi thanh thiếu niên 
đến tuổi  trung  niên,  làm cho thế  giới  phải  lo 
ngại  và báo động. Hiện giờ các nước trên thế 
giới  đều  mở  chiến  dịch  bài  trừ  thuốc  phiện, 
nhưng bài trừ bằng cách nào cho tận gốc?

Muốn bài  trừ  cho tận gốc thuốc phiện,  thì 
chúng ta  hãy truy  tìm nước nào trồng và  sản 
xuất thuốc phiện. Khi biết rõ nước nào, liền đề 
nghị  Liên  Hiệp  Quốc  mở  một  cuộc  họp  bàn 
quốc  tế  về  thuốc  phiện.  Đặt  ra  một  đạo  luật 
chung cho cả thế giới: “Cấm trồng và sản xuất 
thuốc phiện dưới mọi hình thức, nếu nước nào 
vi phạm thì theo luật quốc tế trừng trị”. 

Vì sức khoẻ, hạnh phúc và sự bình an cho 
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loài  người  trên  hành  tinh  này.  Những  nước 
chuyên trồng và sản xuất thuốc phiện phải đình 
chỉ ngay liền, tiêu diệt loại cây độc hại đó. Dù 
loại  cây  đó có  đem lại  nhiều  lợi  tức  cho  đất 
nước, cho dân tộc bao nhiêu cũng không bằng 
sức khoẻ của mọi người, cũng không bằng sự an 
vui hạnh phúc của mỗi gia đình. 

Hỡi các bạn hút thuốc phiện! Ai là người làm 
hại các bạn? Chính các bạn đã làm hại các bạn 
một cách tận cùng đau khổ của kiếp người. Các 
bạn có biết chăng? 

Ở trên đời này, người ta rất sợ mình vô minh. 
Vì vô minh mình mới làm hại mình, mới  hút 
thuốc  lá,  thuốc  lào,  mới  uống  rượu,  mới  hút 
thuốc phiện, để rồi tự thuốc lá, thuốc lào, rượu 
và thuốc phiện sẽ giết chết dần mòn cơ thể của 
các bạn. Các bạn có biết chăng?

Chính mình vô minh, nên biến mình thành 
người vô đạo đức, gây ra bao nhiêu tội ác cho 
mình, cho người khác. Các bạn có thấy chăng? 
Có hiểu chăng?

Vì  lên  cơn  nghiện  thuốc  phiện,  các  bạn 
không còn trí khôn ngoan, do đó các bạn có thể 
làm bất cứ một điều gì: giết người, trộm cướp, 
hiếp dâm, nói dối, hung dữ, tàn ác, v.v... để đạt 
được mục đích có tiền mua thuốc phiện hút tiếp. 
Các bạn có thấy những điều đó xảy ra ở một 
người  nghiện  thuốc  phiện  chưa?  Chắc  chắn 
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trong đời các bạn, không những một lần mà đã 
nhiều lần chứng kiến một người nghiện thuốc 
phiện đánh đập vợ con, chửi mắng cha mẹ để 
đòi tiền đi hút, và cũng có thể trộm cắp tiền bạc 
của anh chị em và ngay cả xóm giềng bà con, 
nếu ai để ra hớ hênh vật gì thì lấy trộm ngay, 
miễn là bán được có tiền để hút.

Khi  hút  thuốc  phiện,  các  bạn đã  trở  thành 
một người vô đạo đức với các bạn và với mọi 
người... Vì thế, các bạn trở thành một người ăn 
cắp, ăn trộm tiền bạc của cha mẹ, anh chị em.

Này các bạn! Thuốc phiện là những thứ độc 
dược, có thể giết các bạn chết, chết trong sự dần 
mòn, chết trong sự bệnh tật khổ đau, chết trong 
khi người bạn co rút lại, trông thấy thật là ghê 
gớm và thảm thương. 

Thuốc phiện thấm vào người bạn, khi cơ thể 
khởi lên cơn nghiện làm cho các bạn trở thành 
người điên khùng mất trí, trở thành người ngu 
si,  dại  dột,  trở thành người hung dữ. Vậy các 
bạn nên tránh xa, nên từ bỏ và từ bỏ một cách 
vĩnh viễn. Thấy thuốc phiện như thấy rắn độc, 
như thấy một loài vật nguy hiểm nhất cho đời 
các  bạn. 

Đừng nghĩ rằng: Thuốc phiện hút chơi cho 
biết, chứ ăn thua gì mà sợ. Khi đã vướng vào thì 
bỏ ra rất khó. Một số học sinh khoảng 15, 16 
tuổi bị vướng vào thuốc phiện là vì hút thử chơi, 
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để muốn biết mùi vị thuốc phiện. Khi biết được 
mùi vị thuốc phiện thì đã phải trả một giá quá 
đắt, một đời người. Phải không hỡi các bạn trẻ? 

Hỡi các bạn thanh thiếu niên! Tuổi các bạn là 
tuổi còn đi học, các bạn cần phải trau dồi kiến 
thức cho thật nhiều, để ngày mai các bạn đem 
khả năng đó ra phục vụ cho quê hương xứ sở 
của các bạn, để đem lại sự bình an, hạnh phúc 
cho mọi người, cho mọi vật trên hành tinh sống 
này. Các bạn có biết chăng? Bao nhiêu tuổi trẻ 
thanh  thiếu  niên  vì  vui  chơi  với  thuốc phiện, 
rượu chè,  thuốc lá,  mà phí  mất  cả  tuổi  thanh 
xuân, làm thiệt hại thân mình. Chẳng làm lợi ích 
gì cho mình, cho gia đình, cho xã hội, cho đất 
nước quê hương,  mà còn làm thêm một  gánh 
nặng cho gia đình, cha mẹ, vợ con, xã hội và đất 
nước. Các bạn suy nghĩ lại đi! Và có dịp các bạn 
hãy đến thăm các trường cai nghiện, thì các bạn 
sẽ thấy một thực trạng đau lòng. 

Các bạn có biết chăng? Khi các bạn nghiện 
thuốc phiện, cơn nghiện phát  khởi,  người  bạn 
vật vã, quằn quại khổ đau, thì cha mẹ của các 
bạn đã khóc vì các bạn, biết bao nhiêu lần và 
biết  bao nước mắt.  Khi cha mẹ khổ đau khóc 
thương cho bạn, các bạn nghĩ gì? Các bạn có 
xứng  đáng  là  người  con  biết  thương  cha  mẹ 
không? Thương cha mẹ sao các bạn vô tình đến 
thế? Lại nhẫn tâm đến thế? Những người thân 
nhất đời của bạn là ai? Các bạn có biết không? 
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Nếu các bạn vô tình làm cho những người đó 
buồn  khổ,  thì  các  bạn  không  đáng  làm  con 
người trên thế gian này bạn ạ!

Chín  tháng mang thai,  đi  đâu mẹ bạn như 
người gánh nặng. Khi sinh ra bạn, mẹ bạn đau 
đớn không xiết kể, thập tử nhất sinh. Vả lại, khi 
sinh ra bạn, ba năm đầu chịu vô vàn cực khổ 
nuôi dưỡng, lúc bồng bế cho bú, cho ăn uống; 
lúc bạn bài tiết thì mẹ bạn phải chịu hôi thối; lúc 
ấm đầu sổ mũi, đau bệnh thì mẹ bạn thức suốt 
đêm với bạn. Bạn có biết chăng? Những sự cực 
nhọc khổ đau này!

Vì theo bè bạn vui chơi ích kỷ, thoả mãn cá 
nhân, bạn đã quên một ân nghĩa quá lớn, mà làm 
người ai  cũng phải thọ ân ấy. Cuộc đời nhiều 
cạm bẫy, nhiều sự cám dỗ quyến rũ, lỡ để cho 
thân bạn nghiện ngập thuốc phiện hay sa ngã 
vào đường tội lỗi nào, là bạn đã để cho người ân 
sinh thành dưỡng dục của bạn khổ đau vô cùng 
tận. Bạn có biết chăng? 

Hỡi các bạn trẻ! Cuộc đời nhiều chông gai và 
ác pháp, các bạn chưa từng trải thì các bạn hãy 
dè dặt cẩn thận, đừng chạy theo lòng ham muốn 
của mình mà ôm lấy khổ đau sẽ hối hận không 
kịp,  Cháu  T...  trước  khi  chết,  trong cơn quằn 
quại đau nhức, cháu thì thào nói với người cha 
thân thương đang chăm nom mình:  “Con hối 
hận quá, đã làm cho ba mẹ khổ đau, đến giờ  
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này quá muộn, ba mẹ hãy tha thứ cho con”.

Dù  người  chưa  hiểu  biết  về  đạo  đức  làm 
người, thì không ai mà không biết thuốc phiện là 
một thứ độc dược? Người có kinh nghiệm về 
đời sống của cuộc đời nghe đến thuốc phiện là 
họ quá sợ hãi, như sợ một loài rắn độc. Thuốc 
phiện là một thứ độc dược dễ kính thích thần 
kinh,  khiến  cho  những  chàng  thanh  niên  sức 
sống đang lên, đi vào đường tội lỗi. 

Thuốc phiện kích thích thần kinh, ngấm dần 
vào từng thớ thịt, từ những chàng trai lực lưỡng 
da thịt hồng hào, đã trở thành những con người 
da đen mặt nám, thân hình tiều tuỵ, mình mẩy 
bẩn thỉu hôi hám, thường trộm cắp tiền bạc của 
cha  mẹ  hoặc  của  người  khác  để  có  tiền  hút 
chích. Vì thế, trong xóm làng có năm, mười bạn 
trẻ nghiện ngập thì xóm làng bất an, khiến cho 
mọi người ăn không yên bữa, ngủ không ngon 
giấc.  Thật  là  đau lòng khi  nhìn con cháu của 
chúng  ta  mà  không  cầm được  giọt  nước  mắt 
thương tâm. 

Ai đã làm ra nông nỗi này? Ai đã làm cho 
tuổi trẻ hư hoại như thế này? Thuốc phiện, rượu, 
thuốc  lá  đâu  phải  từ  trên  trời  rơi  xuống,  mà 
chính  do  con  người.  Con  người  trồng  và  sản 
xuất ra thuốc phiện, rượu và thuốc lá, để rồi lại 
hại con người. Một tai hại ghê gớm.

Nếu chúng ta thống kê lại xem toàn cả đất 
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nước Việt Nam của chúng ta có bao nhiêu gia 
đình, thì chúng tôi tin chắc rằng không có một 
gia  đình nào thoát  ra  khỏi  bốn loại  độc dược 
này, không dính độc dược này thì cũng dính độc 
dược khác. Nhất là thuốc lá và rượu. Có nghĩa là 
không uống rượu thì cũng hút thuốc lá,  thuốc 
lào, không hút thuốc lá, thuốc lào thì cũng uống 
rượu, có khi còn thêm hút thuốc phiện nữa.

Nếu vô tình, các bạn không hiểu biết tai hại 
về rượu, thuốc lá, thuốc lào và thuốc phiện, và 
không hiểu biết về đạo đức làm người; không 
hiểu biết đức bi tâm thì các bạn sẽ hút thử cho 
biết mùi vị dục lạc thế gian, thì các bạn đã tự 
mắc bẫy của chúng. Khi đã mắc bẫy rồi thì các 
bạn như: “Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào 
lồng biết thuở nào ra”. Nếu muốn gỡ ra được thì 
các bạn phải tốn biết bao nhiêu nước mắt và biết 
bao nhiêu công lao của mọi người thân và xã 
hội.

Trong xã hội loài người, có rất nhiều người 
nghiện ngập rượu, thuốc lá, thuốc lào, xì ke, ma 
tuý,  thuốc  phiện,  v.v...  các  bạn  có  nhìn  thấy 
chăng? Biết bao nhiêu người từ thiếu niên, thanh 
niên cho tới những cụ già vẫn bị những loại độc 
dược gây tác hại vào cơ thể, cuộc đời dở sống, 
dở chết. Thật là khổ đau vô cùng, không những 
bản thân họ khổ đau mà chính những người thân 
trong gia đình họ cũng rất khổ đau. Nước mắt 
của những người thân của họ đổ xuống, nhất là 
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người  mẹ  đã  khóc  cho  những  đứa  con  mình 
nhiều lần. Có một bậc vĩ nhân nói rằng: “Đời là 
khổ,  nước  mắt  chúng sinh nhiều  hơn  nước  
biển”. Đúng vậy, lời nói người ta tưởng chừng 
như sai, nhưng không ngờ quá đúng. Khổ không 
phải từ đâu đến, mà từ nơi ngu si của chúng ta. 
Chúng ta làm hại chúng ta mà không biết. Phải 
không hỡi các bạn?

Ai xúi dục các bạn hút thuốc lá, uống rượu, 
xì ke, ma tuý, thuốc phiện, v.v...?

Kẻ xúi dục các bạn chính là tâm vô minh, 
tâm thiếu  hiểu  biết  về  đời  sống đạo đức  làm 
người. Tâm vô minh là gì các bạn?

Tâm vô minh là lòng ham muốn của các 
bạn. Bởi vì có sự ham muốn là có sự vô minh. 
Vô minh ở đâu là ham muốn ở đó, ham muốn 
làm tăng thêm vô minh, vô minh làm tăng thêm 
ham muốn.

Để xác định cho mọi  người  hiểu rõ  sự vô 
minh. Ví dụ: có một danh từ “Độc cư”4 mà biết 
bao nhiêu nhà giảng sư dạy nghĩa của hai chữ 
này trong lúc chúng tôi còn là một học Tăng. 
Nên các giảng sư dạy như thế nào thì chúng tôi 
hiểu như thế nấy.

4- Mượn hai chữ độc cư để chỉ cho sự vô minh  
của con người, không hiểu mà cứ ngỡ mình hiểu.  
Chính sự ngu si này làm hại mình, làm hại người,  
mang đến sự khổ đau cho nhau.
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Hai chữ “Độc cư” mà có người giảng thành 
một tập sách, một cuộn băng, v.v... Nghe giảng 
sao thì chúng tôi tin vây: Độc cư theo danh từ 
chữ Hán, có nghĩa là “sống cô đơn một mình”. 
Mãi  đến sau  này tu  xong chúng tôi  mới  hiểu 
nghĩa độc cư. 

Độc cư là một phương pháp tu hành của nhà 
Phật, đó là pháp môn phòng hộ sáu căn: mắt, tai, 
mũi, miệng, thân và ý, chứ không có nghĩa sống 
một mình như lời giảng dạy của các nhà học giả. 

Cho nên, cái không hiểu mà giải thích như 
vậy là vô minh chồng lên một lớp vô minh nữa. 
Các bạn có hiểu câu nói này không? Câu nói 
này có nghĩa là cái không biết lại chồng lên cái 
không biết nữa, thì lại càng trở thành mù mịt. 
“Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà  
nghe”.

Người  “vô  minh”  mà  chấp  như  mình  là 
người  “minh”,  thì  làm hại  mình rất  lớn.  Phần 
đông mọi  người  trong thế gian là  vậy.  Bởi  vì 
trong vô minh mà biết mình vô minh thì mình 
không làm hại mình. Còn không biết mình vô 
minh nên đã làm hại mình mà còn làm hại nhiều 
người khác nữa. Đức Thích Ca Mâu Ni dạy:

“Người ngu nghĩ mình ngu,
Nhờ vậy thành có trí.

Người ngu tưởng có trí,
Thật xứng gọi chí ngu”
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Con người sinh ra là một loài động vật thông 
minh  hơn  tất  cả  những  loài  động  vật  khác. 
Nhưng  cái  thông  minh  ấy  chính  là  cái  thông 
minh tai hại các bạn ạ! Cái thông minh ấy vẫn 
nằm trong cái vô minh tham vọng. Như chúng 
tôi đã vạch ra ở trên cho các bạn hiểu: chính các 
bạn đã tự làm hại các bạn bằng sự thông minh 
dục vọng, Cho nên các bạn mới nghiện thuốc lá, 
rượu, xì ke, ma tuý, thuốc phiện, v.v... Các bạn 
có hiểu biết điều này chăng?

Cái thông minh của các bạn hiện giờ chưa 
phải  là  cái  thông  minh  vô  dục,  mà  là  cái 
thông minh tham dục. Các bạn ạ!

Các  bạn  muốn  chinh  phục  không  gian,  có 
nghĩa  là  các  bạn  muốn  bay  lên  trời  như  loài 
chim. Các bạn suy tư mọi cách và chế tạo ra một 
loại dụng cụ dùng để bay.

Khi các bạn đã chinh phục được không gian 
bằng chiếc máy bay, lúc đó... các bạn thấy hài 
lòng và rất sung sướng. Phải không hỡi các bạn? 
Đó là cái thông minh tham dục của các bạn.

Nhưng các  bạn quên rằng:  cái  thông minh 
tham dục của các bạn đang làm hại các bạn. Các 
bạn có biết không? 

Đúng thế,  chắc chắn cái thông minh tham 
dục này sẽ đem đến cho bạn khổ và nhiều 
người khác khổ. Chính vì vô minh tham vọng 
của loài người, người ta mới sử dụng chiếc máy 
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bay của bạn chở bom đạn đi đánh chiếm nước 
khác,  để  làm  bá  chủ  toàn  cầu.  Lúc  bấy  giờ, 
xương máu của con người đổ chảy ra trên mảnh 
đất hành tinh này.

Vậy ai làm hại con người? Các bạn hãy trả 
lời đi!!!

Những quả bom đầu tiên chế tạo ra là để bắn 
đá, làm đường lộ cho mọi người đi lại được dễ 
dàng. Những quả bom ấy trở lại giết con người 
cũng không mấy khó khăn. Phải không hỡi các 
bạn? Chiến tranh thế giới thứ I và thứ II, và gần 
đây, chiến tranh Việt  Nam chúng ta đã chứng 
kiến bom đạn giết hại biết bao nhiêu anh chị em 
của chúng ta đã ngã xuống trên mảnh đất thân 
yêu này.

Bởi vậy, sự hiểu biết trong “minh dục vọng” 
là một tai hại rất lớn cho loài người. Nếu muốn 
quân  bình  sự  sống  trên  hành tinh  này,  thì 
phải trang bị cho loài người một sự hiểu biết 
“minh vô dục”. Nhờ có sự hiểu biết minh vô 
dục sẽ quân bình được minh tham dục, có nghĩa 
là đạo đức nhân bản nhân quả sẽ hợp tác cùng 
khoa học kỹ nghệ an định được sự sống của con 
người và muôn vật trên hành tinh này.

Nếu chỉ có khoa học và công nghệ thì con 
người và muôn vật sẽ bị huỷ diệt; còn nếu chỉ có 
đạo đức nhân bản - nhân quả thì cuộc sống về 
vật chất của con người không được phát triển, 
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và bởi vậy mà lạc hậu.

Cho  nên,  đạo  đức  nhân  bản,  khoa  học  và 
công nghệ phải được trang bị cho loài người đầy 
đủ, thì thế giới sẽ hoà bình, chiến tranh chấm 
dứt, không có nước lớn ăn hiếp nước nhỏ; người 
mạnh ăn hiếp người yếu, v.v...

Đức bi tâm đó là những hành động đạo đức 
nhân bản - nhân quả để mọi người hiểu rõ mà 
tránh đi những hành động tự làm khổ mình, tức 
là những hành động vô đạo đức, thiếu sự yêu 
thương.

Kính thưa các bạn! Hôm nay các bạn đã hiểu 
rõ thuốc lá,  rượu,  xì  ke,  ma tuý, thuốc phiện, 
v.v... là những thứ độc hại làm cho các bạn đau 
khổ rất nhiều, và cướp đi biết bao nhiêu những 
người bạn thân yêu của chúng ta: các chú, các 
bác, các anh, chị em thân thương của chúng ta, 
chúng đã cướp đi  trong lúc tuổi  họ còn xuân 
xanh.

Vừa rồi, chúng tôi có đến chia buồn với một 
người bạn. Có một người con tuổi chừng 20 mới 
bị  ma  tuý  đã  cướp mất  đi.  Thật  là  đau lòng! 
Người cha và mẹ của cháu đã nức nở đưa cháu 
đến nơi an nghỉ cuối cùng, với bao nhiêu nước 
mắt sầu khổ.

Trước  cảnh  thương  tâm  này,  chúng  tôi 
khuyên các cháu đừng hút thuốc lá, rượu, xì ke, 
ma tuý, thuốc phiện, v.v.. Hãy thương mình các 
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cháu ạ! Đừng hại mình và đừng làm khổ những 
người thân thương của các cháu nữa. Đời là một 
chuỗi ngày đau khổ! Các cháu đừng gây thêm 
sự đau khổ cho họ nữa. Hãy đứng lên mạnh dạn 
diệt lòng tham dục thuốc lá, rượu, xì ke, ma tuý, 
thuốc phiện. Cha mẹ, vợ con, anh chị em của 
các cháu đang khổ lắm, vì còn phải vật lộn với 
cuộc  sống  miếng  cơm  manh  áo,  mà  còn  khổ 
thêm vì con cái,  vì  phải  gánh mang các cháu 
nghiện ngập thì họ làm sao sống được nữa. 

Ước vọng của chúng tôi khi viết những lời 
này, là mong các bạn trẻ từ bỏ, xa lìa những thứ 
dục  lạc  độc  hại  này.  Nó  đã  chiếm  hơn  80% 
người nghiện rượu, thuốc lá và thuốc phiện trên 
hành tinh này.

Muốn  đình  chỉ  những  loại  độc  dược  này 
không phải khó, chỉ có những nhà lãnh đạo quốc 
gia ra lệnh cấm triệt để rượu, thuốc lá, xì ke, ma 
tuý, thuốc phiện thì ngay tức khắc không còn 
thấy người nghiện ngập nữa.

Theo chúng tôi nhận xét: “Đốt pháo” cũng là 
một tục lệ truyền thống lâu đời. Thế mà Đảng và 
Nhà nước ra lệnh cấm đốt pháo, thì trong những 
này Tết, ngày lễ, ngày ma chay, ngày cưới hỏi 
đều  vắng  bặt  không  còn  tiếng  pháo  nổ.  Nhà 
nước cấm đốt pháo đã tiết kiệm một số tiền rất 
lớn  cho  nhân  dân,  tránh  khỏi  những  vụ  hoả 
hoạn, những tai nạn do cầm pháo đốt gây ra, và 
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bài trừ được những chất độc hại do pháo nổ làm 
ô  nhiễm  môi  trường.  Môi  trường  sống  được 
trong sạch, không bị ô nhiễm nữa. Số người bị 
tai nạn chết do pháo hằng năm đã chấm dứt. 

Nếu  các  nước  trên  hành  tinh  này  muốn 
không còn trộm, cướp, du côn, du đãng, gái mại 
dâm, cờ gian,  bạc lận,  nạn ăn đút lót,  hối  lộ, 
v.v... thì phải đình chỉ rượu, thuốc lá, thuốc lào, 
xì ke, ma tuý, thuốc phiện. Ra lệnh cấm sản xuất 
nghiêm ngặt như lệnh cấm đốt pháo, thì chúng 
tôi tin rằng: đất nước này và cả thế giới sẽ bình 
an, trộm cướp sẽ không còn, nạn tiêu cực ăn đút 
lót không có. 

Bởi vậy, rượu, thuốc lá, thuốc phiện, v.v... là 
những  tên  giặc  lớn  của  loài  người.  Nếu  loài 
người không thấy chúng là giặc, mà thấy chúng 
là bạn, thì thế gian này không bao giờ được bình 
an và con người mãi mãi sống trong khổ đau.

Nếu cuốn sách này đến tay của các bạn, mà 
các  bạn  đang  cố  gắng  khắc  phục  những  cơn 
nghiện ngập của mình, bằng một nghị lực kiên 
cường, thì lúc bấy giờ chúng tôi đang ở bên các 
bạn, chia sẻ sự khó khăn, khổ đau của bạn với 
một tâm thành thiết tha, trợ giúp các bạn sẽ vượt 
qua  một  cách  anh  dũng  và  bình  an.  Khi  cai 
nghiện các bạn gọi chúng tôi nhé!
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Chương V:

ĐỨC KHÔNG
THAM LAM
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THAM LAM
LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG 

HẠI MÌNH

ham lam” là một hành động tự làm hại 
mình.  Các  bạn  có  tin  lời  nói  của  chúng  tôi 
chăng? 

Nếu bây giờ các bạn không tin, các bạn cứ 
theo dõi  những trang sách này thì  sẽ  thấu rõ. 
Tâm tham lam sẽ đem đến cho các bạn rất nhiều 
tai hại và khổ đau, có khi tù tội, mất mạng, v.v...

Tham lam có năm cách:

1- Tham tiền bạc, vật chất
2- Tham danh 
3- Tham sắc dục (phụ nữ)
4- Tham ăn
5- Tham ngủ

Trong năm cái tham này, cái tham nào cũng 
đem đến tai hại cho các bạn cả. Chúng tôi sẽ lần 
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lượt giải thích giúp cho các bạn hiểu. Vậy tham 
lam là gì?

Tham lam là một hành động ham muốn của 
tâm, còn gọi nó là “dục”. Dục có nghĩa là lòng 
ham muốn của mọi người. Như có lần chúng tôi 
đã  nói  với  các  bạn  ở  những  trang  sách  trên: 
“Lòng  ham  muốn  của  con  người  là  nguyên  
nhân sinh ra muôn thứ đau khổ”. Nó là  một 
trong bốn chân lý của loài người. 

Dục có hai phần: 

1- Dục thiện (đạo đức)
2- Dục bất thiện (vô đạo đức)

Có một tôn giáo chủ trương diệt dục ác, 
tăng trưởng và nuôi dưỡng dục thiện, nhưng 
người sau không hiểu ý nghĩa này, nên tưởng 
giải cho tôn giáo này chủ trương diệt dục, tức 
là diệt cả dục thiện và dục ác. Diệt cả dục thiện 
và ác, đó là một triết thuyết ảo tưởng của người 
sau, không thực tế, thiếu chân thật.

Theo chúng tôi nghĩ, bản chất con người là 
dục, nếu diệt dục tức là diệt con người. Mà diệt 
con người để làm gì? Có ích lợi gì? Tôn giáo ra 
đời vốn giúp con người thoát khổ, chứ đâu phải 
ra đời dạy diệt con người. 

Chính con người do minh tham dục mới đưa 
ra  thuyết  diệt  dục.  Diệt  dục  để  đem lại  hạnh 
phúc cho con người, nhưng không ngờ diệt dục 
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là diệt con người, làm cho con người thành như 
đất đá. Con người sống mà như đất đá thì còn 
nghĩa lý gì là con người nữa. Diệt con người thì 
còn gì  là  hạnh phúc của  con người  nữa (chữ 
hạnh phúc ở đây chúng tôi muốn chỉ cho tâm 
thanh thản, an lạc và vô sự, chứ không phải theo 
nghĩa hạnh phúc của dục lạc trai gái lứa đôi, hay 
sự hoà thuận trong gia đình, cha mẹ nói con cái 
vâng lời,  trên dưới  hoà hợp không chống trái 
nhau).

Bản chất con người là dục, vì thế con người 
không thể diệt dục mà diệt dục ác pháp, hay nói 
đúng  nghĩa  là  diệt  dục  ác.  Chính  con  người 
thường khổ đau là vì dục ác.

Dục là một bản chất tốt. Người ta làm thiện, 
muốn cho mình không khổ, người khác không 
khổ, ấy là dục tốt, dục không làm hại mình, hại 
người là dục tốt; dục không tham, sân, si là dục 
tốt;  dục không giết  hại  chúng sanh,  không ăn 
thịt chúng sanh là dục tốt; dục không tham lam, 
không vọng ngữ, không tà dâm, không nói thêu 
dệt, không vu khống người, không nói lời hung 
dữ, thô ác, đó là dục tốt. Đạo đức nhân bản nhân 
quả là dục tốt.  Muốn làm chủ sinh, già, bệnh, 
chết là dục tốt...

Ở đây chúng ta không diệt dục thiện, vì dục 
thiện là đạo đức làm người, mà diệt dục ác, dục 
ác là vô đạo đức, làm khổ mình, khổ người.
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Có một tôn giáo dạy chúng ta “ngăn ác diệt 
ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện”. Đó là 
dạy  chúng  ta  diệt  dục  ác  và  nuôi  dưỡng  dục 
thiện. Nếu không đọc kỹ câu này thì chúng ta sẽ 
hiểu lầm tôn giáo đó là tôn giáo diệt dục, thì rất 
oan cho tôn giáo đó. Lời dạy trên đây rất tuyệt 
vời,  nếu  con  người  muốn  sống  an  vui  hạnh 
phúc, thì duy nhất chỉ có lòng ham muốn sống 
trong thiện pháp (tức là đạo đức làm người) thì 
mới mong toại nguyện.

Trong  cuộc  sống  con  người,  chỉ  vì  những 
hành động ác mà làm khổ cho nhau. Như vậy, 
muốn thoát ra mọi sự đau khổ thì cần phải thấu 
rõ hành động nào thiện, hành động nào ác. Thấu 
rõ được thì hành động ác  không làm, mà luôn 
làm hành động thiện. Do sự vô minh không rõ 
thiện ác, nhân quả, mà chúng ta sống thiếu đạo 
đức làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả chúng 
sanh, nhất là làm khổ mình.

Tóm lại, không diệt dục mà chỉ cần diệt ác 
pháp. Ngăn diệt ác pháp là đem lại sự an vui cho 
mình, cho người. Diệt ác pháp tức là đình chỉ 
các  hành  động  vô  đạo  đức  nơi  thân  tâm của 
mình. Đó chính là đức ly tham.


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THAM TIỀN BẠC
VÀ VẬT CHẤT

iền bạc và vật chất là cuộc sống của con 
người. Có người bảo rằng:  “Tiền bạc là huyết  
mạch của con người”. Lời nói này không sai, 
nhưng tiền bạc phải làm ra bằng mồ hôi nước 
mắt của mình, bằng trí óc, bằng sức lao động, 
thì  tiền  bạc  ấy  mới  xứng đáng là  huyết  quản 
trong cơ thể chúng ta.

Còn tiền bạc làm bằng những thủ đoạn gian 
xảo, lừa đảo, ăn đút lót, bắt chẹt sức lao động 
của người khác,  cân non, đo thiếu,  lường lận, 
v.v... để có nhiều tiền bạc, để cho cuộc sống của 
mình trở thành đế vương trên mồ hôi nước mắt 
và sức lao động của mọi người, thì tiền bạc và 
vật chất đó sẽ làm hại mình và không biết bao 
nhiêu tai hoạ sẽ đến với mình mà không ngờ và 
không đề phòng được. 

Dù  tham  tiền  bạc  bằng  sức  lao  động  của 
mình, nhưng cũng vẫn phải làm khổ mình rất 
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nhiều,  cần  nên  phải  lưu  ý:  Vốn  lòng  tham 
không đáy, do đó tiền bạc có biết bao nhiêu 
cho vừa, cho đủ. Vì chưa biết đủ, nên phải cố 
gắng  đem hết  sức  lao  động  bằng  trí  óc  hoặc 
bằng chân tay ra làm. Do tham tiền bạc nên đã 
tự làm khổ mình mà không biết. Tham tiền bạc 
này  không xấu,  nhưng  phải  biết  dừng,  không 
biết dừng thì chúng ta trở thành tên nô lệ cho 
tiền bạc. 

Còn tham tiền bạc do mánh khoé thủ đoạn 
gian xảo, lừa đảo, trôm cắp, cướp giật, ăn đút 
lót, bóc lột sức lao động, v.v... là đáng lên án. 
Tham tiền bạc theo kiểu này là làm hại mình rất 
lớn.

Ví dụ: Minh Phụng, Trần Đàm, Năm Cam... 
đều do tham tiền bạc, dùng đủ loại mánh khoé 
thủ đoạn để cướp của nhà nước, của nhân dân và 
giết người bịt đầu mối, nên bị tù tội chung thân, 
án  tử  hình.  Tham  tiền  bạc  như  vậy  đưa  đến 
những tai hại rất lớn cho đời sống của mình, của 
gia đình và cả xã hội đất nước.

Một người lính cảnh sát kinh tế bị móc ngoặc 
hoặc ăn đút lót hối  lộ,  cho hàng lậu thuế vào 
trong  nước,  gây  nên  kinh tế  đất  nước  bị  xáo 
trộn. Nếu ăn đút lót hối lộ cho thuốc phiện, xì ke 
ma tuý vào trong nước thì gây tác hại cho thanh 
niên, thiếu niên. Đó là một tai hại rất lớn cho đất 
nước. Một đất nước mà thanh niên và thiếu niên 
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nghiện ngập thì tương lai đất nước ấy không còn 
sáng tỏ. Đó là do tham tiền mà tạo ra sự khổ cho 
nhiều người, nhiều gia đình. Nếu sau này bị phát 
giác ra được thì phải tù tội chung thân, mang án 
tử hình không thể tránh khỏi.

Một cảnh sát giao thông ăn đút lót hối lộ để 
người  lái  xe phạm luật  đi  đường,  gây tai  nạn 
giao thông, có khi mình chết người khác chết; 
có khi bị thương trở thành người tàn tật và tài 
sản bị hư hao nặng, khiến cho nhiều người khổ 
đau.

Người cảnh sát hải quan ăn đút lót hối lộ cho 
nhập vào những văn hoá phẩm đồi truỵ, sách vở 
phim ảnh khiêu dâm đã gây ảnh hưởng không 
tốt cho tuổi trẻ, làm thanh thiếu niên hư hỏng, 
truỵ lạc, khiến cho nền đạo đức quê hương lần 
lần thoái hoá. Đó là một tai hại rất lớn cho đất 
nước, mà người cảnh sát tham tiền bạc đã gây 
tạo  nên  những  sự xấu  xa  cho  quê hương,  Tổ 
quốc.

Những người cảnh sát này sau khi bị cấp trên 
phát hiện sự ăn hối lộ như vậy, thì họ đồng rủ 
nhau  đi  ở  tù.  Những  hành  động  làm  sai  này 
khiến tâm hồn của những người cảnh sát luôn 
luôn sống trong lo sợ phập phồng. Chính tâm 
hồn lo  lắng,  sợ  sệt  là  nỗi  khổ đau.  Cho nên, 
tham tiền bạc là một hành động làm hại mình.

Tham tiền bằng cách lừa đảo người, cân non 
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đo thiếu, đồ tốt tráo đồ xấu. Đó là những hành 
động làm hại mình mà không biết.

Việc làm non thiếu, tráo trở như vậy làm sao 
tránh khỏi tai hoạ cụt tay, cụt chân. Chỉ một tai 
nạn giao thông xảy ra  là  có thể thiếu hụt  tay 
chân một cách dễ dàng.

Có khi bệnh tật xảy ra khiến đui mù, hoặc tai 
điếc  làm  cho  sáu  căn  không  đầy  đủ.  Người 
không tật  nguyền trở thành người  tật  nguyền. 
Đôi khi người tham không xảy những tai  hoạ 
trên, nhưng lại chính người thân trong gia đình 
họ như con  cái  sanh ra  tật  nguyền,  chân  dài, 
chân ngắn, chột mắt, gù lưng... Đó là hành động 
gian tham tiền bạc mà sảy ra tai hoạ như vậy.

Từ hành động làm tiền không chân chánh, 
tưởng có nhiều tiền là hạnh phúc, là trên hết. 
Nhưng nào ngờ luật nhân quả không tha thứ cho 
một  ai.  Làm  những  điều  không  phải  thì  phải 
gánh lấy sự không hay. Đừng tưởng có tiền là 
mua Tiên cũng được. Không đâu, có tiền nhiều 
là  có tai  hoạ nhiều.  Người xưa có lời  khuyên 
bảo chúng ta:  “Tiền bạc là con rắn độc, cần  
nên tránh xa nó”. Nhưng người đời có mấy ai 
tránh xa nó đâu. Thấy tiền bạc là lao đầu tới.

Cho nên, tham tiền bạc nhiều là làm hại mình 
nhiều,  làm  hại  mình  nhiều  thì  cũng  làm  khổ 
mình nhiều.

Lòng tham tiền bạc nhiều thúc đẩy chúng ta 
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làm những điều gian xảo bất  chánh, khiến tai 
hoạ đến làm cho đời  sống chúng ta càng khổ 
nhiều hơn. Tâm hồn lúc nào cũng bất an, vì sợ 
mọi người biết việc làm bất chánh.

Dù chúng ta tham tiền bạc chân chánh, thì 
cũng còn phải ra công sức làm việc ngày đêm 
mới có tiền bạc. Đổi lấy tiền bạc bằng sức lao 
động cực nhọc như trên chúng tôi đã nói.

Cho  nên,  càng  tham  tiền  bạc  nhiều  thì 
càng phải cực nhọc và lo lắng nhiều. Vì tham 
tiền  bạc  nên  tâm trí  đâu được nghỉ  ngơi,  đâu 
được có những phút giây an lạc thanh thản, vô 
sự của tâm hồn.

Vì thế, tham tiền bạc là làm hại mình. Làm 
hại mình như vậy thì không bao giờ có đức bi 
tâm.

Tham tiền  bằng  cách  cướp  giật  của  người 
bằng cờ bạc gian lận. Hàng ngày chúng ta đọc 
báo chí trong nước, có nhiều băng nhóm cướp 
giật của người khác, hoặc tổ chức cờ gian, bạc 
lận hàng tỷ bạc. Nhưng những băng nhóm này 
có tồn tại mãi đâu. Cuối cùng thì rủ nhau đi ở tù 
và lãnh án tử hình. Của cải tài sản bị nhà nước 
tịch thu.

Như vậy tham tiền là làm hại mình. Các bạn 
có thấy đúng không?

Có tiền bạc nhiều ăn ngủ không yên giấc vì 
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lo sợ trộm cướp; có tiền bạc nhiều ăn ngủ không 
yên giấc vì con cái phá hoại của cải, tài sản; có 
nhiều tiền bạc thì tâm dục sinh nên ăn chơi, cờ 
bạc,  rượu chè be  bét,  v.v...  Các bạn suy nghĩ 
những điều này có đúng không?

Có của cải tài sản nhiều cũng là một nỗi khổ, 
nhưng không có của cải tài sản cũng là một nỗi 
khổ. Cho nên giàu sang cũng khổ, mà nghèo đói 
cũng khổ. Đó là một quy luật của cuộc đời, làm 
người không ai tránh khỏi. Chỉ có những người 
biết sống đạo đức nhân bản - nhân quả thì mới 
thoát ra khỏi quy luật này.

 Ở đây chúng tôi nói về lòng tham tiền bạc là 
làm hại mình, làm khổ mình. Thế mà trong đời 
có mấy ai  hiểu điều này để mà tự ngăn chặn 
lòng  tham  tiền  bạc,  để  không  làm  hại  mình. 
Người hiểu được điều này rất ít,  nhưng người 
làm được điều này lại càng không có.

Bởi khi chúng ta muốn làm một điều gì thì 
phải cân nhắc kỹ lưỡng, để tránh hậu quả làm 
khổ mình, làm hại mình. Nhất là về tiền bạc, vì 
nó là nguyên nhân mang đến cho ta nhiều sự 
khổ đau.

“Ngày  xưa,  có  một  nhà tu  hành,  khi  nhìn  
thấy vàng bạc châu báu ở dưới một góc ruộng  
lúa, thì họ vội vàng tránh xa nơi đó. Có người  
hỏi nhà tu hành:

Sao  ông  thấy  vàng  bạc  châu  báu  mà  vội  
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vàng rời bỏ nơi đó. Vậy có ý nghĩa gì?

Nhà tu hành đáp:

- Đó là loại rắn độc nhất ông ạ!”

Chúng ta hãy suy nghĩ lời nói này, tiền bạc 
càng gần chúng ta thì tai hoạ và sự khổ đau 
càng nhiều.

Vì cuộc sống, chúng ta phải cần lao để sống, 
không nên ăn bám vào người khác,  chứ đừng 
nên tham muốn tiền bạc nhiều, nó sẽ đưa chúng 
ta vào chỗ làm hại chúng ta, nó sẽ đưa chúng ta 
vào con đường tội lỗi.

Đạo đức không làm khổ mình không chấp 
nhận lòng tham muốn tiền bạc. Vì thế, người có 
đạo đức nhân bản - nhân quả thì phải sống trong 
đức bi tâm, có sống trong đức bi tâm thì mới 
không làm hại mình, không tham muốn tiền bạc.

Trong xã hội loài người, lòng ham muốn tiền 
bạc chắc ai cũng không tránh khỏi, nhưng nếu 
chúng ta  để  lòng ham muốn tiền  bạc  sai  bảo 
chúng ta, thì sẽ có những điều tội lỗi mà chúng 
ta không thể từ chối được.

Một  bác  sĩ  móc  ngoặc  với  bệnh  nhân  về 
phòng mạch của mình.  Đó cũng là lòng tham 
tiền.

Một thầy giáo móc ngoặc với học sinh về mở 
lớp dạy thêm cũng là cách thức tham tiền.

136



Tröôûng Laõo THÍCH THOÂNG LAÏC

Tham tiền bạc như ông bác sĩ và ông thầy 
giáo đã đánh mất  lương tâm nghề nghiệp cao 
quý của mình.

Thật ra trên đời này, lòng tham tiền bạc 
đã đánh mất giá trị đạo đức làm người.

Một người phụ nữ vì tham tiền bạc, phải lấy 
ông già tuổi hơn cha mẹ, như vậy là đạo đức gì? 
Một cô gái vì ham tiền bạc phải bán thân làm 
nghề mãi dâm, thì giá trị đạo đức làm người đã 
bị đánh mất. Những cô gái Việt Nam vì tham 
tiền bạc nên lấy chồng ngoại quốc, nhưng không 
ngờ cuối cùng lại làm nô lệ, tôi tớ lau chùi, quét 
dọn nhà cửa và chăm sóc cho một ông già bệnh 
bán thân. Tham tiền bạc đã đưa con người đi 
đến những nơi cơ cực, phũ phàng của kiếp làm 
người, mất hết cả quyền sống tự do.

Một  dấu  ấn  tham  tiền  bạc  trong  đầu  mọi 
người,  nhất  là  người  phụ  nữ  này,  họ  đáng 
“thương  hại”  hay  đáng  “khinh  bỉ”.  Thưa  các 
bạn?

Một nhà làm tôn giáo vì tham tiền bạc,  đã 
biến tôn giáo ấy thành một nghề nghiệp làm ra 
tiền  như  bao  nghề  nghiệp  khác  trong  xã  hội. 
Nghề  làm tôn  giáo  trông  có  vẻ  tôn  kính,  oai 
nghiêm, trịnh trọng hơn tất  cả các nghề khác, 
nhưng lại tệ hại hơn các nghề nghiệp khác. Là vì 
làm nghề tôn giáo là nghề nghiệp phi đạo đức, 
vì gieo rắc trong đầu óc mọi người một thế giới 
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siêu hình ảo tưởng, một sự mê tín ngàn đời đã 
trở thành một nếp nhăn khó bỏ trong đầu của 
mọi người, khiến cho con người chết cứng trong 
thế giới ấy. Còn một tai hoạ ghê gớm hơn nữa, 
đó  là  gieo  vào  lòng  mọi  người  một  đam  mê 
huyền lực siêu việt (thần thông). Đến giờ này, 
hễ ai nói đến tôn giáo là người ta liên tưởng đến 
thần thông.

Thực tế, thần thông chẳng đem lại lợi ích gì 
cho con người cả, chỉ là một trò ảo thuật giải trí, 
chứ không áp dụng làm lợi ích cho sự sống của 
loài người.

Vậy mà các nhà làm tôn giáo thường biểu 
diễn thần thông, để thu hút tín đồ. Đó là một thủ 
thuật lừa đảo con người.

Thật sự, thần thông chỉ là một năng lực của 
tưởng uẩn trong ngũ uẩn của một con người, khi 
một nhà làm tôn giáo thường tập luyện làm cho 
năng lực tưởng phát triển, để dùng nó tạo ra thế 
giới siêu hình và những trạng thái lạ lùng. Nhờ 
đó lừa đảo, dụ dỗ người khác tin tưởng, gia nhập 
theo tôn giáo của mình. Lấy số tín đồ đông đảo 
tạo cho mình một thế lực để đương đầu với mọi 
thế lực khác. Thế lực chỉ phục vụ danh và lợi 
cho cá nhân của giáo chủ. Chẳng bao giờ chúng 
ta thấy sự bình an chân thật trong các tôn giáo, 
mà chỉ là một sự bình an ảo tưởng trong tinh 
thần của chúng ta mà thôi.
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Ví  dụ:  có  bao  giờ  một  tôn  giáo  đem thần 
quyền ra dẹp giặc ngoại xâm bao giờ chưa? Hay 
phải biết bao máu xương của người dân nước ấy 
đổ xuống kiên cường chống ngoại xâm. Lịch sử 
của mỗi dân tộc đã chứng minh điều này.

Đất  nước  Tây Tạng  huyền  bí  tập  trung  về 
những thần thông kỳ lạ  ở xứ này.  Nhưng khi 
giặc đến xâm chiếm đất nước này, thì chính Phật 
Sống Lạt Ma đã chạy bỏ nước đi lưu vong xứ 
người.

Phật  giáo Tây Tạng là  thần thông đệ nhất. 
Sao  các  nhà  sư  không  đem  ra  giải  cứu  quê 
hương của mình.  Vậy những người tu tập theo 
Phật giáo Tây Tạng có thần thông để làm gì?

Xem thế chúng ta biết, rằng thần thông chỉ là 
một trò ảo thuật biểu diễn giải trí, chứ chẳng có 
lợi ích gì cho dân, cho nước. Phải không hỡi các 
bạn?

Đạo đức nhân bản -  nhân quả không chấp 
nhận những trò lừa đảo, bất cứ những sự lừa đảo 
nào, dưới những danh hiệu nào? Một khi ngầm 
chứa bên trong một điều phi đạo đức thì lần lượt 
nhân quả sẽ làm tan vỡ những tấm bình phong, 
để mọi người thấy rõ bản chất gian xảo, lừa đảo 
của tôn giáo.

Tóm lại, tham tiền bạc, vật chất sẽ thúc đẩy 
chúng ta làm những điều gian xảo và tội lỗi, gây 
ra biết bao nhiêu đau khổ cho chính bản thân 
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mình. Nhất là điều quan trọng, chúng ta đã đánh 
mất  lương tri,  lương tâm đạo đức làm người. 
Khiến chúng ta giống như một loài ác thú, chỉ 
còn biết làm ra tiền bạc để phục vụ ăn uống là 
trên hết.


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ĐỨC KHÔNG THAM
DANH

anh” là  một điều cám dỗ lòng người 
cũng không thua tiền bạc, vật chất.

Trong đời này con người ai cũng thích khen, 
khi được người khác khen tặng, ca ngợi mình thì 
lòng hân hoan, vui mừng, sung sướng, v.v... Đó 
là “danh”. 

Danh có nhiều góc độ, nhưng bản chất hiếu 
danh thì không có người nào khác người nào, 
hiếu danh ít nhiều là do sự khéo che đậy. Muốn 
xác định rõ điều này, bất kỳ một người nào khi 
bị chúng ta chê, là họ buồn bã không vui, mất 
thiện cảm với mình. Còn khi được khen tặng, thì 
người nào cũng có vẻ vui mừng, có thiện cảm 
ngay với người khen.

Trạng thái  mừng vui,  buồn bã khi  được 
khen hay chê, đó là tâm ham danh. Tâm ham 
danh thường làm hại chúng ta.
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Do  lòng  háo  danh,  khiến  chúng  ta  dễ  bị 
người khác lợi dụng bằng sự khen, tặng, thăng 
quan, tiến chức, v.v... Cho nên, người háo danh 
ham lợi là những người dễ làm tay sai cho kẻ 
khác, cho giặc.

Khi  đất  nước chúng ta  bị  chiến  tranh xâm 
lược, những người dân bán nước phần đông là 
những người tham danh, đắm lợi, còn lại một số 
người bị giặc tuyên truyền đánh lạc hướng theo 
chúng mà thôi.

Người  ham danh,  đắm lợi  là  những  người 
thích  vào  luồn  ra  cúi,  hầu  hạ  kẻ  trên  người 
trước, thường dùng những lời nói nịnh bợ ton 
hót. Những tiếng xưng hô vâng vâng, dạ dạ thật 
là ngọt ngào.

Những hành động họ làm như vậy là họ đã 
làm hại họ, họ làm cho người khác coi rẻ họ, 
xem thường họ, khinh bỉ họ. Họ đã đánh mất 
bản chất của một con người có đạo đức tự trọng, 
họ đã biến họ thành một tên nô lệ, một tôi tớ 
trung thành và còn tệ hơn nữa là một con thú vật 
nuôi trong nhà.

Rõ ràng tâm háo danh là làm hại chúng ta, 
làm mất bản chất đạo đức tự trọng làm người. 
Làm người  chúng ta  luôn luôn tôn  trọng mọi 
người,  nhưng  không  được  cầu  danh  mà  phải 
luồn cúi  để  mọi  người  khinh dễ  ta.  Người  ta 
khen tặng mình, là vì mình có tài, có đức thật 
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sự.

Đạo đức làm người dạy chúng ta luôn luôn 
phải  biết  đứng thẳng trên  đôi  chân của mình, 
biết  tuỳ  thuận,  nhẫn  nhục,  bằng  lòng  nhưng 
không bị lôi cuốn vào ác pháp, chứ không phải 
luồn lách, cầu cạnh người khác.

Một  người  tham  danh  đi  mua  bằng  cấp, 
nhưng khả năng hiểu biết và chuyên môn không 
có, nên không làm nên việc lớn, chỉ là một hư 
vị. Khi mọi người phát giác ra được thì rất xấu 
hổ, đó là hành động làm hại mình, làm mất mặt 
với mọi người.

Một học sinh háo danh đêm ngày chuyên cần 
học gạo, học tủ để thi đậu, khi nhận được bằng 
cấp nhưng khả năng làm việc thường sa sút kém 
cỏi, làm việc không biết sáng tạo phát minh. Đó 
là hành động học tập háo danh làm hại mình.

Bằng  cấp  là  một  chứng  chỉ  xác  định  khả 
năng kiến thức hiểu biết vay mượn của mình, 
chứ không phải bằng cấp là một danh dự lớn lao 
gì cả. Song bằng cấp là một tờ giấy xác định 
kiến thức hiểu biết  vay mượn của chúng ta ở 
trình độ đó, chứ không phải nó danh dự gì cả 
cho ta, thế mà người đời thường lấy bằng cấp 
làm danh cho mình.

Tham danh  là  một  việc  làm hại  mình,  hại 
người rất lớn.
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Một nhà làm tôn giáo háo danh không nghĩ 
đến sự lợi ích của tín đồ. Tự kiến giải kinh sách 
một cách bừa bãi, theo quan niệm riêng tư của 
mình  bằng  tưởng  giải,  lý  luận  chắp  vá,  vay 
mượn tư kiến của người khác để loè bịp thiên 
hạ, rằng mình là người có tài, có trí. Tài, trí gì? 
Những kiến giải ấy có làm lợi ích gì cho ai 
đâu? Tu tập gần chết có đạt được những gì? 
Tài trí đó là thứ danh hão. Làm cho bao nhiêu 
người  phải  hao  tốn  công  sức  và  tiền  của  rất 
nhiều, để xây dựng những ngôi đền vĩ đại gọi là 
di sản văn minh văn hoá của loài người.

Loè bịp như vậy để làm gì? Để tạo cho mình 
một danh lớn các bạn ạ!

Cho nên, những kinh sách kiến giải phát triển 
sau  này  không  phải  làm cho  tôn  giáo  đó  trở 
thành tốt hơn, trở thành hợp với thời đại hơn. 
Mà làm cho  tôn  giáo  biến  thái  mất  gốc,  mất 
hướng đi  đúng đắn của tôn giáo đó.  Với việc 
làm vô trách nhiệm này cũng chỉ vì lòng tham 
danh, tham lợi mà thôi.

Đời  có  danh  đời,  đạo  có  danh  đạo,  phần 
nhiều  các  trường  Đại  học  tôn  giáo  đào  tạo 
những ông Tiến sĩ để lãnh đạo tôn giáo. Đó là 
đem miếng mồi danh lợi văng câu, bủa lưới cho 
những người  háo danh,  ham lợi.  Chứ thực ra 
những người  tu hành để cầu giải  thoát  thì  rất 
ngao ngán và sợ hãi miếng mồi danh lợi. Vì nơi 
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đâu có danh lợi là nơi đó có khổ đau; nơi đâu 
có danh lợi nơi đó có chiến tranh; nơi đâu có 
danh lợi  nơi  đó không có  lòng thương yêu 
chân thật.

Tôn giáo là nơi lìa xa danh lợi, thế mà tôn 
giáo lại thả mồi danh lợi để câu móc mọi người 
thì tôn giáo ấy đâu còn nghĩa tôn giáo nữa. Phải 
không hỡi các bạn?

Hiện giờ, nhìn miếng mồi danh lợi trong tôn 
giáo mà chúng ta bắt buộc phải suy ngẫm lại. 
Nếu tôn giáo cũng là nơi danh lợi thì không nên 
gọi là tôn giáo. Tôn giáo là nơi tượng trưng lìa 
xa danh lợi, còn ngược lại thì chúng tôi tin rằng 
tôn giáo ấy không còn là tôn giáo nữa, mà là 
một nhóm người buôn Thần, bán Thánh để ngồi 
trong mát ăn bát vàng. Nếu tôn giáo là nơi danh 
lợi  thì  còn gì  là  đạo đức của con người  nữa? 
Nếu tôn giáo cũng là nơi danh lợi thì trên đời 
này tìm chỗ nào không danh lợi. Phải không hỡi 
các bạn?

Tôn giáo tượng trưng cho đạo đức, vậy mà 
tôn giáo lại đầy dẫy danh lợi, thế thì đạo đức 
còn ở đâu?

Vì  tham  lam  danh  lợi  mà  loài  người  trên 
hành tinh này sống bất an, đầy dẫy khổ đau và 
ngang trái. Tham danh lợi là một tai hoạ rất lớn 
cho loài người.

Vì danh lợi mà thế giới không bao giờ dứt 
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chiến tranh; vì danh lợi mà con người trở thành 
mù quáng, sống trong ảo tưởng, mê tín lạc hậu, 
khiến con người hao công tổn sức và tốn của cải 
tài sản một cách nhảm nhí; vì danh lợi mà con 
người giày xéo chà đạp lên nhau chẳng có chút 
lòng yêu thương nhau.

Người  tham danh,  tham  lợi  mà  không  đạt 
được thì tâm hồn rất là khổ đau. Sau những năm 
tháng dùi mài kinh sử chờ đến ngày đi thi, lại thi 
trượt. Người học sinh ấy quá đau khổ, có khi đi 
đến tự tử. Đó là chạy theo danh mà khổ như vậy. 
“Thi không ăn ớt thế mà cay”. 

Người ở đời muốn cho được công thành danh 
toại. Nhưng khi công không thành, danh không 
toại thì đau buồn, chán ngán cuộc đời, thường 
nói ra những lời mỉa mai cay đắng: 

“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao”

Nguyễn Bỉnh Khiêm,  một  danh nhân nước 
Việt Nam mà tâm hồn còn tiêu cực yếm thế đến 
như vậy, thì đủ biết danh lợi khó có ai thoát khỏi 
nanh vuốt của nó.

Xem thế, danh lợi đã làm hại và làm khổ đau 
cho loài  người  rất  lớn.  Nhưng ai  là  người  đã 
nhìn thấy được lẽ đúng này?

Danh lợi ghê gớm quá. Nhưng trên đời này 
từ giới tri thức thượng lưu, sang giàu đến những 
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người bình dân, cùng đinh đều tham danh, đắm 
lợi,  chưa có  một  người  nào thoát  khỏi  đường 
danh, nẻo lợi.

Nếu trong cuộc đời này ai cũng ý thức được 
rằng:  “Danh lợi  làm hại  mình, hại  người”, thì 
chắc chẳng còn ai chạy theo nó. Cho nên, khi đi 
học không phải học vì danh lợi mà vì học để có 
tài, có đức. Học để trở thành người có ích cho 
mình, cho người và cho xã hội. Có nghĩa là học 
không phải  vì  bằng cấp,  mà vì  đức hạnh làm 
người; vì nghề nghiệp tinh thông để làm lợi cho 
mình, cho người và cho xã hội, đất nước. Mục 
đích học như vậy mới là học chánh đáng. Bằng 
cấp chỉ là một vấn đề phụ trong vấn đề rèn luyện 
tri thức và nghề nghiệp.

Từ xưa  đến nay,  trong  các  trường  học,  có 
những học sinh học dốt, không tài, thiếu đức mà 
lại thi đậu có bằng cấp này, bằng cấp nọ. Nhưng 
khi ra làm việc thì những hạng người này là một 
hạng người  làm nguy hại  cho xã hội,  cho đất 
nước. Suốt chặng đường dài lịch sử của mỗi dân 
tộc trên khắp hành tinh này,  nơi  đâu cũng có 
hạng người mua quan, bán chức đã chứng minh 
rõ ràng, họ đã hại dân, hại nước. Đó là những 
người tham danh đắm lợi, thường là những loại 
người mọt nước, sâu dân.

Cho nên chúng ta cần phải biết, vấn đề học 
thức không phải vì bằng cấp mới học. Bằng cấp 
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chỉ là một mảnh giấy ghi lại khả năng hiểu biết 
do học tập của mình đạt được ở một mức độ nào 
đó, nhưng chưa chắc mảnh giấy ấy đã ghi chép 
tài năng trung thực của mình.

Học  thức  là  để  bồi  dưỡng  thêm kiến  thức 
hiểu biết của mình và tay nghề tinh xảo hơn, để 
không trở thành kẻ ăn bám vào người khác, vào 
xã hội, mà phải tự mình vươn lên cuộc sống để 
xứng  đáng  làm  người  có  lợi  cho  mình,  cho 
người.

Khi  nhưng sinh viên  tốt  nghiệp đại  học ra 
trường, đều được cấp chứng chỉ hay bằng cấp 
khả năng học lực của họ, chỉ còn lại một số ít 
chưa đủ điểm đậu, nhưng rồi cũng ra trường đẩy 
đủ chứng chỉ học lực.

Trong số sinh viên được cấp chứng chỉ hoặc 
bằng cấp, không phải người nào cũng có thực 
tài. Hầu hết những sinh viên có thực tài rất là ít, 
còn số đông thì khả năng bình thường.

Ví dụ: trong một lớp học trung cấp có sáu 
mươi em học sinh, nhưng không phải sáu mươi 
em đều học giỏi cả. Số đông như vậy nhưng chỉ 
có 5, 10 em học giỏi, còn bao nhiêu học sinh 
trung bình và kém hơn. Còn xét về đạo đức tron 
vẹn, nhất là thời đại này thì tìm một em cũng rất 
là khó. Như vậy, tìm một người thực tài,  thực 
đức  rất  là  khó.  Nhưng  tìm người  tham danh, 
tham lợi thì dễ dàng và rất nhiều.
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Trong cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, mỗi 
chiến sĩ tài sản chỉ có cây súng và chiếc ba lô 
trên  vai.  Cho  nên  sống  chết  có  nhau,  thương 
nhau hơn anh em ruột thịt một nhà. Nhưng khi 
giải  phóng xong đất  nước,  có một  số anh em 
thoái hoá,  vì chức quyền, danh lợi nên có thể 
tìm mọi cách hạ thủ nhau để tranh quyền, tranh 
vị. Thật là đau lòng. Phải không hỡi các bạn?

Danh lợi thật là ghê gớm, nhưng bản chất của 
con người lại thích danh lợi. Do đó, danh lợi dễ 
cuốn lôi họ vào đường tội lỗi.

Vì bản chất hiếu danh, tham lợi, nên ít có 
ai thấy tội lỗi của mình. Có ai chỉ lỗi mình sai 
là mình không thích họ liền. Còn ai khen mình 
đúng thì thích ngay liền.

Xưa trong thời phong kiến, các nhà vua đều 
ưa thích nịnh bợ. Do đó, trong triều nào cũng có 
nịnh thần. Nhà vua thiếu anh minh, nịnh thần 
lộng quyền,  tôi  trung phải  chịu chết  oan,  nhà 
nước  đảo  điên,  dân  gian  đói  khổ,  trộm cướp 
khắp nơi.

Cho nên, đạo đức không tham danh rất cần 
phải được học tập, tu sửa lại thâm tâm của mọi 
người. Muốn tu sửa được thì phải học tập để có 
một  cái  nhìn  thấu suốt  danh và  lợi.  Danh lợi 
chẳng qua là một trò hư ảo cám dỗ con người 
vào đường khổ đau và tội lỗi.  Một cuộc sống 
không tham danh, tham lợi là một cuộc sống cao 
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thượng, biết sống cho mình, cho người. Nhờ thế 
mình và mọi người sống được an vui và hạnh 
phúc.

Sống không tham danh, tham lợi, thì tâm 
hồn mới có những phút thanh thản, an lạc và 
vô sự.

Nếu không thấu triệt  danh lợi,  để tâm còn 
tham đắm là một tai hoạ rất lớn cho loài người, 
thì sự khổ đau không thể tránh khỏi. Do danh lợi 
mà  loài  người  sống  trên  hành  tinh  này  biết 
chừng nào mới có bình an và yên ổn.

Bản  chất  tham  danh  thường  ngấm  ngầm 
trong lòng của mọi người  và đang nghiền nát 
mọi người trở thành cát bụi. Làm người chúng 
ta  nên cẩn thận và  tránh xa  danh lợi  thì  mới 
được an ổn.


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ĐỨC KHÔNG THAM
SẮC DỤC

ắc  dục  có  một  sự  thu  hút  lôi  cuốn  rất 
mạnh với mọi người. Phần đông những nhà đạo 
đức thường nhắc nhở mọi người: “Phải biết tiết  
độ sắc dục để bảo trọng sức khoẻ”. Trong các 
tôn giáo đều có sự chủ trương  “diệt sắc dục”. 
Vậy sắc dục là gì? Đâu là đối tượng của tâm 
tham sắc dục? Tại sao lại phải tiết độ sắc dục? 
Và tại sao lại phải diệt sắc dục? Nó mang đến 
những tai hại gì?

Sắc dục là danh từ chữ Hán. Sắc có nghĩa là 
hình thể của thân người nam hay hình thể của 
thân người nữ. Dục là lòng ham muốn. Vậy sắc 
dục có nghĩa là thấy thân hình của người khác 
phái sanh ra lòng ưa thích ham muốn kề cận bên 
nhau.

Để  xác  định  nghĩa  này  cho  rõ  ràng  hơn, 
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chúng ta hãy lắng nghe Đức Thích Ca Mâu Ni 
nói:  “Ta không thấy một sắc nào khác, xâm  
chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc  
người  đàn bà.  Ta  cũng  không thấy  một  sắc  
nào  khác,  xâm chiếm và ngự trị  tâm người  
đàn bà như sắc người đàn ông”. Lời dạy này 
để cảnh giác chúng ta, sắc dục có một sức mạnh 
phi  thường  lôi  cuốn  và  xâm  chiếm  tâm  con 
người, khiến cho họ không còn sáng suốt.

Sắc dục thường mang đến cho kiếp sống con 
người một sự thống khổ rất lớn. Nhưng mấy ai 
đã để ý và thấy sự thống khổ này.  Chỉ  vì  vô 
minh nên mọi người đắm đuối trong dục lạc sắc 
dục. Có những người cũng hiểu biết những hành 
động sắc  dục giống như hai  con thú vật  giao 
hợp. Hành động giao hoan như vậy là làm khổ 
mình, khổ người, và khổ mãi mãi từ kiếp này 
đến kiếp khác. Nhưng hiểu biết là một việc mà 
cần phải thường xuyên cảnh tỉnh tâm mình, để 
hướng nó đi về một con đường cao thượng hơn. 
Vì sắc dục là một hành động hết sức tội lỗi mà 
mấy ai đã lưu ý. Người ta cứ ngỡ tưởng trai gái 
ôm  nhau  hưởng  thụ  khoái  lạc  là  hạnh  phúc, 
nhưng  khoái  lạc  chỉ  là  một  cảm  giác  nghiện 
ngập cấp thời của cơ thể. Nó là một cái lực của 
nhân quả cám dỗ và thúc đẩy đưa con người vào 
quỹ đạo sinh tử luân hồi khổ đau. Vì thế, nó là 
một  sự thật,  khổ đau  như thật.  Khổ đau suốt 
cuộc đời khi hai người thành vợ, thành chồng. 
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Sự khổ đau ấy không phải chỉ một người, hai 
người mà nhiều người sau này nữa (con cháu 
nối tiếp).

Biết  hành động sắc dục giống như hai  con 
thú vật, nhưng con người vẫn mê muội lao đầu 
vào chỗ bất tịnh, uế trược, hôi thối, bẩn thỉu đó. 
Do hiểu một cách lầm lạc như vậy, nên từ xưa 
đến  giờ,  từ  những  nhà  trí  thức  bác  học  đến 
những hạng bình dân ngu dốt đều không ai thoát 
khỏi nanh vuốt của sắc dục. Có người cho đó là 
một vấn đề sinh lý bình thường, nên họ tìm đến 
những nơi mua bán mãi dâm để giải quyết.

Ôi, thật là ngu ngốc! Một phút truy hoan sắc 
dục là đã đánh mất đi một năng lực vô giá quý 
báu trong thể xác và tinh thần của con người. 
Người đời thường tham đắm sắc dục nên trí óc 
thông minh lần lần lụi bại. Một nhà phát minh 
mà tâm còn tham sắc  dục thì  không thể  phát 
minh những việc vĩ đại được. Một nhà tu hành 
mà tâm còn tham mê sắc dục thì sự tu hành chỉ 
phí công, chẳng bao giờ có đủ năng lực làm chủ 
sự sống chết luân hồi.

Tâm sắc dục tai hại như vậy, nhưng người ta 
si mê tham dục lạc của nó mà quên đi bổn phận 
và trách nhiệm đạo đức phải biết thương mình, 
thương người.

Sau cuộc truy hoan sắc dục, cái gì khổ đau sẽ 
mang đến cho những người trong cuộc, không 
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thể nghĩ lường được, dù thuận hay nghịch cảnh 
vẫn phải ôm lấy những sự khổ đau này.


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ĐỨC KHÔNG THAMĐỨC KHÔNG THAM

SẮC DỤCSẮC DỤC

VỚI PHÁI NỮVỚI PHÁI NỮ

gười phụ nữ là người phải chịu thiệt thòi 
nhiều  thứ  đau  khổ nhất  trong cuộc truy  hoan 
này, họ phải gánh chịu gấp trăm ngàn lần khổ 
đau hơn người nam:

1/ Cái khổ thứ nhất của người phụ nữ:

Ngày xưa thời phong kiến, người phụ nữ khi 
lén lút với người nam lỡ có thai thì cả làng xã 
trói chặt cô gái này, đem bỏ trên một cái bè, thả 
trôi sông. Chiếc bè không người lái trôi dạt theo 
dòng nước,  mang theo một  người  con  gái  vô 
phước bị trói chặt, trời nắng nóng như thiêu đốt, 
không có thực phẩm ăn uống, đói khổ vô cùng, 
cô gái này phải chết. Chết trong sự hành hạ quá 
khổ đau. Nhưng trước khi thả bè trôi sông, cô 
gái  này còn bị mọi người chửi mắng, sỉ  nhục 
thậm  tệ  và  còn  bị  đánh  đập  không  chút  xót 
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thương  nữa.  Bên  nước  Ấn Độ có  một  tục  lệ 
hành hạ người phụ nữ quan hệ bất chánh cho 
đến chết bằng cách ném đá. Ở đó, người ta bắt 
người phụ nữ ấy trói chặt vào một trụ cây, rồi 
mọi người cứ lấy đá ném vào người con gái cho 
đến khi chết mới thôi. Đấy, các chị em phụ nữ 
đã thấy chưa? Khi nam nữ gần nhau hạnh phúc 
đâu không thấy, mà thấy toàn là sự khổ đau, mà 
người phụ nữ lại gánh chịu hết mọi sự khổ đau 
ấy một mình.

Còn người nam thì sao? Như các bạn đã biết, 
thời xưa người ta “trọng nam khinh nữ”. Cho 
nên làng xã cũng chỉ phạt lấy có mà thôi. Các 
bạn sẽ thấy luật pháp của ngày xưa không có 
công bằng chút nào cả. Hai người nam nữ đồng 
phạm vào một tội lén lút sắc dục, mà người nữ 
bị kết tội “khổ nhục tử hình”, còn người nam bị 
đánh mấy chục roi mà thôi. Đạo đức thời xưa 
thật là bất công. Phải không hỡi các chị em phụ 
nữ?  Nam,  nữ  sinh  ra  cũng  là  con  người  như 
nhau. Tại sao đối sử tàn tệ như vậy? Nếu lịch sử 
loài  người  không  có  những  bậc  anh  thư  thì 
người  phụ nữ ngày nay sẽ ra  sao? Và có đòi 
được  quyền  nam  nữ  bình  đẳng  chăng?  Con 
người đối xử với con người  mà còn  như vậy, 
huống là đối xử với các loài động vật khác.

Hiện giờ, tuy rằng nam nữ được bình đẳng 
như nhau,  nhưng bản chất  con người  dù nam 
hay nữ vẫn còn mang đầy bản ngã tự phụ, phi 
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đạo đức làm người, nên cảnh gia đình thường 
hay có sự rầy rà, bất an. Đấy cũng là những điều 
đau khổ, chứ hạnh phúc gì đâu?

Thưa các bạn! Các bạn có thấy trên đời này 
có đôi vợ chồng nào không rầy rà, không giận 
hờn, sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi đầu 
bạc  răng  long  mà  không  có  sự  buồn  phiền 
chăng?

Còn bây giờ thì sao? Làng xã người ta không 
hành hạ các bạn như xưa, nhưng người ta vẫn 
cười chê các bạn ạ! Khi gặp các bạn người ta 
không nói ra thẳng mặt, nhưng người ta không 
còn quý trọng và cũng không muốn thân cận các 
bạn. Nếu các bạn gặp những người đàn ông có 
máu “ba mươi lăm”, thì họ dùng những lời lẽ sỗ 
sàng, thô lỗ, tục tĩu hoặc những hành động thiếu 
văn hoá, kém đạo đức trêu ghẹo bạn. Một phút 
đắm say sắc dục thì giá trị phẩm hạnh đạo đức 
của các bạn bị đánh mất đi. Phải không hỡi các 
bạn?

Ngày  xưa,  nhờ  sự  cực  hình  của  làng  xã 
nghiêm khắc như vậy, mà các cô gái thời xưa 
mới  giữ mình trọn vẹn.  Cho nên các  bạn gái 
phải nhớ: “Một phút truy hoan mà sự khổ đau  
ngàn trùng phải chịu lấy một mình”. 

Còn thời nay các bạn tự do hơn, không còn 
bị  hành hạ khổ đau bằng mọi sự áp bức nữa, 
nhưng các bạn phải nhận lãnh những sự khổ đau 
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khác. Lỡ có thai, các bạn đi nạo thai. Nạo thai 
cũng là một sự hành hạ khổ đau ghê gớm từ thể 
xác lẫn tinh thần (tội ác giết con). Sự nạo thai 
nhiều lần thì gây ra những bệnh phụ khoa mà 
các bạn phải chịu nhận lấy tràn đầy những sự 
khổ đau ấy suốt cuộc đời của bạn. Các bạn có 
biết chăng?

2/ Cái khổ thứ hai của người phụ nữ:

Người ta nói rằng: “Ngày đám cưới là ngày 
vui  nhất,  hạnh  phúc  nhất  đời  của  người  con  
gái”. Sự thật có như vậy không? Thật sự không 
phải vậy. Một đám cưới làm cho trang trọng, cỗ 
bàn linh đình,  để hãnh diện với  xóm làng thì 
phải tốn hao rất nhiều tiền bạc, có khi phải đi 
vay nợ. Các bạn cứ suy nghĩ đi! Ngày đám cưới 
xong mà mắc nợ thì làm sao mà gọi là ngày vui 
nhất được. Phải không hỡi các bạn? Nhà không 
nợ, khi cưới vợ cho con phải nợ nần thì ai mà 
không rầu lo. Các bạn nghĩ sao khi cha me nợ 
nần do đám cưới của các bạn, như vậy thì các 
bạn có vui không?

Còn về phần các bạn, khi đám cưới xong các 
bạn sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Tuần trăng mật 
các  bạn  có  biết  không?  Người  ta  thường  bảo 
tuần trăng mật rất là hạnh phúc, chứ ít ai dám 
nói sự thật, chứ sự thật là sự đau khổ các bạn ạ! 
Vừa mệt nhọc, vừa đau khổ cả về thể xác lẫn 
tinh thần. Những người nào đã có hưởng tuần 
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trăng mật rồi, thì lời  nói của chúng tôi không 
sai. Cho nên mọi người lầm tưởng đó là ngày 
hạnh phúc biết bao, nhưng không phải vậy hỡi 
các bạn!

Chưa phải là hạnh phúc đâu các bạn ạ! Trong 
sách “Ái Tình Bửu Giám” nói: Khi người phụ 
nữ giao hợp với người nam lần đầu tiên là người 
phụ nữ phải chịu khổ đau rất nhiều.  Như vậy, 
ngày đám cưới là ngày hạnh phúc nhất là ở 
chỗ nào. Rõ ràng chúng ta  sống trong tưởng, 
chứ sự thật là một sự khổ đau mà người phụ nữ 
phải  gánh  chịu  một  mình.  Rồi  đây  cảnh  mẹ 
chồng  nàng  dâu,  chị  chồng,  em  chồng.  Biết 
chừng nào cho hết nỗi khổ đau này. Tưởng đám 
cưới là ngày vui và hạnh phúc nhất đời, nhưng 
không ngờ ngày ấy là ngày bắt đầu thân cá chậu 
chim lồng, mọi sự khổ đau đang trói chặt không 
còn cách nào thoát ra được như:  “Cá cắn câu 
biết  đâu mà gỡ,  chim vào lồng biết  thủa nào  
ra”.

Người phụ nữ từ đây đã khép mình vào trong 
lồng kín,  không còn như cánh chim trời  lộng 
gió. Cuộc đời của người phụ nữ bắt đầu từ đây 
chịu  khổ  muôn  ngàn  cay  đắng.  Vậy  mà  bảo 
rằng:  “Ngày đám cưới là ngày vui nhất, hạnh  
phúc nhất đời người con gái”.

Theo  chúng  tôi  nghĩ:  lời  nói  trên  đây  là 
không đúng sự thật. Khi người phụ nữ bước lên 
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xe hoa về nhà chồng là ngày bắt đầu khổ đau 
nhất cuộc đời. Các bạn phụ nữ hãy suy nghĩ lại 
đi, lời chúng tôi nói có đúng không?

3/ Cái khổ thứ ba của người phụ nữ:

Khi  mới  mang  thai,  ăn  uống  thường  bị  ói 
mửa,  ăn  uống  không  được,  người  xanh  xao, 
vàng vọt... mệt mỏi vô cùng. Đấy là cái khổ mà 
có ai thấy được, gánh được cho người phụ nữ 
này, chỉ có người phụ nữ phải chịu ôm lấy sự 
khổ đau này một mình. Các bạn cứ suy ngẫm lại 
đi, có đúng không? Thế mà người phụ nữ chịu 
khổ mà còn lại bảo rằng: “Đó là thiên chức sắp  
làm mẹ của người phụ nữ”. Tại sao không bắt 
người đàn ông lãnh thiên chức này. Hai người 
đồng thời truy hoan mà lại bắt một người chịu 
biết bao sự đau khổ. Vậy mà còn gọi là thiên 
chức.  Như  vậy  thiên  chức  có  công  bằng  hay 
không?

Người phụ nữ quá yếu hèn, rụt rè e sợ, không 
dám  vươn  lên  giữ  vững  tay  lái  “Đức  Không 
Tham Sắc Dục”, để chiến đấu với sự bất công 
của mặt trận sắc dục, để đòi lại sự công bằng 
cho mình, mà chỉ còn biết tự an ủi mình bằng 
câu:  “Phụ nữ  thường  có  khuynh  hướng  cống  
hiến và hy sinh”. Một câu nói tiêu cực để muôn 
đời âm thầm chịu khổ một mình với thiên chức 
làm mẹ. Để rồi bao nhiêu giọt lệ khóc thương 
cho  đời  người  con  gái  bạc  phận.  Một  phút 
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không giữ tâm tham sắc dục mà phải chịu khổ 
suốt đời. Phải không hỡi các bạn?

Cả thế giới này, các bạn có nghe thấy chăng? 
Tiếng nói của một người phụ nữ Việt Nam oai 
hùng, còn vang vọng mãi từ ngàn xa xưa cho 
đến ngày hôm nay trên mặt trận sắc dục: “Cưỡi  
sóng to, chém cá kình nơi biển Đông, một đời  
không cúi đầu làm thê thiếp cho người”. Người 
có lời nói này mới thật sự là người phụ nữ có 
khuynh hướng cống hiến và hy sinh mình cho 
Tổ quốc, quê hương. Chứ cống hiến và hy sinh 
cho sắc dục, cho con đường sanh tử luân hồi và 
tiếp nối sự khổ đau mãi mãi thì còn có nghĩa lý 
gì nữa? Phải không hỡi các bạn? 

Còn  về  sắc  dục,  chúng  ta  không  tự  chiến 
thắng mình để sa ngã, chỉ một phút giây hoan 
lạc mà suốt đời chịu khổ đau. Khi chịu khổ đau 
không biết than thở và chia sẻ cùng ai, nên tự an 
ủi mình bằng “thiên chức làm mẹ”, hoặc “cống  
hiến và hy sinh”. Thiên chức làm mẹ, cống hiến 
và hy sinh cho con cái, điều này có đúng không 
các bạn? Con cái là gì vậy các bạn?

Con cái là nợ nhân quả đấy các bạn ạ! Vay 
nợ thì phải trả chứ sao gọi là thiên chức, cống 
hiến và hy sinh?

Nếu tâm không tham sắc dục thì làm sao 
có vay nợ con cái. Không có vay nợ thì làm 
sao có thiên chức, cống hiến và hy sinh. Như 
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vậy,  cống hiến  và  hy sinh  cho con cái  tức  là 
cống  hiến  và  hy  sinh  cho  tâm tham sắc  dục. 
Nhưng tâm sắc dục là một cuộc truy hoan nơi 
bất tịnh, uế trược, hôi thối, thấp hèn thuộc về cá 
nhân của nam nữ của hai người. Dâm dục có gì 
cao cả đâu mà phải cống hiến và hy sinh. Đúng 
là  chúng ta  đang sống trong điên đảo, tự làm 
khổ mình mà không biết, đang bị luật nhân quả 
chi phối tác động tâm, khiến cho chúng ta mê 
muội,  say  mê  sắc  dục  để  lần  bước  theo  con 
đường  khổ  đau  cùng tận  và  để  tiếp  nối  cuộc 
hành trình luân hồi tái sanh.

Sinh ra làm thân người nữ, với thiên chức gì 
mà phải chịu khổ đau như vậy. Thật là đau buồn. 
Phải không hỡi các bạn?

Nếu các bạn không tự chiến thắng tâm sắc 
dục của  mình,  không sống một  đời  sống đức 
không tham sắc dục thì các bạn phải chịu muôn 
vàn khổ đau:  “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà  
đi biển mồ côi một mình”

4/ Cái khổ thứ tư của người phụ nữ:

Khi mang thai phải chịu nặng nề chín tháng 
mười  ngày,  hai  chân thường bị  phù nề to  lớn 
như chân voi, đi đứng rất khó khăn. Vả lại, lúc 
ấy đang làm dâu con, nên đâu dám nghỉ ngơi. 
Mà nếu  có  được  sự  nghỉ  ngơi  thì  lại  sợ  con 
trong bụng quá to lớn, khi sinh sẽ gặp nhiều khó 
khăn, có khi mất mạng, nên phải cố gắng làm 
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không dám nghỉ.  Từ  ngày  đám cưới  cho  đến 
ngày mang thai có bao giờ người phụ nữ sung 
sướng được đâu. Vui thì chỉ có một chút xíu như 
cát trong đầu móng tay, mà khổ thì đau vô cùng 
tận. Vậy mà bảo: “Vui nhất, hạnh phúc nhất đời  
của người con gái”.

5/ Cái khổ thứ năm của người phụ nữ: 

Ngày khai  hoa nở nhuỵ là  ngày mừng vui 
nhất vì nhận thiên chức làm mẹ. Người ta gán 
cho người phụ nữ bốn chữ, nhận “Thiên Chức 
Làm Mẹ”.  Để  rồi  từ  đây,  người  phụ  nữ phải 
gánh chịu những sự nhọc nhằn đau khổ chỉ có 
riêng mình.

Cái khổ đau trước tiên mà người phụ nữ phải 
chấp nhận, đó là cái đau đớn mười phần chết, 
chỉ còn một phần sống là ngày sinh nở. Ngày 
sinh nở là ngày đau khổ nhất trần ai của người 
phụ nữ thập tử nhất sanh. Ai có một lần đau đẻ 
mới biết sanh đẻ là khổ đau tận cùng của những 
cái đau khổ khác. 

6/ Cái khổ thứ sáu của người phụ nữ: 

Khi sinh con ra phải đêm ngày bồng bế nuôi 
dưỡng con, cực khổ trăm bề... Các bạn có thấy 
chăng? Một phút truy hoan, cả đời khổ ải.

Một đứa bé sinh ra thì phải  có sự bài  tiết, 
nhưng nó có biết dơ sạch gì đâu, nên khi bài tiết 
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nó bài tiết ngay tại chỗ nằm, chỗ ăn, chỗ ngủ, 
v.v... Lúc bấy giờ, người mẹ phải chịu hôi, chịu 
thối, lo hốt dọn, lau chùi, tắm giặt quần áo cho 
con.  Sự cực khổ như vậy mà phải  chịu  đựng 
suốt ba, bốn năm trời, chờ con lớn khôn biết bài 
tiết có nơi có chỗ.

Đó là nói đứa con không đau bệnh, còn nó 
bệnh đau, thì người mẹ phải chịu cực khổ gấp 
trăm ngàn lần. Người mẹ phải ôm con thức suốt 
đêm ru và hát cho con ngủ, nhưng nào nó có 
ngủ  đâu,  vì  bệnh  đau  nó  khóc  suốt  đêm,  thì 
người mẹ cũng khóc với con suốt đêm. Các bạn 
có thấy chăng?

Từ khi bước lên xe hoa, làm dâu, làm vợ và 
làm mẹ, thì hạnh phúc đâu không thấy, mà chỉ 
thấy toàn là  những sự khổ đau. Khổ đau nào 
dám than thở với  ai,  chỉ  biết  lấy con cái  làm 
nguồn vui cho mình, nhưng cuối cùng con cái 
nói những lời cay đắng phũ phàng. Thật là, đời 
là một biển khổ vô cùng, vô tận. Phải không hỡi 
các bạn?

7/ Cái khổ thứ bảy của người phụ nữ: 

Cực khổ như vậy chưa hết  đâu các bạn ạ! 
Hằng ngày các bạn còn lo cho con bú, cho ăn, 
cho mặc rồi dạy tập nói, tập đi... Cho đến khi 
được  lớn  hơn  một  chút,  được  cắp  sách  đến 
trường thì phải lo việc học hành của con, tiền 
học phí, tiền sách vở, tiền quà tiêu vặt cho con 
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hằng ngày, lo toan cả trăm thứ chi phí. Thường 
ngày phải luôn nhắc nhở con cái phải ráng học 
hành, siêng năng, nhiều khi người mẹ phải ngồi 
dạy con suốt cả buổi. Phải nói rằng người mẹ 
đang học bài với con. Những hành động cực khổ 
vô vàn này  nào ai  có  biết;  nào có  ai  chia  sẻ 
những nỗi khổ cực này chăng. Phải không hỡi 
các bạn?

Khi đi học, thấy con về muộn người mẹ lo sợ 
từng phút, từng giây, chừng nào thấy mặt con về 
đến  nhà  thì  mới  hết  nơm  nớp  lo  âu.  Đấy  là 
những nỗi khổ chứ hạnh phúc chỗ nào đâu. Phải 
không hỡi các bạn?

Nếu con cái không nghe lời cha mẹ, trốn học 
đi chơi với bạn bè hư thân mất nết, sa ngã xì ke, 
ma tuý,  thuốc phiện  hoặc bị  bệnh Aids,  Sida, 
HIV, v.v... thi cử rớt khiến cho cha mẹ đau khổ 
vô cùng. Như vậy là  hạnh phúc chỗ nào đâu? 
Người phụ nữ sinh ra đời là chịu lấy muôn vàn 
sự khổ đau. Phải không hỡi các bạn? Mọi người 
nói “ngày đám cưới là ngày vui nhất”, là để an 
ủi số phận của chúng ta, che lấp những sự khổ 
đau, để chúng ta an phận mà sống trong từng 
tiếng nức nở “cống hiến và hy sinh”. 

8/ Cái khổ thứ tám của người phụ nữ:

Như vậy còn chưa hết  khổ đâu các bạn ạ! 
Phải lo cho con học hành có nghề nghiệp để tự 
nuôi sống thân nó, để tự nó bảo bọc gia đình nó. 
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Khi nó đã có nghề nghiệp thì phải lo dựng vợ gả 
chồng, nếu vợ chồng con cái của nó hoà thuận 
thì thôi, bằng bất hoà thì là một nỗi khổ của cha 
mẹ rất lớn. Ai có con cái thì sẽ thông cảm được 
điều này.

Nuôi con lớn khôn thì công lao của người mẹ 
kể sao cho hết.  Vậy mà khi lớn khôn nó làm 
theo ý muốn của nó, cãi lại cha mẹ, còn bảo cha 
mẹ là áp đặt con cái từ việc học hành đến việc 
hôn nhân...

Cha mẹ áp đặt  con cái  để làm gì thưa các 
bạn? Chỉ vì thương con mình, muốn con mình 
trở thành người tốt, cuộc sống luôn được an vui 
và  hạnh  phúc,  không  bị  ai  lừa  đảo  gạt  gẫm. 
Ngược  lại,  con  cái  không  hiểu  công  lao  cực 
nhọc của cha mẹ trăm ngàn lần khó nhọc, lỡ nói 
ra những lời nói bất hiếu, bất nghĩa, phũ phàng 
công ơn, khiến cho cha mẹ buồn khổ vô cùng. 
Con cái bất hiếu như vậy, rồi đây luật nhân quả 
sẽ phải trả quả báo ấy cho mà xem. Nhưng con 
cái bị trả quả khổ đau, thì cha mẹ cũng chẳng 
vui gì. Phải không hỡi các bạn?

9/ Cái khổ thứ chín của người phụ nữ: 

Bên cạnh việc ngày đêm chăm sóc, dạy dỗ 
con cái, mà còn phải lo tranh thủ làm một người 
nội trợ đảm đang: đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, giặt 
giũ cho chồng, cho con. Nếu ở nông thôn người 
phụ nữ còn phải phụ chồng con chăn nuôi, trồng 
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trọt, cấy cày, gặt hái, v.v... Lại còn phải mang 
nông phẩm, rau quả... hoặc gà, vịt, cá, tôm... ra 
chợ bán buôn, đi sớm về trưa, dù con còn bé. Đó 
là cảnh đầu tắt mặt tối ở riêng, còn cảnh ở chung 
với cha mẹ chồng, chị chồng, em chồng thì sao?

Ôi! Ngày xưa, cảnh làm dâu của người phụ 
nữ phải chịu nhiều cay đắng do mẹ chồng, chị 
chồng, em chồng, họ quá khắc nghiệt và áp đặt 
mọi việc. Người phụ nữ làm dâu giống như một 
tôi tớ trong nhà, thức khuya, dậy sớm quét dọn 
nhà cửa, hầu hạ cơm nước... làm việc quần quật 
suốt ngày không hở tay. Nghĩ đến cảnh làm dâu 
con mà người phụ nữ quá sợ hãi, nhưng ngày 
nay không còn nữa.

Cảnh khổ này chưa hết đâu bạn ạ! Khi gia 
đình cơm không lành, canh không ngọt... chồng 
say xỉn... kinh tế thiếu trước hụt sau thì các bạn 
nghĩ sao? Ôi, khổ tận cùng! Mỗi cái khổ đều đổ 
trên đôi vai bé nhỏ của bạn. Bạn có biết không?

Chỉ vì một quan niệm sai lầm, nhưng quan 
niệm ấy đã ăn sâu vào cốt tuỷ của con người, rất 
khó bỏ. Đó là ở đời sống phải có đôi, có bạn. 
Bậc làm cha mẹ, tuy biết đời mình đã khổ, 
nhưng không còn cách nào hơn là phải lo cho 
con có đôi, có bạn rồi chết mới an tâm. Còn 
về phần người con thì sao? Đa số họ đều nghĩ: 
Có vợ mới lo làm ăn được, hoặc có chồng để 
nương tựa vào nhau mà sống, chia vui sẻ buồn, 

167



ÑAÏO ÑÖÙC LAØM NGÖÔØI - TAÄP 2

tránh cảnh cô đơn buồn tẻ và để có con nhờ về 
sau. Đại đa số họ rất sợ cảnh độc thân, cô đơn, 
già yếu, ốm đau không ai lo...  nhất là sợ mọi 
người ăn hiếp...  Đó là một nỗi lo xa của mọi 
người, chứ sự thật không phải vậy đâu! Vì mọi 
người chưa hiểu luật nhân quả. 

Trong cuộc đời này đã xác định rất rõ ràng. 
Hãy vào thăm những nhà dưỡng lão thì các bạn 
sẽ rõ. Biết bao nhiêu ông già, bà cả đã từng có 
chồng, có vợ, có con cái hẳn hoi, thế mà hôm 
nay lại sống cô đơn nơi đây chỉ có một mình, 
với lòng thương hại của mọi người bốn phương.

Chúng tôi xin trở lại vấn đề. Đã muôn vàn 
cực khổ nuôi con lớn khôn. Tuổi tác đã già yếu 
nhưng vẫn còn  lo  cho đời  cháu,  đời  chắt  khi 
chúng nó ấm đầu sổ mũi. Như vậy, người phụ 
nữ sinh ra là để chịu khổ muôn vàn, từ khi bước 
lên xe hoa cho đến ngày xuống lòng đất, ai biết 
được điều này. Phải không hỡi các bạn?

Bởi  chạy  theo  tâm sắc  dục,  người  phụ  nữ 
phải thọ chịu sự khổ đau nhiều nhất như trên 
chúng tôi đã nói. Tục ngữ có câu: “Đàn ông đi  
biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình”. 
Đúng lắm các bạn!

Cái khổ của tâm sắc dục thì vô cùng tận, 
nhưng cái  lạc  thì  rất  ít  như đất  trong đầu 
móng tay.

Xét cho cùng lý của  tâm sắc dục vừa làm 
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khổ, lại vừa làm tiêu huỷ một năng lực rất lớn 
của con người. Người đắm chìm trong sắc dục 
cơ thể thường bệnh tật. Sắc dục là một điều tai 
hại  nhất  của  con  người.  Các  bạn đừng  tưởng 
rằng: nó là hạnh phúc chân thật của đời người, 
nên  các  bạn  mới  chạy  theo  để  thoả  mãn  dục 
vọng đó.  Dục vọng của con người không bao 
giờ thoả mãn được, nó giống như người nghiện 
thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, v.v...

Ở tâm sắc dục, tìm cầu hạnh phúc đâu không 
thấy, mà chỉ thấy toàn là một sự mệt nhọc, đau 
khổ  nối  tiếp  nhau.  Nhất  là  mọi  người  không 
ngờ, những hành động truy hoan đó lại là một 
sự nối tiếp luân hồi tái sanh. Trong sự luân hồi 
tái sanh là sự khổ đau bất tận từ kiếp này đến 
kiếp khác. Các bạn ạ. 

Theo luật  nhân quả trả vay, thì đây là một 
chuỗi dài thời gian thống khổ ghê gớm từ đời 
này sang đến đời khác, nối tiếp nhau và luân hồi 
mãi  mãi  không  bao  giờ  dứt.  “Đó  chính  con 
đường sắc dục”, con đường luân hồi tái sanh của 
muôn loài. Các bạn có nhận ra con đường này 
chưa? Khi đã nhận ra, các bạn phải làm gì? Hay 
cứ bỏ trôi đời mình theo dòng nước đục nhân 
quả, như cánh lục bình trôi trên dòng sông nước.

Người  ta  đâu  biết  rằng:  giữa  những  hành 
động hạnh phúc lứa đôi nam nữ âu yếm nhau, là 
những  hành  động  đang  bị  luật  nhân  quả  chi 
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phối,  tác  động,  điều  khiển  khiến  cho  đôi  lứa 
nam nữ đắm đuối mê say, để rơi vào cạm bẫy 
nhân quả. Trên đời này ít có người nào hiểu biết 
uy lực này, nên không có một người nào thoát ra 
khỏi định luật nhân quả được. Do đó, tất cả vạn 
vật  trên hành tinh này đều phải chịu chi  phối 
điều hành của luật nhân quả như vậy.

Đó là một sự sinh tồn nối tiếp nhau để sống 
của vạn vật, nên mọi vật phải chịu chung dưới 
một qui luật của nhân quả. Chỉ có những người 
nào sống trọn vẹn đạo đức nhân bản - nhân quả 
thì mới ra khỏi qui luật này.

Cái khổ triền miên bất tận của luật nhân quả 
luân hồi này chưa có ai ngăn chặn đứng được. 
Muốn ngăn chặn đứng sự khổ đau này, chỉ duy 
nhất có đạo đức nhân bản - nhân quả ra đời, để 
cho  mọi  người  thấu  hiểu  những  hành  động 
không làm khổ mình, khổ người, thì mới có thể 
đình  chỉ  những  cuộc  sống  truy  hoan  sắc  dục 
thấp  hèn.  Trong  những  hành  động  đạo  đức 
không làm khổ mình, khổ người, có một hành 
động dạy chúng ta không tham sắc dục, tức là 
“Đức Không Tham Sắc Dục”. 

Muốn thực thiện đức không tham sắc dục, 
thì phải thực hiện đời sống “độc thân”. Đời 
sống độc thân có lợi gì? Có hại gì?

Thưa  các  bạn!  Theo  quan  niệm  của  mọi 
người từ xưa đến nay, nghĩ rằng: Độc thân là 
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một  cuộc  sống  cô  đơn  buồn  chán,  trước  sau 
quạnh quẽ, chỉ có một bóng, một hình, trông dễ 
sợ. Khi già yếu, đau bệnh không ai lo cơm nước, 
thuốc thang...  Và sống một mình luôn sợ mọi 
người ăn hiếp... như trên chúng tôi đã nói.

Thưa các bạn! Các bạn đừng nghĩ như vậy. 
Nghĩ vậy là các bạn đang sống trong tưởng tri. 
Chỉ vì người ta chưa biết sống độc thân như thế 
nào đúng và như thế nào sai?  Người ta thường 
chứng kiến những người sống độc thân vì hoàn 
cảnh bắt buộc, chứ họ chẳng bao giờ thích sống 
độc thân. Những người hoàn cảnh bắt buộc họ 
phải sống độc thân như vậy, nên tâm hồn họ 
cô đơn, buồn chán, khổ đau... như trên các bạn 
nghĩ tưởng. 

Thưa các  bạn!  Sống độc thân là  một  cuộc 
sống trọn vẹn không làm khổ mình, khổ người; 
một  cuộc sống giữ tròn  đức hạnh cao thượng 
tuyệt vời, thoát ra mọi sự ràng buộc của năm đối 
tượng dục lạc. Năm đối tượng dục lạc là gì?

1- Danh,  quyền thế,  chức vị,  ngôi cao,  lời  
khen tặng, lời ca ngợi...

2- Tiền bạc, của cải, tài sản, vật chất...

3- Sắc dục, phụ nữ

4- Ăn uống

5- Ngủ nghỉ

Người  sống  độc  thân  mà  không  biết  cách 
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sống độc thân thì tâm thường bị ngũ dục lạc lôi 
cuốn và cám dỗ. Ngũ dục lạc lôi cuốn và cám dỗ 
mà cố ức chế chịu đựng, không hưởng thụ, thì 
người ấy phải  chịu khổ vô cùng,  vô tận. Còn 
người biết cách sống độc thân lần lượt họ khắc 
phục tâm mình sống đúng đức hạnh làm người, 
xa lìa năm điều tai hại hèn hạ của ngũ dục lạc. 
Lần lượt chúng tôi sẽ dạy  các bạn đủ năm đức 
hạnh làm người, như các bạn đã học: đức không 
tham danh, đức không tham lợi, đức không tham 
sắc  dục...  Và  bây  giờ  các  bạn  đang  học  đức 
không tham sắc dục. Sự học hiểu này giúp cho 
các bạn mở mang trí tuệ, có tầm nhìn thẳng vào 
sự thật cuộc sống của chính các bạn. Hơn nữa, 
nó còn giúp cho các bạn sống không mơ mộng 
hão huyền theo ngũ dục lạc thế gian. Ngũ dục 
lạc là cái bóng hạnh phúc hão huyền, là miếng 
mồi của nhân quả câu nhử để các bạn sa lưới, 
mắc câu luân hồi  sinh  tử,  mãi  mãi  muôn đời 
chịu khổ đau.

Xét  cho  cùng  tận,  người  sống  độc  thân 
được an ổn và hạnh phúc nhất đời, vì không 
có đối tượng quấy rầy, không có người làm cho 
bạn buồn phiền, bất toại nguyện, thương ghét, 
sợ hãi, lo lắng, phiền não, giận hờn, cay đắng, 
thù hận, khổ đau, v.v... và không tiêu hao khí lực 
trong những cuộc truy hoan sắc dục. Sống độc 
thân là một cuộc sống với tâm hồn thanh thản, 
an vui và vô sự. Sống hoà mình trong vũ trụ với 
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sự sống của muôn loài, mà không có người hay 
vật  nào làm cho ta  bận tâm được,  thì  đó mới 
chính là mình đã sống độc thân.

Sống độc thân chính là ta sống cho muôn loài 
vạn vật với tình thương bao la, rộng lớn vô bờ 
bến, sống với vạn hữu trong môi trường sống 
mà duy nhất chỉ có một tâm hồn bất động. Còn 
sống có nhiều người như trong một gia đình thì 
phải có nhiều điều nghịch ý trái lòng, phải có lời 
qua tiếng lại, phải có buồn phiền, giận hờn, to 
tiếng cãi nhau, v.v... Sống độc thân làm sao có 
chuyện ấy được. Phải không hỡi các bạn?

Sống độc thân mà không độc thân, vì xung 
quanh ta còn có nhiều người bạn thân thương, 
đó là cây cỏ, đất đá, núi sông và các loài động 
vật nữa, còn sống có gia đình khổ lắm các bạn 
ạ! Nhất là người phụ nữ. Các bạn nghĩ lại xem 
có đúng không?

Các bạn thường nghĩ rằng: sống độc thân, 
đến khi  già yếu,  bệnh tật  không ai  lo,  chết 
trong cô đơn buồn tẻ một mình, v.v... Vì nghĩ 
như vậy, nên khi con cái lớn khôn thì lo dựng vợ 
gả chồng, để sống có đôi, có bạn, có nương tựa 
vào nhau, giúp đỡ nhau khi già yếu, khi bệnh 
tật, khi chén cơm, manh áo, khi ly nước, thuốc 
thang, v.v...

Nhưng  khi  hai  người  nam nữ,  sống  chung 
nhau, đã đem lại cho nhau muôn trùng sự khổ 
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đau và còn nhiều cảnh trái  ý nghịch lòng, mà 
chúng tôi  đã  nói  trong  sách này.  Sống không 
làm khổ mình, khổ người là sống độc thân, sống 
độc thân không có nghĩa là ta sống ích kỷ riêng 
cho ta.

Vì  thế,  người  sống độc thân  là  người  biết 
sống những đức hạnh cao quý làm người. Biết 
sống những đức hạnh cao quý làm người là biết 
vượt ra khỏi bản tính dục lạc của loài động vật. 
Nếu loài người không vượt ra khỏi ngũ dục lạc 
này thì cuộc sống chỉ là những loài động vật mà 
thôi.

Sắc dục là một định luật sinh tồn của vạn vật 
trong luật nhân quả mà chúng tôi đã nói ở trên. 
Từ  loài  cỏ  cây  thảo  mộc  thực  vật,  cho  đến 
những loài bò, bay, đi, chạy, nhảy, động vật nói 
chung, tất cả đều chịu qui luật sắc dục sinh tồn, 
để sinh sôi nảy nở.

Cho nên,  con người thực hiện đức không 
tham sắc dục là làm cho định luật nhân quả 
đình chỉ. Luật nhân quả này đình chỉ thì toàn bộ 
ác pháp trên thế gian này cũng sẽ không còn 
nữa, và như vậy thế gian sẽ hết khổ đau. Cuộc 
sống  của  con  người  đã  trở  thành  cuộc  sống 
Thiên Đàng.

Như chúng tôi đã nói ở trên: sắc dục là qui 
luật sinh tồn của vạn vật, nếu biết tiết độ nó ở 
mức  bình  thường  thì  loài  người  ít  khổ.  Còn 
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ngược lại, nếu sắc dục thái quá thì gây tai hại 
cho loài người, cho xã hội. Và như vậy, sắc dục 
thái quá nó mang đến những tai hại gì?

1-  Bản  thân  bệnh  tật. Bệnh  tật  thường 
truyền nhiễm qua đường sinh dục như: vi trùng 
bệnh giang mai, vi trùng bệnh HIV, Aids và các 
loại bênh phụ khoa khác ngày càng nhiều hơn, 
v.v...

2- Gia đình bất an. Có nghĩa là chồng lấy 
vợ người này vợ lấy chồng người khác, khiến 
cho đạo nghĩa chung thuỷ gia đình một vợ, một 
chồng mất đi, gây nên tình trạng thương tâm cho 
con cái xa cha hoặc mất mẹ.

3- Tệ nạn mãi dâm khắp nơi trong xã hội. 
Một đất nước mà nơi đâu cũng có gái mãi dâm 
là một đất nước chưa có văn hoá, văn minh lành 
mạnh, giá trị người phụ nữ quá thấp kém, nói 
đúng  hơn  là  đất  nước  đó  thiếu  đạo  đức  làm 
người.

4- Dân số đông, dân trí kém và tệ nạn xã 
hội quá nhiều. Do hàng loạt đa số con cái được 
sinh ra từ khoái lạc của tâm tham sắc dục, chứ 
không từ sự ý thức tiết độ tình dục, không từ sự 
nhận thức rõ trách nhiệm của cha mẹ là: Nuôi 
con đúng tiêu chuẩn và dạy bảo con nên người 
hữu  ích.  Trong  giai  đoạn  đất  nước  đang  phát 
triển khoa học công nghệ hiện đại  này, thì sự 
học của con cái càng phải được cha mẹ chăm 
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sóc kỹ lưỡng để học tập đến nơi đến chốn, thì 
trình độ học thức mới theo kịp mọi người, mới 
làm lợi ích cho gia đình và xã hội. Hiện giờ, tình 
trạng học thức của trẻ em chung cả nước chưa 
đạt  tiêu  chuẩn  kiến  thức  phổ  thông.  Thường 
thường,  cấp  trung  học  phổ  thông  có  12  lớp, 
nhưng trẻ em mới học đến lớp 9, sĩ số học sinh 
giảm đi rất nhiều vì học lực, vì hoàn cảnh. Đó là 
những nỗi lo của bậc làm cha mẹ, của những 
nhà lãnh đạo đất nước. Vì thế, đức không tham 
sắc  dục cần phải  được giữ gìn nghiêm chỉnh. 
Nhất  là  mọi  người  phải  sáng  suốt  thấy  trách 
nhiệm và bổn phận ngăn chặn những hành động 
khiêu  dâm,  gợi  dục  của  mình  và  của  những 
người  khác.  Vì  dâm  dục  là  một  hành  động 
không biết thương mình, làm hại mình. Gây tổn 
thương giá trị đức hạnh của người phụ nữ chung 
cả nước.

Gái mãi dâm là những phụ nữ chỉ biết sống 
có tiền, không biết giá trị phẩm hạnh đạo đức 
bản thân của mình; không biết giữ giá trị chung 
cho  giới  phụ  nữ  Việt  Nam;  không  biết  noi 
gương những bậc anh thư Trưng Vương, Triệu 
Ẩu, Ỷ Lan, v.v... Những bậc này luôn luôn giữ 
gìn giá trị phụ nữ quê hương tổ quốc của mình. 

Một phụ nữ làm gái mại dâm là đã làm sỉ 
nhục  cho  giới  phụ  nữ  nước  đó.  Giới  phụ  nữ 
nước đó bị sỉ nhục là nước đó bị sỉ nhục. Các 
bạn phụ nữ có biết chăng?

176



Tröôûng Laõo THÍCH THOÂNG LAÏC

Hỡi các bạn phụ nữ! Các bạn có biết chăng? 
Dưới mắt một người khác phái, phụ nữ mãi dâm 
chỉ là một công cụ giải trí cho nam giới. Là một 
con người có giá trị như bao nhiêu người khác, 
mà quý bạn đã tự biến mình thành một món đồ 
chơi cho kẻ khác, thì còn có nghĩa lý gì là một 
con người nữa. Phải không hỡi các bạn?

Thưa  các  chị  em  phụ  nữ!  Chúng  ta  sống 
không phải chỉ có tiền bạc mới sống được. Còn 
có nhiều cách sống cao thượng hơn, không phải 
ở  tiền  bạc  vật  chất,  mà ở tinh thần tự  lực  tự 
cường, biết đứng thẳng trên đôi chân của mình; 
biết vươn lên và vượt qua những nỗi khó khăn 
gian khổ của cuộc đời. Chứ không phải vì cảnh 
nghèo  đói  mà  đi  bán  thân  nuôi  miệng;  chứ 
không phải  vì  cảnh nghèo đói  mà  đi  làm thê 
thiếp hầu hạ cho người.

Những cô gái lam lũ đầu tắt mặt tối, tay làm 
hàm nhai, nhưng giá trị người phụ nữ ấy không 
bị chà đạp, không bị ai coi rẻ. Còn chị em son 
phấn  loè  loẹt,  quần  áo  đẹp  đẽ,  giày  dép  cao 
sang, nhưng giá trị  của người phụ nữ này, coi 
chừng đứng không đúng vị trí và khả năng của 
mình, thì sẽ bị chôn vùi dưới lớp bùn nhơ hôi 
thối. Chị em có biết chăng? Đó là những gái mãi 
dâm, gái  bán bia ôm, gái  bán cà phê ôm, gái 
nhảy ở các vũ trường, v.v...

Đạo đức làm người không chấp nhận những 
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người phụ nữ ăn mặc bày da, hở thịt, hoặc bó sát 
người khêu gợi dâm dục. Người phụ nữ ăn mặc 
như  vậy  là  gợi  lòng  sắc  dục  của  người  khác 
phái, đó là một hành động thiếu đạo đức và văn 
hoá là  người.  Hành động đó làm sỉ  nhục quê 
hương  Tổ  quốc.  Các  chị  em  phụ  nữ  có  biết 
chăng?


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PHỤ NỮ ĂN MẶCPHỤ NỮ ĂN MẶC

HỞ HANGHỞ HANG

ạo  đức  làm  người  không  chấp  nhận 
những người phụ ăn mặc bày da, hở thịt, hoặc 
bó sát người khêu gợi dâm dục. Người phụ nữ 
ăn mặc như vậy là gợi lòng sắc dục của người 
khác phái, đó là một hành động thiếu đạo đức và 
văn hoá làm người. Hành động đó làm sỉ nhục 
quê hương Tổ quốc. Các chị em phụ nữ có biết 
chăng?

Cách ăn mặc và trang điểm của gái mãi dâm 
là  họ  đã  tự  tố  cáo  chính  họ:  “Tôi  là  những 
người tham tiền nhất, và cũng là thèm khát 
sắc dục nhất”. Đó là gây sự chú ý và mong mỏi 
nhiều “khách” đến để thoả mãn những dục lạc 
trên.  Chính những điều này mà các chị em bị 
mọi  người  khinh rẻ  và xem thường là  loại  vi 
trùng độc, mang đến nhiều bệnh tật cho xã hội. 
Các chị em có thấy điều này chăng?
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Còn  những  cháu  gái  nhà  lành,  những  học 
sinh, những thiếu niên nhi đồng mới lớn lên thì 
sao? Họ cũng chạy theo thời trang, bắt chước 
thói ăn mặc hở hang và trang điểm như vậy thì 
với dụng ý gì? Khó phân biệt?! Theo chúng tôi 
nghĩ: Đây cũng là chịu ảnh hưởng xấu của xã 
hội mà thôi.  “Gần mực thì đen, gần đèn thì 
sáng”. Lối  ăn  mặc  và  trang  điểm  đó  không 
những tác dụng đến tâm sắc dục cho người khác 
phái bên ngoài, mà chính nó cũng còn tác dụng 
đến tâm sắc dục bản thân của các cháu gái nữa. 
Từ đó, các cháu dễ mạnh dạn lao vào con đường 
chồng vợ để thoả mãn tâm thèm khát sắc dục ấy, 
để rồi chuốc lấy vô vàn khổ đau.

Các chị em đừng chạy theo “mode” hở hang 
trang điểm của thời đại khoa học các nước Tây 
Phương mà biến mình thành một người kém văn 
hoá,  vô  đạo  đức  theo  tinh  thần  đạo  đức  của 
người Á Đông. Chị em phụ nữ là những người 
có nét  đẹp đẽ đạo đức âm thầm, kín đáo, sâu 
sắc, khả kính tâm hồn của người Đông Phương, 
thì  hãy chấp nhận những “mode” ăn  mặc kín 
đáo, lịch sự, cao quý và đẹp sang, để theo gương 
những  bậc  anh  thư  của  dân  tộc  Việt  Nam: 
“Cưỡi  sóng to,  chém cá kình nơi  biển  Đông,  
một  đời  chẳng  cúi  đầu  làm thê  thiếp”. Đúng 
vậy, người phụ nữ Việt Nam thà chết chứ không 
vì tiền bạc mà làm thê thiếp cho người; mà làm 
gái mãi dâm; mà làm trò vui chơi lăng loàn cho 
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người khác phái. Phải không hỡi chị em?

Các chị em đừng thấy những người phụ nữ 
ngoại quốc vào Việt Nam ăn mặc hở hang, mà 
cho là đẹp, là tốt. Đó là lối ăn mặc khêu gợi dâm 
dục, biến họ trở thành một con thú vật loã lồ cơ 
thể,  để cho người khác phái có cái nhìn thèm 
thuồng,  ham  muốn  dục  vọng  hạ  tiện.  Chính 
những người thanh niên ngoại quốc họ đã nói 
với chúng tôi: Những hình ảnh ăn mặc hở hang, 
bó sát của phụ nữ, đã làm cho họ chán ngán. 
Không bằng phụ nữ Việt Nam ăn mặc kín đáo, 
trông trang nhã và thanh lịch. Nghe những lời 
nói này, khi ăn mặc hở hang, bó sát người thì chị 
em nghĩ sao. Có thấy mình xấu hổ không? Có 
tủi nhục không?

Một con thú vật không có trí thông minh như 
con người, nên khi dâm dục có thời tiết.  Còn 
con người dâm dục không có thời tiết, mà cứ 
khiêu dâm, gợi dục như vậy thì là một tai hoạ 
rất lớn, ảnh hưởng cho sức khoẻ và tuổi thọ. 
Nhờ có trí thông minh, nên con người biết cách 
ăn mặc kín đáo, tiết độ dâm dục, giữ gìn đức 
không tham sắc dục.

Ngày xưa, ông bà, cha mẹ của cha mẹ chúng 
ta đều ngủ riêng, không ngủ chung một giường, 
một chõng như ngày nay. Đó là sự tiết độ dâm 
dục rất hay. Ngày nay, chúng ta cũng nên noi 
theo gương hạnh này, để giữ gìn sức khoẻ và 
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tuổi thọ, để hạn chế sự sinh đẻ, để kế hoạch hoá 
gia đình một cách tuyệt vời.

Này các chị em phụ nữ! Đức hạnh phẩm giá 
của người phụ nữ Việt Nam phải được gìn giữ 
trong sạch, thanh khiết như những tâm hồn của 
những bà mẹ anh hùng liệt sĩ vì chồng, vì con, 
vì nước chung lưng đấu cật với nam giới chống 
lại giặc ngoại xâm. Dù cho máu đổ thịt rơi vẫn 
không chùn bước, làm “me Tây, me Mỹ”.

Bia ôm, cà phê ôm, vũ trường là  một  loại 
quán  mãi  dâm trá  hình buôn  bán  nước  uống. 
Cho nên, những cô gái buôn bán trong quán này 
thường ăn mặc hở hang, nhảy múa hoặc ca hát 
khiêu  vũ theo tiếng trống đàn xập xình,  hoặc 
ngồi âu yếm, vuốt ve bên những chàng trai điếm 
đàng,  du đãng,  v.v...  Thậm chí,  họ thu hút  cả 
những ông già tuổi tác lớn hơn cha mẹ, những 
người nam lương thiện, chất phác, và cả những 
hạng người sang giầu có tầm cỡ thì vào những 
quán thanh lịch  hơn,  những khác sạn  kín đáo 
hơn, tiện nghi hơn,  có nhiều phương tiện dẫn 
đến thoả mãn tâm sắc dục hơn như: máy điều 
hoà,  âm nhạc,  tắm gội,  xoa bóp,  massa,  rượu 
bia, thuốc lá đầy đủ với sự tiếp đón, hầu hạ của 
các cô gái...

Thế mà các cô gái này trơ trẽn cọ dựa, nũng 
nịu,  rờ  rẫm mặt  mày,  đầu  cổ,  v.v...  giữa  ban 
ngày. Đó là những hành động khiêu dâm gợi dục 
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vô văn hoá, vô đạo đức, buôn bán dâm ô thật là 
xấu hổ và đau lòng cho những bậc làm cha mẹ 
có những đứa con gái hư thân, mất nết làm như 
vậy.

Hỡi các chị em phụ nữ! Chúng ta là dân tộc 
Việt Nam có những trang sử oai hùng bất khuất 
của những bậc anh hùng, anh thư; có một nền 
đạo  đức  đẹp  đẽ  thầm  kín  của  người  Đông 
Phương.  Vậy,  chúng  ta  hãy  làm gì  cho  xứng 
đáng với quê hương này, với dân tộc này?

Đừng để  cho  những dân tộc  khác  trên  thế 
giới xem thường và khinh dễ dân tộc chúng ta, 
nhất là phụ nữ Việt Nam. Phải không hỡi các chị 
em?

Kính  thưa  các  chị  em!  Những  hành  động 
trong những quán bia ôm, cà phê ôm, vũ trường 
như vậy có đúng là những hành động của người 
phụ nữ Việt Nam không? “Cưỡi sóng to, chém 
cá kình nơi biển Đông, chẳng cúi đầu làm thê 
thiếp cho người”. Chị em có nghe tiếng nói của 
Triệu Ẩu, người phụ nữ Việt Nam từ ngàn xưa, 
còn vang vọng mãi trong lòng người Việt Nam 
chăng? Hay chị em chỉ là một món đồ chơi để 
khiêu dâm gợi dục cho người khác phái, để truy 
hoan một cách nhơ nhuốc, bẩn thỉu. 

Các chị em có thấy hai con thú vật giao cấu 
với nhau không? Những con vật không phải là 
con người, chúng không có trí tuệ như chúng ta, 
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nên khi cơ thể chúng động dâm là chúng chạy 
như điên,  như khùng  để  giải  quyết  cơn  động 
dâm đó, chứ đâu phải cơn động dâm đó là hạnh 
phúc gì đâu?  Tại sao con người lấy dâm dục 
làm hạnh phúc?

Còn chúng ta là con người sao lại gợi dâm, 
khêu dục để rồi có những hành động như một 
con thú vật động dâm?

Kính thưa các chị em! Như trên chúng tôi đã 
nói:  “sắc  dục”  là  một  định  luật  sinh  tồn  của 
muôn loài, nó không phải là một món đồ chơi để 
loài người dùng nó giải trí. Các chị em có thấy 
chăng? Khi chị em dùng nó làm một nghề để 
sống thì chị em đã phải trả một giá quá đắt: 

1- Tất cả bệnh tật khổ đau về phụ khoa mà  
người phụ nữ phải gánh chịu một mình

2- Đánh mất giá trị phẩm hạnh đạo đức của  
người phụ nữ

3- Từ khi có chồng cho đến khi chết, chị em  
là những người chịu cực nhọc và khổ đau nhất  
trên đời

Những việc làm như vậy các chị em có buồn 
tủi,  xấu hổ cho thân phận mình không? Cuộc 
đời của quý chị em từ nơi trong sạch, khi cha 
mẹ sinh ra chưa một vết nhơ bẩn nào, như tấm 
vải trắng tinh khiết. Ai đã làm cho nó dơ bẩn? 
Có phải tự quý chị em làm chăng? Quý chị em 
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đã tự chôn mình nơi uế trược, bẩn thỉu, hôi thối 
và còn tự để cho kẻ khác giày vò lên thân xác 
của mình.

Kính thưa quý chị em! Tiền bạc đâu phải là 
một vật tối tôn cho cuộc sống này. Tiền bạc càng 
nhiều thì càng khổ đau. Có ai giàu mà không 
khổ đau bao giờ. Phải không hỡi các chị em?

Sắc  dục  tăng  trưởng  là  đưa  xã  hội  loài 
người  đi  đến  rối  loạn,  trộm  cướp,  bất  an, 
thoái hoá mất đạo đức làm người, biến con 
người tệ hơn loài thú vật. Do đó, chị em có thấy 
chăng? Tệ nạn hiếp dâm trẻ em xảy ra rất nhiều. 
Một nỗi đau của mọi người mà không có gì hàn 
gắn vết thương đau này được nữa. Phải không 
hỡi các chị em?

Bởi loài vật sắc dục có thời tiết hẳn hoi như 
chúng tôi đã nói ở trên, còn con người không có 
thời tiết, nên phải biết tiết độ trong sắc dục. Vì 
thế, ăn mặc phải được cẩn thận kín đáo, không 
được bày da hở thịt, không được bó sát người 
tạo hình dáng... kích thích tâm sắc dục!

Người  phụ  nữ  có  quyền  ăn  mặc  Âu  phục 
rộng rãi như nam giới để được gọn gàng trong 
lao động,  nhưng không nên mặc quần áo quá 
chật, tạo hình dáng khiêu dâm gợi dục là không 
tốt. Phải sửa sai ngay lại lối ăn mặc này! 

Người phụ nữ ăn mặc bó sát người tạo hình 
dáng khiêu dâm gợi dục, là có ý độ dâm dục nơi 

185



ÑAÏO ÑÖÙC LAØM NGÖÔØI - TAÄP 2

tâm mình. Lấy hình dáng dục của mình để chinh 
phục người khác phái chạy theo tâm dục. Nhưng 
chạy theo dâm dục xác thịt như vậy thì lòng yêu 
thương chân thật của nam nữ đối với nhau trong 
tinh thần không còn là chân thật nữa, mà chỉ có 
tình yêu trong dâm dục xác thịt. Nhưng khi tình 
yêu dâm dục xác thịt đã thoả mãn thì tình nghĩa 
vợ chồng không còn được trọn vẹn. Cho nên vợ 
chồng thường lục đục rầy rà,  gia đình bất  an. 
Nếu không có cha mẹ đôi bên khéo léo, cứng 
rắn dàn xếp thì vợ chồng sẽ keo rã hồ tan (ly dị). 
Một trăm cặp vợ chồng mới lập gia đình, nếu 
cha mẹ nghe theo con cái thì một trăm gia đình 
đều ly dị cả.

Thường có những gia đình do chồng hay vợ 
ngoại tình đều do tâm tham sắc dục mà ra, khiến 
cho gia đình bất an, con cái đau khổ và đau khổ 
mãi mãi. Bởi tâm tham sắc dục khiến cho con 
người lỗi đạo nghĩa làm người và còn đem đến 
biết bao nhiêu là sự đau khổ, thế mà người ta 
không nhận rõ,  cứ mê muội tưởng sắc dục là 
hạnh phúc. Thật là ngu si, điên đảo.

Này các chị  em phụ nữ! Khi viết  đến đây, 
chúng tôi không cầm được những giọt nước mắt 
thương tâm. Vì chúng tôi đã thấy rất tường tận 
luật nhân quả về thân phận người phụ nữ. Họ 
sinh ra làm thân nữ giới là phải gánh chịu mọi 
sự khổ đau của kiếp làm người. Chính ngay bản 
thân của họ từ khi sinh ra là đã có sẵn một sức 
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lực vô hình thúc đẩy, khiến họ trang điểm làm 
dáng, làm đẹp, mặc dù chưa có ai dạy họ điều 
này. Cho nên người ta thường nói rằng: đó là 
bản chất tự nhiên của người phụ nữ. 

Thưa các chị em phụ nữ! Đó không phải là 
bản chất tự nhiên của các chị em, mà đó là qui 
luật của nhân quả tác động cấu tạo cơ thể của 
các chị em, có những tế bào hoạt động những 
phận sự này. Do đó, trong tuổi ngây thơ vô tình 
các chị em vẫn thấy thích trang điểm hơn phái 
nam, còn phái nam biết trang điểm lúc cơ thể 
phát  triển.  Mục đích của luật  nhân quả là kết 
hợp các duyên, cấu tạo cơ thể của người nam 
cũng như của người nữ có một cơ chế tác động 
rất mạnh mẽ về tình dục, để tạo ra một lộ trình 
sinh tử luân hồi, và trên lộ trình ấy không có 
một loài vật nào thoát ra khỏi mọi sự khổ đau do 
chính từ trường thiện ác của hành động do chính 
loài vật đó tạo ra. Khi nhận ra được những điều 
này chúng tôi quá sợ hãi,  vì chính hành động 
của các chị em, lại làm khổ cho chính mình.

Thưa các chị em phụ nữ! Điều mà chúng tôi 
muốn nói ở đây: Các chị em cũng là một con 
người như nam giới,  nhưng trên đường sinh tử 
luân hồi này,  tại sao chị em phụ nữ lại phải 
chịu khổ gấp trăm ngàn lần hơn nam giới? 
Như vậy,  luật  nhân  quả  có  công  bằng  hay 
không?
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Thưa  các  chị  em!  Luật  nhân  quả  rất  công 
bằng, không có thiên vị  một người  nào cả và 
cũng không ăn đút lót của ai. Các chị em mang 
thân người  nữ chịu thọ khổ nhiều là do hành 
động thân, miệng, ý của các chị em tạo ra. Xin 
các  chị  em  vui  lòng  đón  đọc  Đạo  Đức  Làm 
Người tập III, thì sẽ hiểu rõ qui luật nhân quả 
qua bản tính thiếu đạo đức về ngôn ngữ,  đạo 
đức về tư duy, đạo đức về mỗi hành động của cơ 
thể mà phải thọ thân người nữ để chịu những 
quả khổ nhiều hơn.

Tóm lại, chúng tôi xin có một lời khuyên và 
đưa ra một phương pháp giúp cho các chị em 
phụ nữ để vượt qua những cơn thúc đẩy của sắc 
dục quá mạnh, khiến cho các chị em không đủ 
sức bình tỉnh, sáng suốt trấn áp thân tâm mình.

Muốn chiến thắng được tâm sắc của thân tâm 
mình,  thì  hàng ngày các chị  em nên quán sét 
thân phận của mình sinh ra mang thân nữ nhi 
khổ như thế nào? Đọc tám điều khổ trong sách 
này thì chị em sẽ rõ. Và khi đã rõ thì mỗi khi 
tâm sắc dục vừa mới khởi lên thì chị  em nên 
nhớ lại  tám điều  khổ này và  nhắc tâm mình: 
“Sắc  dục  là  con  đường  đau  khổ  nhất  của  
người phụ nữ, tôi đừng nên chạy theo nó, phải  
chấm dứt ngay liền!” Nếu câu này nhắc nhở 
không có kết quả, thì chị em nên nhắc câu khác: 
“Tôi là một con người đứng đắn, nhất định phải  
chiến thắng bản năng sinh lý của mình! Không  
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thể để tâm dục ấy phát triển tự do như bản năng  
loài thú vật!” Với những câu tác ý này không có 
kết quả thì chị em nên nương vào hơi thở ra vào 
mà tác ý câu này: “Hít”. Khi tác ý hít xong thì 
hít vô, khi hít xong tác ý “Thở”. Khi tác ý thở 
xong thì thở ra và cứ tác ý như vậy, chỉ trong 
vòng một  phút  đến năm phút  tâm sắc  dục sẽ 
biến mất. Đây là một phương pháp đối trị cấp 
thời chặn đứng tâm sắc dục, chị em nên cố gắng 
tập luyện, nó có lợi ích rất lớn.

Để đối trị tâm sắc dục về lâu dài, thì chị em 
nên tư duy về thân phận người phụ nữ, từ khi 
bước lên xe hoa cho đến ngày chết, sự khổ đau 
đeo theo chị em như hình với bóng, cho nên khổ 
đau lại càng khổ đau hơn...

Đức Thích Ca Mâu Ni dạy: “Thân người dù 
nam hay nữ đều hôi thối, uế trược, bất tịnh  
như nhau”. Khi quán sát như vậy để chúng ta 
hiểu rõ về thân phận con người không có gì quý 
báu, đẹp đẽ,  cao cả.  Thân người chỉ là những 
chất bất tịnh hợp lại lập thành, bên ngoài phủ 
lên một lớp vải che đậy, Nếu không tắm giặt và 
dùng nước hoa để làm mất mùi hôi thối, thì thân 
người không khác một đống rác bẩn thỉu.

Đức không tham sắc dục là  một  đức hạnh 
thanh khiết, giúp cho mọi người vượt thoát con 
đường sinh tử luân hồi.  Cho nên,  áp dụng nó 
vào cuộc sống con người không phải là một việc 
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dễ làm, dễ chiến thắng. Vì áp dụng nó vào đời 
sống là đi ngược nhân quả, hay nói cách khác là 
đi ngược lại dòng đời. Do điều này, nó đã chỉ 
định hai nẻo rất rõ ràng: 

1- Con đường của những bậc Thánh đi
2- Con đường của phàm phu đi

Vậy, bây giờ chúng ta nên chọn con đường 
nào đây? Chúng ta đang sống trong một thế giới 
chao đảo, không quân bình, nó không phải đầy 
hoa tươi cỏ đẹp, mà cũng không phải toàn là gai 
góc. Với ai lạc quan cho thế giới này là tuyệt đối 
vui tươi thì sai, không đúng, mà ai bi quan cho 
thế giới này toàn là khổ đau thì cũng sai nốt. Bởi 
vì  khổ, vui chính do lòng ham muốn của con 
người tạo ra. Lòng ham muốn mà đạt được thì 
vui; lòng ham muốn mà không đạt được thì 
khổ.  Khổ  vui  là  sự  vô  thường, cho  nên  nó 
không vui  hoài  mà cũng không khổ hoài.  Do 
không thường hằng nên vui cũng là khổ. Vì thế, 
đời là một chuỗi ngày dài đau khổ, nhất là người 
phụ nữ, sinh ra là để gánh mọi sự khổ đau trong 
cuộc đời này. Vả lại, mang thân người phụ nữ 
hàng tháng phải chịu tanh hôi thối từ thân của 
mình bài tiết ra.

Suy tư cho thấu suốt thân phận con người, 
chúng ta nên chọn con đường Thánh hiền mà đi. 
Con đường Thánh hiền đi thì không bao giờ có 
tâm sắc dục. Sự khoái lạc của tâm sắc dục chỉ 
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như cát  trong đầu móng tay.  Có nghĩa là con 
đường phàm phu đi sự an lạc chỉ có một chút 
xíu, tức là thời gian an lạc ấy rất ngắn ngủi, mà 
phải chịu khổ đau vô lượng cho đến khi chết, 
nhưng chết chưa phải là hết khổ. Rồi tiếp tục 
thân khác, trải qua vô lượng kiếp khổ đau như 
vậy. Đó là lộ trình của người phàm phu đi. Còn 
con đường Thánh nhân đi, thì sự an lạc của thân 
tâm thanh thản,  vô sự như cát  đại  dương.  Có 
nghĩa là sự an lạc sẽ được kéo dài mãi mãi vô 
tận  thời  gian.  Vì  không  có  một  chướng  ngại 
pháp  nào  tác  động  vào  được  trong  thân  của 
người ấy. Nếu tâm hồn bất động trong một trạng 
thái an lạc như vậy, thì họ không còn tương ưng 
với bất cứ một ác pháp hay một thiện pháp nào 
trên thế  gian này,  nên họ không còn tái  danh 
luân hồi. Tại sao vậy? 

Vì tâm họ bất động, không còn bị các pháp 
thế gian cám dỗ và xâm chiếm. Ở trạng thái tâm 
bất động này sẽ tương ưng với mùa xuân vĩnh 
cửu. Vì thế mới gọi là con đường Thánh hiền đi, 
con đường này không còn một chút xíu tâm sắc 
dục.

Thưa các chị em! Muốn không còn đau khổ 
nữa thì tâm sắc dục phải được đoạn trừ. Đoạn 
trừ bằng cách nào?

Xin các chị em nên tiếp tục đọc trọn bộ sách 
Đạo Đức Làm Người, sẽ có một phương pháp 
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dạy tập luyện trau dồi thân tâm hằng ngày. Và 
cuối cùng sẽ đoạn diệt được tâm sắc dục, tâm 
phiền não, tâm sân hận, tâm lo lắng và sợ hãi, 
v.v...


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ĐỨC KHÔNG THAM
SẮC DỤC

VỚI CÁC BÁC, CÁC CHÚ

ỡi các bác và các chú! Các bác, các chú 
đã nghĩ gì mà bước chân vào những vũ trường, 
quán bia ôm, cà phê ôm? Nơi đó là nơi mua bán 
mãi dâm; nơi đó là nơi không phải để giải trí 
lành mạnh; nơi đó là nơi không phải để các bác, 
các chú vào; nơi đó là nơi ổ bệnh tật nan y như: 
Giang mai, Aids, Sida, HIV, v.v... nơi đó là nơi 
sản xuất ra những kẻ ăn chơi trác táng, đồi truỵ, 
du côn, du đãng, v.v... Những tay anh chị, những 
đàn em đầu trộm đuôi cướp cũng xuất phát tự 
nơi đó. Những người này đã làm những việc cho 
mọi gia đình đau khổ, cho xã hội mất trật tự, an 
ninh; nơi đó các cháu gái mua bán bia ôm, cà 
phê ôm, lấy văn nghệ ca hát nhảy múa khiêu vũ 
che đậy trá  hình buôn bán dâm.  Tuổi  tác  các 
cháu ấy nhỏ hơn con cháu của các bác, các chú. 
Các bác, các chú có biết chăng? 

193



ÑAÏO ÑÖÙC LAØM NGÖÔØI - TAÄP 2

Cớ sao các bác và các chú lại vào quán ngồi 
uống bia hoặc cà phê, rồi cọ dựa với những cô 
gái nhỏ tuổi hơn con cháu của mình. Làm như 
vậy các bác, các chú có thấy được không? Có 
xấu hổ không? Có nhục nhã với  tuổi  tác  của 
mình không?

Đạo đức làm người, nhất là đức không tham 
sắc dục không chấp nhận những hành động này. 
Các bác,  các chú có biết  không? Những hành 
động này là những hành động vô đạo đức.  Các 
cháu gái này như con cháu của các bác, các chú, 
thế mà ngồi bên nhau cọ dựa như vậy là khiêu 
dâm  gợi  dục, các  bác  các  chú  có  tránh  khỏi 
không? Hay là ôm con cháu của mình để truy 
hoan sắc dục. Như vậy các bác,  các chú nghĩ 
sao? Tuổi tác của các bác, các chú như thế này 
mà hành động như thế kia thì chẳng khác nào là 
một con thú vật, chứ đâu phải là một con người 
nữa. Phải không hỡi các bác, các chú? 

Tuổi  tác  của  các  bác,  các  chú  là  tuổi  tác 
chững chạc của một con người đã từng nếm vị 
cuộc đời nhiều cay đắng và khổ đau. Không lẽ 
các bác, các chú không hiểu sao? Lại truy hoan 
với  các  cháu  tuổi  còn  nhỏ  hơn  con  cháu  của 
mình,  thì  các  bác,  các  chú  có  thấy  nhục  nhã 
không?

Đời sống của con người đạo đức đang bị đi 
xuống dốc. Ngày nào cũng xảy ra và đem đến 
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cho con người biết bao nhiêu là thống khổ, cay 
đắng. Thế sao các bác, các chú lại nỡ nhẫn tâm 
diệt đạo đức nữa?  Năm mươi, sáu mươi tuổi 
rồi mà còn truy hoan với một cô gái tuổi nhỏ 
hơn con cháu của mình, đó là hành động phá 
hoại đạo đức làm người. Các bác, các chú có 
biết không? Các bác, các chú có biết đạo đức là 
gì không? 

Đạo đức là những hành động không làm khổ 
mình; không làm khổ cho mọi người; không làm 
khổ chúng sanh; không làm cho gia đình tan nát; 
không làm nhục cho bản thân mình; không làm 
trò cười chê nhạo báng cho thiên hạ. Đạo đức là 
những hành động thường được mọi người chấp 
nhận ca ngợi và tán thán.

Kính thưa các bác, các chú! Người có tuổi 
tác lớn như cha mẹ, như ông bà thì phải sống 
đúng nghĩa làm bậc cha mẹ, ông bà, chứ không 
thể có những hành động truy hoan với các cháu 
như vậy, thì coi sao được và còn nghĩa lý gì là 
chú, là bác, là ông bà nữa, v.v... Một người lớn 
tuổi phải sống cho ra người lớn tuổi, phải đúng 
đạo đức làm người lớn tuổi, đừng để con cháu 
xem thường, khinh chê, v.v... “ông già này, ông 
già  nọ”. Nhất  là  các  bác,  các  chú  phải  làm 
gương tốt  về  đức hạnh cho con cháu soi.  Có 
được như vậy các cháu mới tôn trọng và cung 
kính các bác, các chú. Chứ các bác, các chú có 
những hành động  “ba mươi  lăm”, thì làm sao 
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các  cháu  kính  trọng  và  tôn  quý  được.  Phải 
không hỡi các bác, các chú?

Thưa các bác và các chú! Tất cả các cháu gái 
cũng như các cháu trai trong đất nước Việt Nam 
nói riêng và cả thế giới nói chung là con cháu 
của các bác, của các chú. Vậy thì các bác, các 
chú phải đối xử như thế nào? Thương yêu như 
thế nào? An ủi giúp đỡ các cháu như thế nào là 
đúng nghĩa  và  trách  nhiệm bổn phận của các 
chú, các bác?

Đời là một chuỗi ngày dài đầy đau khổ mà 
mọi người cần phải chiến đấu từng giây, từng 
phút để giữ gìn đạo đức làm người không làm 
khổ mình,  khổ người.  Cho nên,  đời  sống của 
con người  có gì  là  hạnh phúc đâu? Không lẽ 
cuộc đời chưa từng dạy các bác, các chú một bài 
học, để hiểu thế nào “đời là khổ” sao? Vậy mà 
các bác, các chú lại còn chui vào quán bia ôm, 
cà phê ôm, vũ trường huyên náo, mơn trớn với 
những cháu gái bé nhỏ này. Hình ảnh này để lại 
trong tâm hồn của các cháu một vết nhơ vô đạo 
đức khó quên: “Già không nên nết”.

Đức không tham sắc dục không chấp nhận 
một ông già gần chết mà lấy một người vợ trẻ. 
Tại sao vậy? Tại vì mang đến cho đời nhiều tội 
lỗi khổ đau như: 

1- Vô đạo đức nhất: Sau khi ông chết để lại 
một cô vợ trẻ tuổi  còn đôi mươi,  và như vậy 
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phải chịu suốt đời gối chiếc, chăn đơn. 

2- Vô đạo đức thứ hai: Nếu vợ cả còn sống 
thì nỗi đau khổ, cay đắng, thù hận của hai người 
phụ nữ này biết chừng nào quên?

3- Vô đạo đức thứ ba: Một ông già sành đời 
lớn  tuổi như cha mẹ, khéo léo dụ dỗ, làm mê 
hoặc con gái của người ta, khiến cho cha mẹ đau 
khổ và cả gia đình cô gái buồn phiền bất an. 

4- Vô đạo đức thứ tư: Tuổi tác lớn như cha 
mẹ mà ôm lấy một  cô gái  như con,  cháu của 
mình, thì lương tâm, trách nhiệm bổn phận đạo 
đức làm người ở chỗ nào chấp nhận được nữa? 

Nếu muốn bảo rằng tình yêu không ranh giới 
ở tuổi tác, thì đó là lối lý luận che đậy tâm ngu 
si đang đắm đuối si mê sắc dục giữa nam nữ. 
Vậy tình yêu là gì?

Nếu  muốn  hiểu  biết  hai  chữ  tình  yêu  cho 
đúng nghĩa, thì chúng ta nên xét về nhân quả. 
Nếu không có nhân quả thì không nhân duyên 
gặp nhau,  không có  nhân duyên gặp nhau thì 
làm sao gọi là tình yêu.

Tình yêu chẳng qua chỉ là nhân duyên của 
nhân quả. Một trò đùa trên sân khấu của nhân 
quả, chứ tình yêu có nghĩa lý gì đâu mà gọi yêu 
đương. Trang Tử đã hiểu được một nửa nghĩa 
này do bà vợ phụ bạc. Nên khi vợ chết, Ông vừa 
ngồi vỗ trống cơm vừa hát:  “Vợ chết trước là  
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vợ mình, vợ chết sau là vợ người ta”. Đúng vậy, 
tình yêu ở chỗ nào? Vì đạo lý Nho giáo áp đặt 
quá khắt khe với nữ giới:  “Chính chuyên một  
chồng”, hay: “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng  
phu, phu tử tòng tử”. Đó là lối áp đặt của chế độ 
phong kiến, chứ con người thì không phải như 
vậy. 

Ngày nay, đạo đức Nho giáo áp đặt của chế 
độ phong kiến  được cởi  bỏ,  mà nền  đạo  đức 
nhân bản - nhân quả chưa được thay thế vào, thì 
có thể một tai hoạ rất lớn cho con người. Bằng 
chứng nam nữ được bình quyền như nhau, nên 
trai gái ôm nhau nhảy múa,  ngồi sát bên nhau 
cười cợt, hôn hít không như ngày xưa: “Nam nữ 
thụ thụ bất  thân”.  Có nghĩa  là  trai  gái  không 
được gần nhau.  Gần nhau thì  như:  “Lửa gần 
rơm không trèm thì trụa”, hay: “Lửa gần rơm  
lâu ngày cũng bén”. Những lời dạy này không 
sai. Hiện giờ, nam nữ truy hoan sắc dục một 
cách bừa bãi, gây ra một tệ nạn xã hội to lớn, 
mà các nhà lãnh đạo phải nhức óc, đau đầu. Vì 
tuổi trẻ là mầm non của Tổ quốc.

Trong cuộc sống hằng ngày, trai gái yêu nhau 
cũng chỉ làm theo qui luật của nhân quả, để thực 
hiện con đường sinh tử luân hồi qua sự cám dỗ 
khoái  lạc  tình  dục,  chứ  chẳng  có  gì  là  yêu 
thương. Yêu thương là những danh từ chỉ cho 
tình cảm nam nữ gắn bó trong tình dục, để thực 
thi qua sự hôn phối theo luật pháp thế gian, để 
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trói buộc nam nữ thành chồng thành vợ. Nhờ có 
nhiều  người  chứng  kiến  nên  tránh  cảnh  ly  dị 
hoặc nay chồng này mai vợ khác.

Cho nên nói tình yêu không ranh giới ở tuổi 
tác là một cái lý để áp đặt người phụ nữ chịu 
thiệt  thòi  nhất:  “Trai  năm thê  bảy  thiếp,  gái  
chính chuyên một chồng”.

Một người  phụ nữ già  khó tìm một  người 
chồng  trẻ.  Ngược  lại,  một  ông  già  tìm  nhiều 
người vợ trẻ rất dễ dàng. Cho nên, nói tình yêu 
không ranh giới tuổi tác là sai. 

Không có tình yêu, mà chỉ có sự mê muội 
say đắm lầm lạc trong qui luật  của nhân quả. 
Khi luật nhân quả đi qua rồi, là để lại một hậu 
quả cay đắng và phũ phàng của kiếp người, mà 
không thể chuộc lại được như thủa ban đầu của 
con người chưa nhiễm ô tình dục.

Còn bảo rằng có tình yêu chân thật của tuổi 
trai  gái  mới lớn lên,  thì  điều này cũng không 
đúng, đó là những mối tình lãng mạn của trai gái 
tuổi  còn  đôi  mươi  bồng  bột,  chưa  chín  chắn 
trong cuộc đời. Cho nên gặp những điều gì trắc 
trở dám sống dám chết với nhau. Đó là thứ tình 
yêu mê muội lãng mạn. Trên đời này không có 
ai yêu thương mình bằng chính mình, vậy mà 
mình còn chưa yêu thương mình mà bảo rằng 
tình yêu chân thật đối với người khác, thì làm 
sao  ai  tin  được.  Phải  không  hỡi  các  bác,  các 
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chú? 

Các cháu gái này tuổi còn trẻ dại, chưa biết 
và chưa hiểu đời là một chuỗi ngày đau khổ của 
kiếp người, tưởng rằng: đời chỉ có tiền là hạnh 
phúc, là muốn gì cũng được, “có tiền mua tiên  
cũng được”. Vì ý nghĩ nông cạn như thế, nên 
tham tiền mà bạc bán thân nuôi miệng; vì tham 
tiền bạc mà ăn mặc cho sang đẹp; vì tham tiền 
mà lấy một ông chồng già tuổi lớn hơn cha; vì 
tham tiền bạc nên làm một nghề bẩn thỉu, tồi tệ, 
hèn hạ nhất trong các nghề. Nghề bán chôn nuôi 
miệng không phải  là  một  nghề nghiệp,  mà là 
một hành động tham sắc dục và tham tiền bạc. 
Cho nên các bác, các chú phải làm gương sáng 
đạo đức cho các cháu soi, chứ lẽ đâu các bác các 
chú có những hành động “ba mươi lăm” với các 
cháu nhỏ như vậy thì còn ra gì!

Thưa các bác, các chú! Đất nước ta là một 
đất nước hiền lành nằm dọc theo biển Thái Bình 
Dương.  Dân tộc  ta  là  một  dân tộc  anh  hùng. 
Lịch sử đã ghi chép lại những trang sử oai hùng 
chống giặc phương Bắc, dẹp giặc phương Nam, 
đuổi giặc phương Tây như Trưng Vương, Triệu 
Ẩu, Ngô Quyền,  Lý Thường Kiệt,  Trần Hưng 
Đạo, Quang Trung Nguyễn Huệ và thời hiện tại 
là Hồ Chí Minh. Đất nước anh hùng như vậy thì 
các bác và các chú phải làm sao cho xứng đáng 
quê hương xứ sở này, với tổ tiên của chúng ta, 
thì chúng ta mới không hổ thẹn mặt với những 
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người xưa.

Vì thế, đạo đức làm người các bác và các chú 
phải  thực  hiện  cho  bằng  được.  Nhất  là  đức 
không tham sắc dục, để các bác các chú có một 
tâm hồn được trong sạch và không lầm lỗi, để 
không đánh mất danh dự của bản thân, danh dự 
của  đất  nước  mình,  quê  hương  mình.  Phải 
không hỡi các bác các chú? 

Các bác và các chú làm được điều này là một 
tấm gương sáng cho cháu, con. Để các cháu con 
xin hứa: nguyện mãi mãi noi theo gương sáng 
của các bác và các chú, sống một đời sống giữ 
gìn đức không tham sắc dục, để các độ tuổi của 
cháu con từ thiếu niên,  thanh niên, trung niên 
đều được vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, 
hồn nhiên trong cuộc sống hiện tại và mai sau.


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ĐỨC KHÔNG THAM
SẮC DỤC

VỚI THANH NIÊNVỚI THANH NIÊN
VÀ THIẾU NIÊNVÀ THIẾU NIÊN

ỡi các bạn trẻ thanh thiếu niên! Các bạn 
là những mần non của Tổ quốc, các bạn là sức 
mạnh  để  bảo  vệ  và  xây  dựng  đất  nước,  quê 
hương này. Các bạn có biết không? Cớ sao các 
bạn nghĩ  gì  mà bước chân vào những nơi  vũ 
trường, quán bia ôm, cà phê ôm, v.v... nơi nhạc 
xập xình với đèn xanh, đèn đỏ mờ mờ, ảo ảo 
khiêu dâm gợi dục; nơi đó là nơi mua bán mãi 
dâm; nơi đó là những ổ bệnh tật nan y; nơi đó 
không phải là nơi giải trí lành mạnh; nơi đó là 
nơi biến các bạn trở thành kẻ ăn chơi trác táng, 
truỵ  lạc,  đàng  điếm;  nơi  đó  biến  các  bạn  trở 
thành những tên du côn, du đãng; nơi đó là nơi 
biến  các  bạn  thành những tay,  đầu  trộm đuôi 
cướp, quậy xóm phá làng, làm rối trật tự an ninh 
xã hội; nơi đó sẽ đưa các bạn vào tù ra khám; 
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nơi đó biến các bạn trở thành kẻ say sưa giấc 
mả, nằm đường, ngủ chợ; nơi đó biến các bạn 
trở thành những con nghiện ngập thuốc lá, thuốc 
lào, xì ke, ma tuý, thuốc phiện, v.v... Các bạn có 
thấy chăng?

Hỡi các bạn thanh niên và thiếu niên! Các 
bạn là mầm non của Tổ quốc, là rường cột của 
nước nhà. Tổ quốc đang trông chờ các bạn đấy. 
Sức sống và tương lai của các bạn đang lên. Để 
làm tròn  trách  nhiệm và  bổn phận  của  người 
thanh niên đối với gia đình, cha mẹ và đất nước, 
quê hương, thì các bạn phải cố gắng học tập để 
trang bị  cho mình một  kiến thức hiểu biết  và 
một  nghề  nghiệp  chuyên  môn,  để  không  phụ 
lòng cha mẹ và quê hương đang mong chờ các 
bạn. Các bạn có hiểu nỗi lòng này chăng?

Tại  sao con người  của các bạn đang trong 
sạch, thanh khiết; đang trau dồi những kiến thức 
đạo đức, văn hoá, khoa học kĩ nghệ, y học, pháp 
luật, v.v...; đang trở thành những người học trò 
giỏi, những người thợ lành nghề, những đứa con 
hiếu thảo, những công dân tốt, v.v... mà lại chui 
đầu vào những chỗ ô nhiễm, bẩn thỉu, bất tịnh 
của giới ăn chơi, đàng điếm, đĩ thoã, cờ gian. 
bạc lận, v.v... Các bạn có biết chăng? nơi đó là 
nơi nguy hiểm đối với các bạn. Nó sẽ giết chết 
đời sống của các bạn. Tương lai của các bạn sẽ 
mịt mù.
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Bước chân vào những nơi này, nơi mà khiêu 
dâm gợi dục, nam nữ ngồi kề cận bên nhau hoặc 
ôm nhau, hoặc nhảy theo tiếng nhạc, đàn ca kích 
động, thì làm sao tránh khỏi tuổi trẻ như các bạn 
không sa ngã vào đường sắc dục. Mà đã sa ngã 
vào đường sắc dục thì cũng giống như người 
nghiện thuốc lá, thuốc phiện, thuốc lào, rượu, 
v.v... Làm sao bỏ được hỡi các bạn? cai nghiện 
là một điều rất khổ đau.

Từ con đường nghiện ngập sắc dục sẽ đưa 
các bạn vào những con đường nghiện khác như: 
thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, xì ke, ma tuý, 
bài bạc, v.v... quá dễ dàng.

Các  bạn  hãy  vào  thăm  những  trường  cai 
nghiện xì ke, ma tuý, thuốc phiện, v.v... Rồi mới 
nhìn thấy những thực trạng đau lòng của tuổi trẻ 
thanh niên,  thiếu  niên nam nữ đang vật  mình 
trong cơn nghiện. Thân hình của các bạn ấy tiều 
tuỵ, gầy ốm, gương mặt thiểu não. Thật là đáng 
thương! Các bạn có biết không? Ai đã làm cho 
các bạn ra nông nỗi này? Một phút vui chơi lầm 
lạc  mà phải  ôm hận  cả  đời.  Các  bạn  có  biết 
chăng? Cha mẹ của các bạn đã không còn nước 
mắt khóc cho các bạn nữa.

Có khi nào các bạn thanh niên, thiếu nữ đã 
bước vào thăm bệnh viện phụ khoa chưa? Trong 
các bệnh viện phụ khoa, thường thấy cảnh nạo 
thai cho các bạn tuổi còn học sinh, đó là một 
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hiện tượng vô đạo đức, người giết người, mà 
chính là người mẹ trẻ -  người mẹ giết  con. 
Thật là đau lòng nhất! Phải không hỡi các bạn? 
Tội lỗi này thuộc về ai???

Hiện giờ,  hầu hết  thanh niên và thiếu niên 
nam nữ tuổi  còn  học  trò  mà  vẫn  sa  ngã  vào 
đường sắc dục, chỉ vì những người làm cha mẹ, 
cô  bác  lớn  tuổi  thiếu  ý  thức về  đạo đức làm 
người, mà chỉ biết lợi nhuận quá lớn, gợi đúng 
tâm lý sắc dục của tuổi thanh niên, thiếu niên 
nam nữ, nên đua nhau mở vũ trường, quán bia 
ôm, quán cà phê ôm và những nơi ăn chơi cờ 
bạc trác táng, khiến cho thanh niên, thiếu niên 
nam nữ như con thiêu thân lao đầu vào chỗ chết 
mà không biết. Trách nhiệm này thuộc về ai hỡi 
các bác, các chú? Nếu chúng ta không lầm, thì 
trách nhiệm này thuộc về ba hạng người trong 
xã hội phải chịu: 

1- Những nhà lãnh đạo đất nước
2- Những người làm cha mẹ 
3- Cá nhân của mọi người

Ra đường, bất cứ nơi đâu cũng thấy phụ nữ 
ăn mặc hở hang, ăn mặc bó sát người khêu gợi 
sắc dục, và quán lều bia ôm, cà phê ôm mọc lên 
không một làng nào, xã nào mà không có. Do 
tình trạng khắp mọi miền đất nước như vậy. Nên 
thảo nào thanh niên và thiếu niên nam nữ làm 
sao  không  hư  thân  mất  nết  được?  Làm  sao 
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không trở thành du côn, du đãng được? Làm sao 
không rượu chè bài bạc được? Làm sao không 
sa ngã làm gái mãi dâm được? Làm sao không 
nghiện  ngập  rượu  chè,  xì  ke,  ma  tuý,  thuốc 
phiện, thuốc lá, thuốc lào được, v.v...? Làm sao 
không mắc bệnh Giang mai, Sida. Aids, HIV...? 

Chánh quyền, nhà nước phải đau đầu nhức 
óc. Vì mầm non tương lai của Tổ quốc. Phải làm 
sao đây? Và bảo vệ như thế nào? Còn gia đình, 
cha mẹ thì chỉ biết buồn khổ, chứ cũng chẳng 
nghĩ ra cách nào để giải quyết được, khi con cái 
đã rơi xuống hố thẳm nghiện ngập.

Hiện giờ công an phải  vất  vả dẹp từ băng 
nhóm  này  chưa  xong,  thì  lại  phải  dẹp  băng 
nhóm khác. Từ ngày đuổi giặc ra khỏi đất nước, 
thống nhất  Bắc,  Trung,  Nam một  nhà,  những 
thanh niên, thiếu nữ sa ngã vào đường ăn chơi 
truỵ lạc hư thân mất nết ngày càng nhiều hơn, 
khiến  cho  những  người  có  lòng  yêu  nước 
thương dân phải đau lòng xót dạ.

Tham sắc dục làm hại mình và làm hại xã 
hội, biến con người tệ hơn loài thú vật. Ngày 
xưa, trong thời phong kiến, nhà vua nào tham 
sắc dục thì  đất  nước bất  an,  giặc giã  và trộm 
cướp nổi lên khắp nơi, thiên tai lũ lụt, động đất 
mưa gió không thuận hoà, khiến mùa màng thất 
bại, v.v... Các bạn có thấy không? Lịch sử Trung 
Hoa còn ghi lại: Trụ Vương mê Đắc Kỷ mà nhà 
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Thương bị diệt vong; U Vương mê đắm Bao Tự 
mà nhà Châu bị xoá tên; Đường Trung Tông Lý 
Trị  mê Võ Tắc  Thiên mà nhà Đường bị  mất, 
v.v...

Bước chân đến một đất nước nào đó, mà thấy 
phụ nữ ăn mặc hở hang thì biết ngay đất nước 
đó không có đạo đức làm người. Thường người 
dân  đất  nước  đó  sống  không  chung  thuỷ,  vợ 
chồng hay ly dị, con cái hay đau khổ vì thiếu 
tình thương và sự chăm lo chu đáo của cha mẹ.

Sống khiêu dâm gợi dục như vậy thì văn hoá 
nước đó sẽ đồi truỵ, dân tộc nước đó sẽ có nhiều 
bệnh tật về đường sinh dục khổ đau. Nước đó dù 
có  nền  kinh  tế  phát  triển,  nhưng  vẫn  không 
mang lại cho đất nước đó một nền đạo đức tốt 
đẹp hơn. Nước đó dù có một nền văn minh tột 
đỉnh, thì sự văn minh ấy cũng chỉ là một tai hoạ 
lớn cho đất nước đó mà thôi, chứ chưa phải là 
một hạnh phúc chân thật cho dân nước đó.

Cuộc sống của con người đã chứng minh cho 
chúng ta thấy tâm tham sắc dục là tai hại. Nếu 
không biết hạn chế được tâm sắc dục, thì tham 
vọng cũng từ đó phát triển to lớn. Tham vọng 
càng to lớn thì đạo đức càng triệt tiêu, đạo đức 
bị triệt tiêu thì sự sống của con người phải chịu 
nhiều cay đắng khổ đau.  Nếu con người tâm 
tham vọng nhiều, thì có thể đi đến tận diệt sự 
sống trên hành tinh này. Tại sao vậy?
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Như chúng tôi đã nói ở trên, tâm sắc dục là 
con đường sinh tử. Sống khiêu dâm gợi dục là 
dọn cho con đường sinh tử mở cửa. Con người 
có  tính  tham  đắm  tâm  sắc  dục  nhiều  là  con 
người sắp đi vào cõi chết.

Người tham sắc dục cũng như người lấy sắc 
dục làm nghề nuôi sống, là một điều tai hại nhất 
cho bản thân họ. Hậu quả họ phải gánh chịu ở 
ngày mai. 

Người tham sắc dục tuổi thọ kém dần, sức 
khoẻ suy yếu như trên chúng tôi đã nói, đầu óc 
không sáng suốt. Trong thời phong kiến, các vua 
chúa đắm mê sắc dục đều yểu tử. Việt Nam có 
một vị vua đam mê sắc dục, nên khi hội triều 
ông không thể ngồi được, thường nằm nên gọi 
ông là Ngoạ Triều Hoàng Đế.

Người tham mê sắc dục, tinh lực bị hao mất, 
do tinh lực bị hao mất nên ý chí nghị lực cũng 
không còn. Do đó, người tham sắc dục không 
bao  giờ  làm  nên  và  duy  trì  việc  lớn,  chỉ  là 
phường ăn chơi, trác táng... Quậy làng phá xóm, 
khiến cho mọi người sống bất an.

Do ý chí nghị lực không có, người tham sắc 
dục sẽ không làm nên và duy trì  được những 
việc lớn nào cả, tâm tính họ thường ích kỷ, nhỏ 
mọn, hẹp hòi, v.v...

Muốn thắng được giặc sinh tử luân hồi, Phật 
giáo cấm triệt để đệ tử của mình:  “Phải đoạn 
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diệt tâm sắc dục”. Có đoạn diệt được tâm sắc 
dục thì tu hành mới mong có thể tu hành chứng 
quả A La Hán. Quả A La Hán không dành cho 
những người tâm còn sắc dục. Dù chỉ còn sắc 
dục một chút xíu như hạt cát trong đầu móng tay 
thì quả A La Hán kia cũng khó mà hưởng được 
mùi vị.

Chúng tôi xin nhắc lại, quả vị A La Hán của 
đạo Phật là một quả vị tu hành gian khổ trải qua 
nhiều thử thách, vì thế nó có khả năng làm chủ 
mọi sự đau khổ của kiếp người.

Cho nên, quả vị A La Hán là một quả vị rất 
khó làm. Đòi hỏi người làm được việc này thì 
phải  chấm dứt  tâm sắc dục.  Nếu không chấm 
dứt tâm sắc dục thì tinh lực bị hao mòn, tinh lực 
bị hao mòn thì không đủ sức tu tập chứng quả A 
La Hán. 

Do đó, chúng ta xét thấy người còn tâm sắc 
dục,  thì  khó mà làm nên việc  lớn của bậc  vĩ 
nhân, như trên chúng tôi đã nói.

Đạo đức nhân bản - nhân quả không làm khổ 
mình, khổ người nói thì dễ, nhưng mà sống thực 
hiện  làm cho đúng là  một  điều rất  khó.  Khó, 
nhưng không phải là không phải là không làm 
được.  Làm được nó thì  đem lại  cho đời  sống 
chúng ta một hạnh phúc to lớn vô cùng.

Như chúng ta đã biết, tâm tham sắc dục sẽ 
đưa đến tai hại rất nhiều cho chúng ta, vừa làm 
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cho vật chất tinh lực của cơ thể hao mất, và vừa 
làm cho tinh thần suy yếu mất hết nghị lực kiên 
cường.  Biến chúng ta  thành những người  tiêu 
cực, yếm thế, chán đời bạc nhược, v.v...

Do sự hiểu biết lợi hại của tâm sắc dục như 
vậy, chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng. Đầu tiên, 
về tâm sắc dục chúng ta nên ngăn chặn và hạn 
chế, không cho nó phát triển quá trớn. Vì thế, 
nên tránh xa nơi  có phụ nữ ăn mặc hở hang, 
tránh xa xem phim ảnh đồi truỵ; không nên xem 
hình ảnh phụ nữ loã thể, tránh xa những món ăn 
kích thích dâm dục; tránh xa những lời nói tục 
tĩu, thô lỗ, khiêu dâm gợi dục; tránh xa những 
loại sách báo văn chương đồi truỵ, khiêu dâm 
gợi dục như thơ Hồ Xuân Hương, v.v...

Muốn lợi ích cho bản thân, cho tinh thần của 
mình  luôn  sáng  suốt  và  khoẻ  mạnh,  thì  phải 
ngăn ngừa như trên chúng tôi  đã nói,  thì  mới 
thực hiện được “Đức Không Tham Sắc Dục”. 
Đức không tham sắc dục được giữ gìn tron vẹn 
thì chúng ta phải dùng tư kiến tư duy về sắc dục, 
thấu suốt lý về khổ đau của tâm sắc dục, thấu 
suốt lý nhân quả hấp thu nam nữ đi đến tâm say 
đắm sắc dục. 

Khi tư duy về sắc dục là phải tư duy nơi 
thân bất tịnh, uế trược, hôi thối, nơi bài tiết 
những chất  bẩn thỉu. Thân người  nam cũng 
như thân người nữ, không có thân nào là sạch sẽ 
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tốt đẹp cả, chỉ toàn là chất bất tịnh nhất trong 
thân. Thân người cũng ví như một thùng rác, nơi 
chứa những đồ bất tịnh, uế trược. 

“Đức không tham sắc dục” giúp cho chúng ta 
không làm hại chúng ta, giúp chúng ta sống một 
đời sống thanh tịnh trong sạch; giúp cho chúng 
ta thực hiện đạo đức thương mình, không đem 
tai hoạ, bệnh khổ vào thân.

Nếu giữ gìn được đức không tham sắc dục 
thì có lợi ích lớn cho mình, cho người và cho xã 
hội...

Có những triết học hiện sinh quan niệm cuộc 
sống con người chỉ có hiện tại và chết là hết, 
nên cho rằng: “Sống là để hưởng thụ”. Vì thế, 
họ khuyến khích thanh niên nam nữ lăn xả vào 
cuộc sống hiện sinh để hưởng thụ cho thoả mãn, 
cho “xả láng” cuộc đời. Nhưng các bạn có biết 
chăng? Nhà triết học này chưa hiểu tâm tham 
dục của con người là tâm không đáy. Cho nên, 
hưởng  thụ  xả  láng  để  được  thoả  mãn  dục 
vọng,  nhưng  làm  sao  thoả  mãn  dục  vọng 
được. Cuối cùng, nhà triết  học này chẳng đạt 
được thoả mãn nên ôm chân ngựa khóc, không 
ngờ con ngựa đá ông ta chết. Đấy, các bạn có 
thấy gương hiện sinh hưởng thụ xả láng của nhà 
triết học này chăng? Phải đi đến chỗ chết một 
cách rất là oan uổng và thảm thương.
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Cuộc đời này đã chứng minh cho chúng ta 
thấy: “Người nào sống để hưởng thụ cho thoả 
mãn dục vọng của mình, thì cuối cùng sẽ thân 
tàn ma dại, khổ đau tận cùng”. Chẳng bao giờ 
tìm sự an vui hạnh phúc trong dục vọng mà có 
được. Nếu đời sống con người không có ý thức 
về đạo đức nhân bản không tham sắc dục thì thế 
gian này loài người khó được an vui - dứt khổ.


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NGUYÊN NHÂN NÀO
SINH RA

NHỮNG TỆ NẠN
XÃ HỘI NHƯ VẬY?

hững bối cảnh tạo nên tâm tham sắc dục 
gồm  có:  quán  bia  ôm,  quán  cà  phê  ôm,  vũ 
trường, phim truyện không lành mạnh, tranh ảnh 
loã thể, 80% là những bài hát, điệu nhảy múa 
kích động tình yêu nam nữ; các chất kích thích 
như rượu,  thịt,  thuốc lá,  ma tuý;  sự thiếu  kín 
đáo, thiếu gương mẫu của cha mẹ; sự thiếu giáo 
dục của nhà trường, chưa hề truyền dạy đạo đức 
nhân bản- nhân quả: đức không tham sắc dục. 
Sự thiếu cương quyết truy quét văn hoá đồi truỵ, 
truy quét tệ nạn xã hội.

Các nhà lãnh đạo đất nước cần phải quan tâm 
những  trò  giải  trí  vui  chơi  không  lành  mạnh 
đang được phổ biến rất rộng rãi khắp cùng trong 
đất nước. Thứ nhất là quán bia ôm, cà phê ôm, 
vũ  trường,  các  sòng  bạc,  ca  nhạc,  kích  động 
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nhạc, phim ảnh, quảng cáo, truyền thanh, truyền 
hình,  v.v...  Vậy  ảnh  hưởng  của  ca  nhạc,  kích 
động nhạc, phim ảnh, quảng cáo, các loại quán 
bia ôm, cà phê ôm, vũ trường, v.v... Có tác dụng 
đến tâm sắc dục của tuổi trẻ như thế nào? 

Tại  sao  ngày  xưa,  tuổi  trẻ  thanh  niên, 
thiếu niên nam nữ không bị sa ngã vào đường 
sắc dục nhiều như hiện nay? Trong thời đại 
văn  minh  khoa  học  ngày  nay,  điều  này  cũng 
không phải khó hiểu. Vì ngày xưa ăn mặc kín 
đáo, không có những ca nhạc, kích  động nhạc 
khiêu dâm gợi dục, không có những quán cà phê 
ôm, quán bia ôm, vũ trường như trên chúng tôi 
đã kể. Vì thế, người xưa không có lối sống đồi 
truỵ như thanh thiếu niên ngày nay. Nhất là ở 
nông thôn lại càng không có thanh niên, thiếu 
niên đồi truỵ.

Thời đại văn minh khoa học kỹ nghệ phục vụ 
cho con người đầy đủ vật chất, nên những nơi 
và những phương tiện giải trí cần phải được các 
nhà lãnh đạo đất nước có trách nhiệm, bổn phận 
chỉ đạo cho những người có trình độ đạo đức 
cách mạng, đạo đức con người nghiên cứu kỹ 
lưỡng, rồi  mới cho phép mở mang những nơi 
giải trí lành mạnh có đạo đức. Có như vậy thì 
thanh niên và thiếu niên nam nữ mới không sa 
ngã vào con đường đồi truỵ mãi dâm, rượu chè 
hút  xách,  nghiện  ngập  xì  ke,  ma  tuý,  thuốc 
phiện...

214



Tröôûng Laõo THÍCH THOÂNG LAÏC

Phần đông người ta chỉ biết có nguồn lợi tức 
lớn, không nghĩ đến tương lai mầm non của Tổ 
quốc, nên mở mang nhiều khu giải trí thiếu tính 
đạo đức như: những quán bia ôm, cà phê ôm, vũ 
trường. Thường phụ nữ nơi đó ăn mặc hở hang 
hoặc ăn mặc bó sát người tạo hình dáng... kích 
thích tâm sắc dục, nên đưa đến tình trạng thanh 
thiếu niên nam nữ hư hỏng.

Tờ báo Công An TP Hồ Chí Minh, thứ bảy 
10-5-2003, có đăng một tin tức về thiếu niên hư 
hỏng như sau: KHI HỌC TRÒ VÀO CUỘC… 
NHẬU

“Hôm mới đây, người đi đường chứng kiến 
cảnh tượng đau lòng, khi thấy ba thiếu niên đuổi 
đánh một người đàn ông đáng tuổi bố mình trên 
đường Bà Huyện Thanh Quan gần ngã tư Điện 
Biên Phủ - Quận 1 (TPHCM). Tìm hiểu nguyên 
nhân đơn giản chỉ vì người đàn ông vô ý quệt 
vào tay một thiếu niên, khi cả ba đang tản bộ 
dưới lòng đường. Người đi đường xúm lại can 
ngăn, ba thiếu niên còn hầm hè cảnh cáo rồi mới 
“tạm tha” cho người đàn ông. Nhìn dáng đi xiêu 
vẹo, lảo đảo của ba thiếu niên trong màu áo học 
trò, mặt mày non choẹt, đỏ bừng, hơi rượu phả 
ra nồng nặc, ai cũng lắc đầu. Mọi người thốt lên: 
“Bọn này mới đi nhậu về, học trò mà hư đến thế  
đấy!”.

Tại các con đường tập trung nhiều quán nhậu 
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“đặc sản” như lẩu bò đường Thi Sách; lẩu cá 
kèo đường Bà Huyện Thanh Quan, lẩu dê đường 
Lê Văn Sỹ, sò huyết đường Bình Giã... người ta 
dễ dàng bắt gặp nhiều toán học trò, trên ngực 
đính phù hiệu, cụng ly trăm phần trăm một cách 
điệu nghệ. Lý do để gầy độ nhậu rất đơn giản 
như: có xe mới, mua cái áo mới, đôi giày mới 
hoặc mới quen một em “hơi bị chiến”... thế là rủ 
nhau ra quán nhậu khao. N.T.H học sinh lớp 11 
trường Lê Quý Đôn - Q1 nói: “Em mua cái áo 
chỉ có hơn 100 ngàn đồng mà tiền “rửa” áo đã đi 
đứt  250  ngàn”.  Còn  H.D.T  học  sinh  lớp  12 
trường Bùi Thị Xuân - Q1 có vẻ bi đát hơn khi 
gia  đình  tậu  cho  chiếc  xe  Future  để  đi  học: 
“Đám bạn em bắt khao mà phải nhậu ở làng  
nướng  và  uống  bia  Heiniken,  hoá  đơn  thanh  
toán gần 2 triệu đồng, báo hại em phải để xe lại  
cho gia đình lên chuộc về”. Đó là đối với những 
quý tử con của gia đình khá giả, còn đối với học 
trò là con nhà bình dân, lao động thì các bữa ăn 
nhậu có phần “giảm ga” hơn. N.T.M.K học sinh 
trường Nguyễn Trãi - Q4 kể: “Hôm nào có tiền  
bọn em uống bia hơi, còn hẻo quá thì vào quán  
cóc làm xị đế với con mực hoặc trái xoài cũng  
xong”...

Khi được hỏi, vì sao các em đang ở tuổi học 
sinh lại  tập  tành uống bia,  rượu? Một  số học 
sinh trường Bùi Thị Xuân cho biết: “Do bạn bè  
nói khích, do muốn thử cảm giác say rượu...” và 
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muôn vàn lý do  khác.  Nhưng xét  trên góc độ 
tâm  lý,  các  em đang  ở  tuổi  thành  hình  nhân 
cách, luôn muốn tự khẳng định mình. Hơn nữa, 
trong vài năm trở lại đây, do đời sống kinh tế 
ngày một cao, để phục vụ cho nhu cầu giải trí, 
ăn uống cho mọi người, các quán nhậu, các nhà 
hàng mọc ra nhan nhản. Cộng với một nguyên 
nhân nữa, theo tôi tác động không nhỏ đến tâm 
lý  của các  em,  đó là  các  bộ phim Hàn Quốc 
chiếu hàng ngày trên các kênh truyền hình, hình 
ảnh  các  thanh  niên  Hàn  Quốc  thất  tình  hoặc 
buồn bã thường mượn rượu để giải sầu, hầu như 
phim nào cũng có.

Trong độ tuổi tâm lý các em phát triển chưa 
ổn định, hay bắt chước và chưa ý thức hết được 
việc làm của mình thì việc các em tập tành đua 
đòi cũng là điều dễ hiểu và liệu điều gì sẽ xảy ra 
cho các em, khi các em không còn làm chủ được 
bản thân? Men rượu cộng với tính khí bốc đồng 
của tuổi trẻ dễ dẫn các em vào những việc làm, 
hành vi sai trái, có thể gây tác động xấu đến trật 
tự, an ninh xã hội. Trong khi các em vẫn còn 
đang trong độ tuổi thiếu niên, chưa đủ năng lực 
để chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước 
pháp luật. Hậu quả sẽ không lường hết, nếu các 
em bị bọn xấu lợi dụng.

Mặc dù chưa là hiện tượng đáng báo động, 
nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, giải khuây 
bằng rượu trong học sinh là một dấu hiệu manh 
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nha tại một số trường học, tiềm ẩn nhiều nguy 
cơ gia tăng thành lối sống thiếu lành mạnh, có 
hại đối với tuổi học trò. Gia đình và xã hội cần 
quan tâm hơn nữa đến việc dạy dỗ con em mình. 
Nhà  trường  cần  đẩy  mạnh  việc  giáo  dục  bồi 
dưỡng nhân  cách  đạo đức  cho học  sinh,  tăng 
cường  các  hoạt  động  phong  trào  Đoàn  viên 
thanh niên giúp các em ý thức được việc gì nên 
làm và không nên làm. Mối quan hệ nhà trường 
- gia đình - xã hội cần thường xuyên chặt chẽ, 
bằng tấm lòng và ý thức quan tâm đến giáo dục, 
rèn luyện nhân cách đạo đức và lý tưởng sống 
cho các em. Có như vậy, chúng ta  mới  mong 
muốn đào tạo được một lớp kế thừa trẻ trung, 
năng  động,  đầy  nhiệt  huyết  trong  sự  công 
nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước”.

Bùi Thanh Sơn

Trên đây, là bài báo xác định một sự thật đã 
xảy  ra  ở  TPHCM. Theo  chúng  tôi  được  biết, 
không những ở Thủ đô Hà Nội, TP HCM, mà ở 
các thị xã, thị trấn các tỉnh huyện và ngay trong 
thôn ấp, thanh niên và thiếu niên vẫn tập tành 
rượu chè,  chặn đường chặn xá  xin tiền,  cướp 
giật hoặc trêu trọc các cô gái, dùng những lời 
nói và hành động thiếu văn hoá đạo đức...  để 
cảnh báo gia đình - học đường - xã hội cần phải 
quan  tâm  đến  con  em  của  mình  để  giúp  đỡ 
chúng ý thức được sống như thế nào là đúng và 
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như  thế  nào  là  sai.  Sai  là  làm hại  mình,  hại 
người và làm hại cho xã hội. Do đó, lúc này mọi 
người  càng không thể làm ngơ,  mà phải  thấy 
trách nhiệm bổn phận của mình đối với những 
mầm non của Tổ quốc.


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TÁC HẠI CỦA PHIM ẢNH
ĐỒI TRỤY ĐỘC HẠI

uốn bài trừ những tệ nạn xã hội, nhất là 
tệ nạn mại dâm. Tệ nạn này đã có từ ngàn xưa. 
Ngày nay, vật chất đầy đủ và du nhập lối ăn mặc 
hở hang của Tây phương, nên nó lại phát triển 
quá mạnh,  khiến  cho trẻ  em thanh thiếu  niên 
tuổi mới 13, 14 đến 18, 20 mà đã bị nhiễm ô 
tình dục, xảy ra nhiều bệnh tật nan y như HIV... 
Đó là một nỗi lo của gia đình và xã hội. Vì trẻ 
em là mầm non của đất nước. Nếu gia đình và 
xã hội không lo cho các em, thì các em sẽ trở 
thành một gánh nặng. Bằng chứng những trường 
cai nghiện, trị bệnh Aids được thành lập, những 
cuộc  truy  quét  gái  mãi  dâm  để  giáo  dục  và 
hướng  nghiệp  cho  các  chị  em thì  sự  hao  tốn 
những  ngân  khoản  của  nhà  nước  cũng không 
phải là ít. Dù thành lập những trường cai nghiện, 
trị bệnh Aids; dù truy quét và giáo dục hướng 
nghiệp như vậy, nhưng tệ nạn xã hội vẫn còn 
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mãi và có chiều hướng còn gia tăng hơn nhiều. 
Tại sao vậy?

Bài trừ tệ nạn xã hội thì phải bài trừ nơi gốc 
của nó,  chứ bài  trừ  nơi  ngọn thì  làm sao hết 
được. Vậy gốc của nó ở đâu?

Gốc  của  nó  là  chị  em phụ  nữ  ăn  mặc  hở 
hang, ăn mặc bó sát người tạo hình dáng... khiêu 
dâm gợi dục.  Muốn bài trừ những tệ nạn xã 
hội, mãi dâm, thì trước tiên Chánh phủ phải 
ra lệnh cấm phụ nữ không được ăn mặc hở 
hang, ăn mặc bó sát người tạo hình dáng. Nếu 
người nào ra đường ăn mặc không kín đáo bắt 
buộc phạt  tiền,  người  phụ nữ ngoại  quốc đến 
Việt Nam ăn mặc hở hang cũng phạt tiền như 
vậy.  Trong  những  gian  hàng buôn bán,  người 
phụ nữ phải ăn mặc kín đáo nghiêm chỉnh, còn 
ăn mặc hở hang lôi thôi mà đứng bán hàng thì 
cũng  phạt  tiền.  Trong  các  quán  hay  tiệm  ăn 
uống,  nhà  hàng,  khách  sạn,  câu  lạc  bộ,  v.v... 
Người phụ nữ đều phải ăn mặc kín đáo, nghiêm 
chỉnh, nếu ngược lại thì cũng phạt như trên.

Kế đến Bộ Văn Hoá - Thông Tin phải ra lệnh 
kiểm duyệt huỷ bỏ văn hoá đồi truỵ như: sách 
vở, phim ảnh, ca nhạc, nhạc kích động, bài hát, 
băng, đĩa, v.v... có hình thức và nội dung xấu.

Chúng tôi xin góp ý với Ban Biên Tập phim 
truyện đài  truyền hình: Hiện giờ đạo đức con 
người đang trên đà xuống dốc. Nên trách nhiệm 
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của đài truyền hình rất là quan trọng và to lớn 
đối với quê hương, đất nước. Vì là ngành thông 
tin và giáo dục khắp mọi miền đất nước. Cho 
nên, những phim ảnh trước khi được đưa lên đài 
phát sóng thì phải kiểm duyệt chặt chẽ, cắt bỏ 
toàn bộ những đoạn phim khiêu dâm gợi dục. 
Bởi  vì  những hình ảnh khiêu dâm gợi  dục 
kích  động  rất  mạnh thanh niên,  thiếu niên 
nam  nữ,  khiến  họ  không  còn  sức  làm chủ 
được mình, từ đó dễ đi đến chỗ sa ngã không 
có khó khăn. Từ sa ngã trên đường sắc dục thì 
lại  dễ  dàng  sa  ngã  vào  những  con  đường  hư 
hỏng  khác  như:  gái  mại  dâm,  rượu,  thuốc  lá, 
thuốc lào, thuốc phiện, xì ke, ma tuý, v.v... Mà 
nếu nghiện ngập như vậy thì phải có tiền, mà 
muốn có tiền thì phải bài bạc gian lận, từ bài bạc 
gian lận thì đưa đến những tên du côn, du đãng, 
trộm cắp, cướp giựt, giết người, v.v... Hiện giờ, 
ngành Công An hình sự phải ngày đêm truy lùng 
những băng nhóm gái mại dâm, băng nhóm cờ 
gian bạc lận, băng nhóm buôn thuốc phiện lậu, 
băng  nhóm  cướp  của  giết  người,  băng  nhóm 
rượu chè say sưa quậy xóm phá làng, v.v... làm 
bất an xã hội.

Nhất là những đoạn phim quảng cáo, không 
nên đưa những hình ảnh cô gái ăn mặc hở hang, 
bó sát người tạo hình dáng, vì những hình ảnh 
đó là những hình ảnh khiêu dâm gợi dục đối với 
những thanh niên và những thiếu niên khi tuổi 
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mới  lớn  lên,  chúng  dễ  bị  ảnh  hưởng  và  bắt 
chước. Chúng cho đó là những cái đẹp hợp thời, 
chứ đâu biết rằng đó là lối ăn mặc kém văn hoá, 
vô đạo đức. Theo chúng tôi thiển nghĩ, quảng 
cáo không phải cứ lấy hình ảnh phụ nữ ăn mặc 
hở hang, bó sát người tạo hình dáng mà quảng 
cáo ăn khách hàng được. Chúng tôi xin kêu gọi 
Ban Biên Tập phải biên soạn những hình ảnh 
quảng cáo trên các kênh truyền hình, phải ý thức 
quảng cáo như thế nào mà đạo đức làm người 
được thể hiện trong vẻ đẹp kín đáo, vừa quảng 
cáo mặt hàng làm kinh tế, vừa xây dựng nền đạo 
đức cho quê hương xứ sở. Ấy là một việc làm 
cao quý nhất trong ngành truyền thông tin tức và 
giáo dục khắp mọi từng lớp nhân dân trong cả 
nước.

Các  nhà  làm  phim  trong  nước,  cũng  như 
những phim ảnh của các nước khác du nhập vào 
Việt Nam, thì phải được cơ quan hữu trách kiểm 
duyệt chặt chẽ loại trừ những phim ảnh đồi truỵ, 
những phim ảnh con heo theo kiểu Tây phương. 
Nếu những loại phim này không được loại trừ 
và  đốt  bỏ,  thì  sẽ  ảnh  hưởng rất  xấu cho  tuổi 
thanh niên và nhất là tuổi thiếu niên nam nữ. Vì 
ở tuổi này tâm hồn các em còn trong trắng và 
ngây thơ, về tâm lý rất  hiếu kỳ, nhiều tính tò 
mò, cái gì cũng muốn biết, nên dễ bắt chước và 
dễ đắm nhiễm. Một khi đã đắm nhiễm, nghiện 
ngập thì cuộc đời đã hết.
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VÌ NGUỒN LỢI,
MÀ KHÔNG THẤY TAI HẠI

TƯƠNG LAI TỔ QUỐC

hững người đầu cơ trục lợi về phim ảnh, 
họ rất khéo léo cho thuê, cho mướn bằng cách rỉ 
tai với các em, các em lại rỉ tai với các em nữa 
và như vậy loại  phim đồi truỵ được phổ biến 
khắp nơi. Theo chúng tôi được các cháu trẻ tuổi 
cho biết, phim “Cô giáo Thảo” là hay nhất trong 
các phim đồi truỵ. Đây là một loại  phim Việt 
Nam do người Việt Nam đóng, chứ không phải 
phim ngoại quốc. Vậy, chánh quyền các cấp nên 
lưu ý những nghệ sĩ điện ảnh này. Họ là những 
nghệ sĩ điện ảnh thiếu trách nhiệm bổn phận đối 
với quê hương Tổ quốc, dám đóng những phim 
đồi truỵ như vậy để đầu độc những trẻ em mới 
chập chững bước chân vào đời.

Muốn bài trừ tệ nạn mãi dâm mà không bài 
trừ  tận  gốc nó,  chỉ  có  truy  quét  gái  mãi  dâm 
cũng  không  bao  giờ  hết  gái  mãi  dâm.  Bằng 
chứng báo chí đăng tin tức hằng ngày. Công an 
mở những cuộc truy quét gái mãi dâm, nhưng 
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càng ngày gái mãi dâm càng đông hơn.

Muốn  truy  quét  gái  mãi  dâm  tận  gốc  thì 
chính phủ ra lệnh:  “Cấm phụ nữ ăn mặc hở 
hang,  ăn  mặc bó sát  người  tạo dáng khiêu 
dâm gợi dục; cấm các loại quán bia ôm, cà 
phê ôm, vũ trường; cấm các loại nhạc kích 
động,  khiêu  vũ;  cấm  những  phim  ảnh  đồi 
truỵ...” Đem đạo đức nhân bản -  nhân quả - 
Đức Không Tham Sắc Dục dạy trong các trường 
học, từ cấp 1 đến đại học cho những học sinh và 
những  sinh  viên  thấm  nhuần  đạo  đức  không 
tham sắc dục. Có như vậy thì tệ nạn mãi dâm sẽ 
chấm dứt.

Hiện giờ, trong nước có nhiều nơi đang phổ 
biến những băng, đĩa phim ảnh đồi truỵ lén lút, 
bằng cách buôn bán hoặc cho mướn lậu, khắp 
nơi trên mọi miền đất nước.

Tệ hại nhất là từ khi điện khí hoá đi vào nông 
thôn và đường xá nông thôn được nâng cấp, cho 
nên những loại quán bia ôm, cà phê ôm mọc lên 
như nấm, thường trong thôn xóm có những quán 
mang tên nghe rất hấp dẫn như: Quán đồng quê, 
quán cây Mít, quán cây Dừa, quán cây Chanh, 
quán  Gáo,  quán  cây  Xoài...  Những  loại  quán 
này phần nhiều phục vụ khách hàng là những cô 
gái ăn mặc hở hang và bó sát người, tạo hình 
dáng  khiêu  dâm gợi  dục.  Mãi  dâm từ  những 
quán trá hình này. Vì tương lai đất nước, Chánh 
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quyền các cấp tại mỗi địa phương cần phải quan 
tâm và lưu ý những quán cà phê ôm, quán bia 
ôm... đèn xanh, đèn mờ.

“Mười  năm  trồng  cây,  trăm  năm  trồng 
người”. Đó là nhiệm vụ của mỗi gia đình và xã 
hội. Gia đình cha mẹ thì phải gần gũi con cái răn 
dạy “Đức Không Tham Sắc Dục” , nói sự lợi hại 
về sắc dục cho con cái hiểu, để tự bản thân nó 
cảnh giác đề cao. Vả lại, bệnh Aids là bệnh thời 
đại  rất  nguy hiểm. Còn về phần xã hội,  trách 
nhiệm  và  bổn  phận  Chánh  quyền  các  cấp  từ 
Trung ương đến địa phương phải ra lệnh đình 
chỉ các quán bia ôm, cà phê ôm, vũ trường... Vì 
những nơi đó sinh hoạt không lành mạnh. Nhất 
là ngành Công An cần phải truy quét và phạt rất 
nặng những người mua dâm và gái mãi dâm.

Còn về phần học đường thì Bộ Giáo Dục cần 
phải  cho những người  chuyên  môn biên  soạn 
sách dạy về đạo đức nhân bản - nhân quả cho 
các em học sinh từ sơ cấp đến Đại học, nhất là 
đức  ly  tham sắc  dục  để  các  em hiểu  biết  về 
đường dâm dục rất là tai hại cho bản thân, gia 
đình và  đất  nước,  khi  chưa đúng tuổi  lập  gia 
đình mà lập gia đình quá sớm là rất tai hại cho 
sức khoẻ và cuộc sống dễ bị tan vỡ.


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BÁO CHÍ

áo chí là một cơ quan thông tin cho toàn 
dân cả nước bằng hình ảnh và văn chương, cho 
nên báo chí rất quan trọng. Nếu những bài báo 
và  những  hình  ảnh  được  đăng  trên  báo  mà 
không thấy trách nhiệm và bổn phận quan trọng 
của những nhà làm báo đối với tương lai của đất 
nước, thì có thể nguy hại đến nền đạo đức của 
dân tộc, mà đạo đức bị nguy hại thì tệ nạn xã hội 
xảy ra không thể lường được.

Khi đọc báo chí thì hình ảnh trên báo sẽ đập 
vào mắt của độc giả trước nhất. Nếu hình ảnh 
phụ nữ ăn mặc hở hang khiêu dâm gợi dục, thì 
phải biết tờ báo đó không đúng đắn, thiếu văn 
hoá, thiếu đạo đức, và đang làm một việc phá 
hoại nền đạo đức của dân tộc. Tại sao có những 
phong trào bài trừ tệ nạn xã hội, trong đó có bài 
trừ gái mãi dâm?  Muốn bài trừ gái mãi dâm 
thì phải bài trừ những hình ảnh khiêu dâm 
gợi dục. Thế sao báo chí và truyền hình lại đưa 
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hình ảnh phụ nữ ăn mặc hở hang, ăn mặc bó sát 
người tạo dáng khiêu dâm gợi dục được đăng 
trên báo, được truyền trên các kênh? Vậy thì bài 
trừ chỗ nào?

Vì nền đạo đức nhân bản - nhân quả của dân 
tộc; vì tương lai mầm non của Tổ quốc; vì hạnh 
phúc của mỗi gia đình; vì đạo đức bản thân của 
mỗi  người.  Chúng tôi  xin  kêu gọi  những nhà 
lãnh đạo đất nước hãy nghiên cứu, suy tư tìm ra 
những manh mối. Hiện giờ nên đặt ra những câu 
hỏi: tại sao và tại sao những phong trào bài trừ 
truy  quét  tệ  nạn  xã  hội  mà  không  chấm  dứt 
được? Lại còn có thể phát triển nhiều hơn, nhất 
là tệ nạn gái mãi dâm, thanh thiếu niên rượu chè 
say  sưa quậy phá xóm làng,  từ  thành thị  đến 
nông thôn, nạn xì ke ma tuý, nhiễm bệnh HIV, 
v.v... Nhìn chung khắp đất nước, nơi đâu cũng 
có quán bia ôm, cà phê ôm, hát ka-rao-kê, đèn 
xanh, đèn mờ thì nơi đó có gái mãi dâm, có du 
côn, du đãng, v.v...

Phụ nữ ăn mặc hở hang,  bó sát  người  tạo 
dáng khiêu dâm gợi dục... là những hạng người 
ăn mặc giống các cô gái mãi dâm. Những nữ ca 
sĩ, những nữ diễn viên điện ảnh, những phụ nữ 
trình diễn các kiểu áo quần, giày dép... thường 
ăn mặc hở hang, nhưng các nhà làm báo,  đài 
truyền hình không lưu ý, nên vô tình đưa hình 
ảnh khiêu dâm gợi dục trên báo, trên kênh của 
mình, làm cho tờ báo, đài truyền hình mất vẻ 
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trang nhã, thanh lịch, kín đáo, đạo đức đẹp đẽ 
của Đông phương.

Nhất là những trang quảng cáo trên báo, trên 
lịch, trên kênh truyền hình, thì báo nào, đài nào 
chúng tôi cũng thấy có hình ảnh phụ nữ ăn 
mặc hở hang. Do đó, bảo sao tệ nạn xã hội 
không chấm dứt được? Mà ngày càng gia tăng 
nhiều hơn, đó là lẽ đương nhiên.

Cơ quan ngôn luận báo chí đang đóng một 
vai  trò  truyền  thông  tin  tức  không  kém phần 
quan trọng. Như đài truyền thanh, truyền hình 
mà không thấy trách nhiệm bổn phận của mình 
đối với quê hương Tổ quốc đang hiện đại hoá, 
kỹ nghệ hoá đất nước, để theo kịp các nước tiên 
tiến trên thế giới. Chỉ cần truyền thông tin tức 
sai lệch một chút xíu là đạo đức dân tộc bị đánh 
mất. Bởi vì đất nước đang mở cửa đón nhận nền 
văn minh thế giới. Trong nền văn minh thế giới 
có những cái tốt, nhưng cũng có những cái xấu. 
Nếu chúng ta không biết loại trừ những cái xấu 
ra, thì một tai hại cho mầm non của Tổ quốc sẽ 
sa ngã và nhiễm ô. Bằng chứng hiện giờ thanh 
niên và thiếu niên nam nữ tuổi còn thơ ngây, 
tuổi còn học sinh mà đã sa ngã vào đường tình 
dục, rượu chè, xì ke, ma tuý... Thì chúng ta là 
những hàng  cha  mẹ và  ông bà  của các  cháu, 
chúng ta nghĩ sao và làm gì? Hay làm ngơ trước 
tệ nạn xã hội như vậy? Hay chúng ta đón nhận 
những loại văn hoá đồi truỵ, kém đạo đức của 
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văn minh Tây phương? Hay truy quét trên ngọn 
mà không truy quét tận gốc của nguyên nhân? 
v.v...

Hỡi các nhà lãnh đạo đất nước, các cấp, các 
ngành có thẩm quyền! Đừng vì một lợi nhỏ của 
những nhà máy thuốc lá, những nhà máy rượu 
bia,  những vũ trường, những quán bia ôm, cà 
phê ôm... mà để cho mầm non của Tổ quốc hư 
hoại,  đạo đức Đông phương nhân bản -  nhân 
quả mất đi, là một sự thiệt thòi rất lớn cho dân 
tộc, quê hương xứ sở này.

Ví dụ: nhạc kích động, nhạc trẻ là một loại 
nhạc Tây phương kích động dâm dục giữa thanh 
niên  nam  nữ.  Phim  ảnh  Tây  phương,  Hàn 
Quốc, v.v... trai gái ôm nhau hôn hít, ăn mặc 
hở hang,  rượu chè say sưa... khiến cho tuổi 
thanh niên và thiếu niên nam nữ mới lớn, tính tò 
mò dễ bắt chước, nên thường chạy theo những 
hình  ảnh  đó.  Rồi  cũng  ăn  mặc  hở  hang  như 
những diễn viên điện ảnh, cũng bắt chước làm 
kiểu tóc giống như diễn viên điện ảnh. Thì thử 
hỏi các bạn nghĩ sao về tương lai đất nước của 
chúng ta? Nó sẽ đi về đâu?

Quê hương và dân tộc của chúng ta đã từng 
nếm mùi vị cay đắng khi đất nước bị giặc xâm 
chiếm cai trị. Ngàn năm giặc phương Bắc, trăm 
năm giặc  phương  Tây.  Biết  bao  nhiêu  xương 
máu của tổ tiên, của ông cha và của anh chị em 
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chúng ta phải đổ trên mảnh đất quê hương này 
mới có được những ngày độc lập như hôm nay. 
Tại sao chúng ta lại dễ dàng chấp nhận những 
văn minh kém văn hoá, kém đạo đức nhân bản 
để đưa con em chúng ta đi vào con đường xấu 
xa tội lỗi làm khổ bản thân, làm khổ gia đình, 
làm suy đồi tương lai mầm non của đất nước. 

Còn nhiều cái phi đạo đức nhân bản - nhân 
quả của các nước khác ùa vào đất nước chúng 
ta, khiến cho tệ nạn mãi dâm, hút, chích xì ke, 
ma tuý... càng ngày càng gia tăng. Đó là một nỗi 
lo của các gia đình, bổn phận và trách nhiệm 
làm cha mẹ có con cái; đó là một nỗi lo của đất 
nước, bổn phận và trách nhiệm của các nhà lãnh 
đạo vì mầm non tương lai của Tổ quốc.



231



ÑAÏO ÑÖÙC LAØM NGÖÔØI - TAÄP 2

BÀI TRỪ TỆ NẠN
CỜ BẠC, SỐ ĐỀ,

XÂY DỰNG
CUỘC SỐNG MỚI

hững người được học đạo đức nhân bản - 
nhân quả, có trí  tuệ biết thương mình, thương 
người,  không  làm  khổ  mình,  không  làm  khổ 
người, mới không mắc dính vào trò chơi đánh 
cờ,  đánh  bài  ăn  tiền  này.  Còn  thì  đại  đa  số 
những người trên trái đất này, có máu đam mê 
cờ bạc đều bị đắm nhiễm.

Biết chỗ tâm tham tiền bạc của con người và 
đồng tiền là mạch sống, mà ai cũng phải có, với 
lòng tham không đáy của con người, khi có một 
lại muốn có mười, có trăm, có nghìn, có vạn, 
v.v... do những chỗ yếu điểm này, mà các nhà 
kinh doanh đồng tiền từ cổ xưa cho tới nay đã 
nghĩ ra các trò ăn tiền này, và nó cứ phát triển 
lớn mạnh lên theo sự tiến hoá của loài người.

Chúng tôi xin đơn cử nêu ra một số trò chơi 
ăn tiền như là:  trò chơi cờ tướng, trò chơi cờ 
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vua, trò chơi cờ người, trò chơi cờ thế, v.v... Về 
trò chơi đánh bài có: trò chơi tổ tôm, trò chơi 
đánh chắn, trò chơi đánh xóc đĩa, trò chơi đánh 
tam cúc, trò chơi đánh ba cây, trò chơi đánh tá 
lả, trò chơi đánh đầu đít, xổ số, xổ số điện tử, 
bao lô và số đề, v.v... Về hai con vật giao đấu 
với nhau như: chọi gà, chọi chim, chọi cá, chọi 
dế v.v... và trò chơi cá cược trong trận giao đấu 
thể thao, nhất là những trận giao đấu tranh giải 
quốc tế  như bóng đá.  Những trò chơi  ăn tiền 
bằng  nhiều  cách  như  vậy  đang  thịnh  hành  ở 
nước ta,  và đang diễn ra từng ngày, từng giờ. 
Chưa nói đến các nước khác trên thế giới này, 
thì còn có biết bao nhiêu trò chơi ăn tiền khác 
nữa.

Những trò chơi ăn tiền nhiều và đa dạng như 
vậy, cho nên người  đời  ghép lại  gọi  chung là 
“cờ bạc”.

Người ham mê cờ bạc thân thường trộm cắp, 
lừa đảo, gian lận, lời nói thô thiển, tục tĩu, cọc 
cằn, lật lọng, việc có nói không việc không nói 
có. Ý nghĩ thì thâm hiểm, thường nghĩ ra mưu 
kế sâu hiểm để lừa đảo mọi người, giành phần 
thắng về mình, tâm địa độc ác, giết người không 
gớm tay.

Tệ nạn cờ bạc đang là một nỗi lo lắng cho tất 
cả mọi người có lương tri, không riêng gì cho 
các nhà lãnh đạo đất nước.
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Nó đang lan tràn khắp mọi miền đất nước, từ 
thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền 
ngược, tận trong hang cùng ngõ hẻm.

Cờ bạc đã, đang và sẽ lan tràn vào từng hộ 
gia đình. Có những gia đình cả ba thế hệ (ông 
bà, cha mẹ và con cái) đều đánh cờ bạc bằng 
hình thức này, hay hình thức khác. Có gia đình 
không bố mẹ, thì các con đều tham gia chơi cờ 
bạc.

Cờ bạc  trên các  quán nước,  các nhà hàng, 
người ta chơi xóc đĩa, người ta bày những bàn 
cờ trên vỉa hè, trên ngã ba, ngã bảy.

Cờ bạc lan tràn vào các trường học, nơi công 
sở,  nhà  máy,  xí  nghiệp  và  các  lực  lượng  vũ 
trang.

Cờ bạc ở đâu cũng thấy diễn ra, không hình 
thức này thì hình thức khác. Trên đoàn tàu hoả 
Thống Nhất xuyên Bắc Nam, các nhân viên ở 
đây cũng đánh bạc suốt đêm. Một lần đi trên tàu 
chúng tôi đã từng chứng kiến các nhân viên này 
ngồi chơi trò tá lả.

Thưa  các  bạn!  Ai  mà  chẳng  biết  cờ  bạc 
không hình thức này, thì hình thức khác. Trong 
cuộc  đời  mình  có  ai  chẳng  từng  chứng  kiến 
những người chuyên cờ bạc có làm giàu, làm có 
bao giờ không? Có ai chuyên cờ bạc mà được 
mọi người  tôn trọng và kính nể không? Hay bị 
mọi người khinh bỉ và xa lánh và gọi bằng cái 
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tên “kẻ cờ bạc”.

Đất nước mất trật tự an ninh cũng từ tệ nạn 
này, nhiều thói hư tật xấu của con người cũng từ 
cờ bạc. Cướp của giết người cũng từ cờ bạc. Ăn 
trộm, ăn cắp cũng từ cờ bạc, v.v...

Đạo đức làm người không còn, luân thường 
đạo lý làm người không có. Một khi đã ngồi vào 
sòng bạc thì  tình cha con, anh em không còn 
nữa, “ngoài anh em, trong cờ bạc”.

Chúng  tôi  xin  nêu  ra  một  mẩu  chuyện  để 
chứng minh cho lời nói trên: “Ở phố Đội Cấn, 
phường Cống Vị, Hà Nội ai chẳng biết ông Q., 
vì ông là tay nổi tiếng là người chơi cờ bạc. Một 
lần ông ngồi chơi xóc đĩa, có cậu con trai ngồi 
bên cạnh.  Khi chủ xóc đĩa xong, cậu con trai 
bảo  ông  đặt  tiền  vào  cửa  cậu  ta  chỉ.  Ông  ta 
không nghe, khi chủ cái mở bát thì đúng cửa cậu 
ta chỉ và ông ta thì thua.

Cậu con trai tức giận và chửi ông: “Đ... mẹ 
bảo đặt  cửa này lại không nghe”. Các bạn có 
nghe thấy chăng? Chỗ cờ bạc cha con đối xử 
nhau đâu còn đạo lý tình nghĩa gì. Phải không 
hỡi các bạn? Tan cửa nát nhà, con cái hư hỏng 
cũng vì cờ bạc.

Chúng tôi lại xin nêu ra mẩu chuyện thứ hai 
để các bạn suy ngẫm, xem một gia đình này có 
cửa tan nhà nát hay không nhé! 
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“Chúng  tôi  được  biết  ông  S.  ở  phố  Trần 
Nhân Tông, Hà Nội qua một người bạn. Ông S 
hiện đang công tác tại bộ N, và được cử đi công 
tác tại  nước ngoài,  thường bớt chi  tiêu,  giành 
giụm tiền bạc gửi về cho vợ và các con. Nhờ số 
tiền đó, vợ ông lo cho con cái ăn học đỡ vất vả.

Bà vợ ông là một cán bộ y tế, đang công tác 
tại một bệnh viện. Tính bà rất ham mê cờ bạc, 
sẵn tiền ông gửi về bà lao vào số đề, bao lô, xổ 
số. Ngoài việc ở cơ quan ra, bà quên đi tất cả 
mọi  việc,  lao  vào cờ  bạc,  quên luôn cả  trách 
nhiệm làm mẹ, là phải thay chồng đi vắng nuôi 
dạy con cái. Đứa con gái lớn của bà không ai 
kiềm chế học hành, nên ăn chơi quá trớn, xa đà 
theo đám bạn bè hư thân mất nết, trở thành cô 
gái nhảy mãi dâm với người nước ngoài. Khi bà 
biết thì ôi thôi, chuyện đã rồi! Mấy năm công 
tác ở nước ngoài, nay ông S. trở về thấy cảnh vợ 
con như thế, cửa nhà xơ xác chẳng còn gì, chỉ 
còn là một căn nhà trống rỗng, lạnh lẽo, đầy khổ 
đau, bi đát của sự khốn cùng...”

Thưa các bạn,  các bạn thử hình dung xem 
tâm trạng của ông S lúc đó, có giống tâm trạng 
nhân  vật  Từ  Hải  trong  truyện  Kiều  của  cụ 
Nguyễn Du chăng?

“Cờ bạc là bác thằng bần
Cửa nhà bán hết cho chân vào cùm”

Câu ca  dao này được truyền  tụng từ  ngàn 
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xưa, từ thế hệ này đến thế hệ khác, nó được lưu 
truyền trong dân gian, để răn nhắc những người 
ham mê cờ bạc, đừng có lao sâu vào con đường 
cờ bạc đỏ đen, thì không sao tránh khỏi vong gia 
bại sản và tù tội.

Ai cũng biết cờ bạc là tai hoạ cho mình, thế 
nhưng một khi cờ bạc ngấm sâu vào máu thịt, 
nó kích thích tâm tham lam thèm khát, nghiện 
ngập như là nghiện rượu, nghiện thuốc lá, thuốc 
lào, thuốc phiện... không làm sao bỏ được.

Thưa các bạn! Các bạn đã chứng kiến, dù chỉ 
là một lần người chơi cờ bạc mà lâm vào cảnh 
như câu ca dao trên mà chúng tôi đã nói, thì các 
bạn có còn tham đắm cờ bạc nữa không? Hay 
mặc kệ...

Chúng tôi xin nêu ra mẩu chuyện thứ ba này 
nữa, để các bạn suy ngẫm tai  hại  lớn lao của 
việc mê cờ bạc: “Ở phố Trần Cao Vân, độc nhất 
có một ngôi nhà cao bốn tầng, nằm trong khu 
vực buôn bán lớn thứ hai, sau chợ Đồng Xuân, 
Hà Nội.

Đó là ngôi nhà của gia đình chú M., chú làm 
việc trong một công ty kinh doanh mà ai ở phố 
này cũng biết, vợ chú buôn bán tại nhà, gia đình 
kinh tế khá giả do tài buôn bán của vợ chú. Thấy 
làm ăn buôn bán của vợ kiếm tiền bạc dễ dàng 
và chóng làm nên, nên chú xin thôi việc ở công 
ty kinh doanh, về cùng buôn bán với vợ.
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Mấy năm làm ăn buôn bán, gia đình chú trở 
nên giàu có, chú dùng đồ đạc trong nhà đều là 
đồ tốt, đồ “xịn”: xe gắn máy loại đắt tiền, đồng 
hồ Rađô Thuỵ Sĩ thời thượng, hút thuốc lá ba số 
năm, Dul Hil. Ai mời chú thuốc khác, chú bảo 
không hút được vì ho.

Còn vợ chú thì ăn mặc sang trọng như các bà 
quí phái, phấn son trang điểm cầu kỳ, mỗi khi đi 
đâu thì xe đưa, xe đón.

Thế rồi bặt đi một vài năm, không thấy chú 
đến chơi.  Hôm nay thấy chú đi  chiếc xe Sim 
Sơn  của  Đức  sản  xuất,  quần  áo  mặc  xuềnh 
xoàng, đầu đội mũ mềm, không còn chải chuốt 
nữa.  Chú ghé vô thăm và  nói  chúng  tôi  biết: 
Hiện giờ chú không còn ở phố Trần Cao Vân 
nữa, mà chuyển xuống ở Thanh Nhàn và chuyển 
sang làm nghề xe ôm đưa đón khách, để sinh 
sống và nuôi các cháu. Số nhà không cho biết 
(chú  có  ý  dấu).  Còn  vợ  chú  sau  khi  chuyển 
xuống Thanh Nhàn không còn nghề buôn bán 
nữa, và đã chuyển sang làm nghề quốc cấm. Đó 
là nghề buôn bán và tiêm chích xì ke, ma tuý, 
thuốc phiện, nên bị công an bắt và đang ở trong 
tù.

Nói tới đây thì có một ông khách đến thăm 
chúng tôi, sau khi chào hỏi nhau, chúng tôi cùng 
ngồi.  Ông khách chìa bao thuốc lá Điện Biên 
đầu lọc mời chú, chú cầm một điếu trên tay, đầu 
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cúi gục, còn tay kia cầm vành mũ kéo che mắt, 
vì  những  giọt  nước  mắt  đang  thấm ướt  hàng 
mi...”

“Lô đề ra đê mà ở”, đây là trò chơi cờ bạc 
đang  diễn ra hàng ngày cùng với xổ số, nó chỉ 
nghỉ ba ngày Tết Nguyên Đán trong năm. Cờ 
bạc đang là tệ nạn nhức nhối trong cả nước, từ 
thành phố đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền 
ngược, từ người già đến các cháu nhỏ, khi biết 
tiêu tiền đều ham thích, đắm nhiễm. Khi đã dính 
mắc vào thì rất khó bỏ, vì tính hấp dẫn và lôi 
cuốn của cờ bạc đối với những ai có máu tham 
tiền,  vì  bỏ  1000đ  được  70.000đ  (số  đề),  bỏ 
1000đ được 80.000đ (bao lô).

Ngoài ra, các nhà kinh doanh đồng tiền còn 
nghĩ  ra  những  câu  ca  dao  để  kích  động  lòng 
tham lam cờ bạc của con người như: “sáng gieo, 
chiều gặt”, v.v...

Thấy sự nguy cơ của tệ nạn cờ bạc, xổ số, lô 
đề này đang là một tác hại không nhỏ, ngày một 
gia  tăng  và  đây  cũng  là  những  đầu  mối  của 
những tội ác sẽ phát sinh, đưa con người ham 
mê lô đề, lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, cùng 
cực khổ đau... Cho nên, người có lương tri đã 
kịp thời ngăn ngừa, răn nhắc những người ham 
mê lô đề, nên tỉnh thức và bình tâm trở lại, bằng 
câu ca dao của thời hiện đại mà chúng tôi đã nói 
ở trên.
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Thưa các bạn! Chúng tôi xin hỏi: “Trong đời 
mình, ai đã từng chứng kiến những người chơi 
lô đề, có ai làm giàu được không? Và có ai chơi 
lô đề phải ra đê ở chưa?”

Chúng tôi xin kể ra câu chuyện thứ tư này, để 
các bạn suy ngẫm về việc chơi lô đề. Nếu cứ 
tiếp tục không biết dừng lại thì tương lai sẽ ra 
sao? Còn bây giờ, dừng lại thì chưa muộn các 
bạn ạ!

“Chúng tôi có cháu gái, con ông anh, cháu 
lấy chồng ở gần chợ Mơ cuối phố Bạch Mai, Hà 
Nội.  Hai  vợ  chồng  cùng  làm  một  xí  nghiệp 
thuộc cục Nông Nghiệp, Hà Nội. Hai vợ chồng 
rất tâm đầu ý hợp, chịu khó làm ăn. Nhưng cũng 
rất ý hợp, tâm đầu về vấn đề cờ bạc, xổ số và lô 
đề. Mới đầu chỉ là chơi cho vui, sau thấy có lợi 
được, sinh ra ham, có lúc lại thua, sinh ra gỡ lại,  
và cứ tiếp tục như vậy theo ngày tháng trôi đi. 
Lúc đầu còn có tiền, rồi cái máu lô đề nó ngấm 
vào người lúc nào không biết, hết tiền thì đi vay 
để đánh, lúc được, lúc thua, cái bóng dáng của 
lô đề nó hiện, nó ẩn như ma quỉ...

Ngày qua,  tháng lại  nối  tiếp nhau,  rồi  một 
hôm, bỗng chủ nợ xuất hiện và đưa ra số ghi nợ 
5, 7 chục triệu đồng. Vợ chồng bàn nhau chỉ còn 
cách bán nhà để trả nợ. Và thế ngôi nhà được 
bán đi trả nợ. Khi trả xong nợ, số tiền còn lại 
cũng chỉ đủ thuê một chỗ ở trong ngõ cho bốn 
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người. Còn chút ít, cháu làm vốn chạy chợ để 
nuôi sống bốn người qua ngày. Cháu gái lớn con 
cháu đang tuổi đi học, còn nhỏ cũng phải thôi 
học để phụ giúp cho mẹ.

Cả  hai  vợ  chồng  đã  không  còn  làm  ở  xí 
nghiệp nữa, chồng thất nghiệp, con thôi học. Cả 
nhà chỉ  trông vào tài  xoay sở của cháu, buôn 
bán gì cho lại, những gì có đã làm mất đi, do 
ham mê lô  đề.  Trong  lúc  đạo  đức  con  người 
đang xuống cấp, coi thương trường như chiến 
trường, giành giật đánh chửi nhau vì miếng cơm 
manh áo”.

Nếu vợ chồng cháu không biết dừng lại, mà 
còn máu mê cờ bạc lô đề, và những người ham 
mê còn gia tăng mỗi ngày... thì sẽ nát cửa tan 
nhà, đất nước bất an.

Nhà nước không có biện pháp nghiêm cấm lô 
đề như nghiêm cấm đốt pháo, thì đoạn đê từ cầu 
Thăng Long đến bến phà Khuyến Lương dài tới 
20 cây số đang chờ đón... và những con đê trong 
cả  nước  sẽ  chờ đón họ.  Phải  không thưa các 
bạn?

Sự mê tín nảy sinh do những con bạc và chủ 
đề không phải là ít. Có con bạc nào lại không 
đến đền nọ, miếu kia để cầu Thần, Thánh, Trời, 
Phật phù hộ cho trúng lô đề, trúng xổ số, dù chỉ 
là một lần thôi. Có chủ đề nào không đến đền 
nọ, miếu kia, chùa nọ, tháp kia, tháp nọ để cầu 
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cho bản lô  đề của mình ngày nào cũng trắng 
không?

Dù chỉ  là  một  lần?  Không,  các  bạn ạ!  Họ 
không chỉ một lần mà nhiều lần. Phường, xã nào 
trong cả nước chẳng có một vài chủ đề. Hàng 
tháng cứ vào ngày mùng 1 và ngày 15 Âm lịch, 
họ sắm sửa lễ vật đi đến đèn kia miếu nọ, chùa 
nọ tháp kia để cầu Thần, cầu Thánh, cầu Trời, 
cầu Phật.  Nhìn vào họ ai  mà chẳng biết.  Còn 
con bạc thì khỏi nói.

“Có một lần chúng tôi đến chùa Quang Hoa 
ở tỉnh Bắc Giang, gặp sư bà trụ trì ở đây đang 
gieo  hai  đồng tiền (xin quẻ âm dương).  Thấy 
chúng tôi là khách, sư bà không có ý dấu diếm. 
Nhìn vào cách làm của sư bà thuần thục và điêu 
luyện, tay trái cầm chiếc đĩa, còn tay phải, hai 
ngón tay được đặt lên hai đồng tiền cổ. Khi hai 
đồng tiền được tung lên, nó bay lượn múa may 
rồi rơi xuống đĩa, một đồng ngửa, một đồng xấp, 
cộng theo tiếng à của những người xung quanh 
sư bà B.

Sư  bà  phán:  như  thế  này  nhất  âm,  nhất 
dương, một lần xin được ngay. Các Ngài đã cho 
số.. cứ thế về mà đánh, hôm nay chắc là trúng 
rồi.

Chúng tôi biết rằng: việc xin âm dương này 
thường diễn ra hàng ngày. Ở đây, người đến xin 
đều là những con bạc lô đề, xổ số. Có một người 
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ở cạnh chùa nói nhỏ với chúng tôi như vậy”.

Thưa các bạn! Đây là mẩu chuyện thứ năm, 
chúng tôi xin kể ra để các bạn suy ngẫm về sự 
mê tín trong cờ bạc. Nếu các bạn muốn chứng 
kiến cho tường tận, ở miền Bắc vào dịp đầu năm 
và các ngày mùng 1,  15 Âm lịch hàng tháng. 
Mời các bạn về thăm đền Bà Chúa Kho ở tỉnh 
Bắc Ninh. Bà Chúa Xứ ở tỉnh An Giang Châu 
Đốc và Bà Đen ở tỉnh Tây Ninh miền Nam, thì 
các bạn sẽ rõ sự mê tín vì cờ bạc làm hao tiền 
tốn của của đồng bào dân chúng quá lớn, nếu 
tính ra có đến hàng tỷ tỷ bạc hằng năm.

Cờ bạc mê tín không những chỉ diễn ra ở trò 
chơi như chúng tôi nêu ở trên, mà nó còn diễn ra 
trong các cuộc thi đấu thể thao, nó không chỉ lan 
tràn ở trong nước mà còn lan tràn khắp thế giới, 
tính sát phạt lẫn nhau thật to lớn và tàn bạo.

Nhất là trong các cuộc thi đấu bóng đá tranh 
cúp thế  giới.  Mỗi  lần  cá cược trong mỗi  trận 
chung kết là một chiếc xe gắn máy Dream, hoặc 
vài ba,  bốn chục triệu là chuyện bình thường. 
Còn ở nước ngoài thì con số cá cược không thể 
tính được.

Trước khi vào cuộc cá cược, các con bạc này 
cũng rất mê tín, họ đến các chùa đền, miếu, đình 
thắp nhang, đặt lễ vật rất cung kính, cầu Thần, 
Thánh, Trời, Phật phù hộ cho họ thắng cuộc.

Thưa các bạn! Các bạn đã có một lần chứng 
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kiến cảnh này chưa? Chúng tôi xin nêu ra một 
mẩu chuyện cờ bạc cá cược trong thể thao, trong 
thi đấu tranh giải thế giới. Đây là câu chuyện 
thứ sáu để các bạn suy ngẫm và thấy cờ bạc là tệ 
nạn, nó không chỉ dừng ở xổ số, lô đề, mà nó 
còn lan tràn trong mọi lĩnh vực.

“Cháu T. nhà ở phố Khâm Thiên, Hà Nội, là 
con trai út của ông anh chúng tôi. Thấy cháu đi 
bộ đến thăm, dáng vẻ mệt mỏi và căng thẳng, 
chúng tôi  ngạc nhiên hỏi:  Xe đâu mà cháu đi 
bộ? Cháu chỉ cười, không trả lời và bước vào 
nhà.  Chúng  tôi  mời  cháu  ngồi,  nhưng  cháu 
không ngồi, chỉ lẳng lặng đi đến bàn thờ Phật, 
rất cung kính rút ba nén nhang, châm lửa cắm 
vào bát nhang, rồi hai tay cháu chắp trước ngực 
xá lạy ba lần, rồi cầu nguyện chư Phật, Thần, 
Thánh, Trời phù hộ gì đó một hồi lâu, xong xá 
lạy lui ra. Ở chơi một lúc lâu, nhưng không thấy 
nói gì cả. Thấy tâm trạng lạ lùng và bất an như 
vậy, nên chúng tôi cũng không hỏi. Sau đó, cháu 
chào chúng tôi ra về. Nhưng đêm đó cháu không 
về nhà. Sáng hôm sau, cả nhà phân công nhau đi 
tìm các nơi mà cháu hay đến.

Chúng  tôi  trả  lời:  “Ba  giờ  chiều  hôm qua 
cháu có đến đây”, và kể lại cho mẹ cháu nghe 
những sự việc xảy ra như đã nói ở trên. Mẹ cháu 
đã  bớt  lo  lắng,  nhưng sự buồn rầu  thì  không 
thay đổi.
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Sau khi uống một ngụm nước, mẹ cháu hỏi 
chúng tôi: “Chú có xem trận bóng đá trên truyền 
hình hôm qua không?”

Chúng tôi trả lời: “Không, vì hôm qua bận 
nhiều công việc”.

Mẹ cháu nói: “Cứ mỗi lần có đá bóng nó lại 
xin tiền, khi thì vay tiền người này, người khác, 
rồi mang xe đi cờ bạc, cá cược. Đã 5, 7 lần rồi, 
tôi đều phải đi chuộc lại, ít nhất cũng 5 triệu, có 
lần cả chục triệu. Lần này thì chắc là chiếc xe 
Dream mất  hẳn.  Nói  đến đây,  như không còn 
kìm giữ được nữa, mẹ cháu đã khóc, những giọt 
nước mắt chạy dài trên má... Chúng tôi chỉ còn 
biết an ủi: “Thôi sự đã rồi, chị hãy bình tâm trở 
lại đi”.

Trong cờ bạc, ai là người được và ai là người 
thua? Đã là  chơi  cờ  bạc  thì  ai  cũng muốn là 
mình thắng, mình được, chứ chẳng có ai muốn 
mình  thua,  mình  thất  bại  cả.  Cho  nên,  người 
chơi  cờ  bạc  tìm  mọi  cách,  miễn  sao  mình  là 
người thắng được. Cho dù phải gian lận, dối trá, 
mê tín, dị đoan đến cỡ nào cũng được. Bởi thế, 
trong dân gian có câu: “cờ gian, bạc lận” là thế.

Nên các con bạc thường đến đền này, miếu 
nọ, chùa kia, tháp ấy, để cầu xin, để cúng bái lễ 
lạy,  để bói toán, xóc thẻ,  xin âm dương (gieo 
tiền), xem ngày giờ tốt để đi đánh bạc, bói bài 
tây, bói Kiều. Người có học hành thì xem kinh 
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dịch, v.v... cầu Thần, Thánh, Trời, Phật để cho 
họ trúng xổ số, lô đề, v.v...

Mỗi một con bạc thường đánh cờ bạc riêng 
theo  ý  thích,  theo  tính  toán  riêng,  theo  kinh 
nghiệm lâu năm. Cờ bạc và sự bền chí, mà ít có 
con bạc nào theo được.

“Ở gần nhà chúng tôi, có ông S., ông là một 
người sành cờ bạc, tổ tôm, chắn cạ, v.v...  ông 
đều biết. Nhưng xổ số, số đề thì ông thích chơi 
hơn. Từ khi có xổ số, số đề, tính đến nay có mấy 
chục năm, gần như nửa cuộc đời ông gắn liền 
với nó. Ông đã nghĩ ra những cách đánh số đề 
độc đáo, và sự bền chí của ông thì các con bạc 
khác không theo được, chỉ còn biết thán phục.

Ông có cách chơi số đề 10 số, trong 10 số đó 
ông tính toán số đầu có số từ không đến chín; số 
đuôi từ số chín lùi đến số 0. Trong 10 số thì có 
một số ông gọi là “chung thân”, chơi đến khi 
nào ra số đó thì ông thay số khác, và số tiền ông 
tăng dần lên theo số ngày đánh số đó.

Ví dụ: ông đánh số chung thân là 28, ngày 
đầu là 1000đ, ngày hôm sau ông tăng lên 2000đ, 
cứ như thế ông tăng lên cho đến khi nào ra số 28 
thì  ông thay số khác.  Còn chín số kia  ra  ông 
thay số khác vào,  ông gọi  là:  “lấy  ngắn nuôi 
dài”.

Với cách chơi số đề như vậy, nên vật  chất 
tiện  nghi  trong  nhà  một  ngày  nhiều  lên,  ông 

246



Tröôûng Laõo THÍCH THOÂNG LAÏC

dùng toàn đồ “xịn”...  Ông đã là  một  con bạc 
vang bóng một thời, các chủ đề nhìn thấy ông 
đều phải kiêng nể. Nhiều khi ông ra ghi số đề, 
các  chủ đề  chỉ  ghi  cho ông số  tiền  giới  hạn, 
không dám ghi phóng tay.

Có ước vọng sẽ mua một chiếc Dream mới, 
ông sẽ đi đến tất cả nhưng nơi ông đã ở và đã đi 
qua trong khắp các miền của đất nước, thăm bạn 
bè và những nơi danh lam thắng cảnh.

Với tâm trạng hồ hởi phấn chấn, ông S. bước 
vào trận.  Ông thay mười  con số  mới,  con số 
“chung thân” mới  sẽ là con số giúp ông thực 
hiện được ước vọng.

Ngày tháng cứ qua đi, đã qua một năm, chín 
con số “lấy ngắn nuôi dài” của ông đã thay thế 
nhiều lần, mà con số “chung thân” của ông nó 
chưa ra, ông không nản. Rồi năm thứ hai cũng 
qua  đi.  Đã  sang  năm  thứ  ba,  con  số  “chung 
thân” vẫn chưa ra,  các con số lấy “ngắn nuôi 
dài” của ông nó cũng ra thưa dần. Những chiếc 
nhẫn trên ngón tay của ông nó cũng rời  khỏi, 
các đồ đạc trong nhà cũng bớt đi...

Có những hôm mà con số “chung thân” của 
ông, chủ đề đã ghi lên đến 100.000đ và ông cứ 
ghi lúc lên, lúc xuống như vậy không nản chí.

Thấy ông S. quá ham mê, ngày một lao sâu, 
đã có người bạn thân tình nhắc khéo. Cứ cái đà 
này con số “chung thân” của ông còn lâu mới ra, 
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đây chắc phải có “tiền tấn”.

Nhưng ông đâu có nghe, và đã gần hết năm 
thứ ba, chỉ còn một tháng là đến Tết cổ truyền, 
mà con số “chung thân” của ông vẫn biệt tăm. 
Ông S. hoàn toàn hoang mang, không còn đủ 
sức, đủ lực để theo con số “chung thân”.

Tết cổ truyền qua đi đã một tháng, và ông 
cũng từ biệt con số “chung thân” hơn hai tháng. 
Hôm nay bước sang năm thứ tư, chủ đề báo tin 
con số “chung thân” của ông hôm nay đã  ra, 
mời ông ra lấy tiền (chế diễu).

Ông S. trong lòng uất hận, nuối tiếc những 
tháng năm vàng son đã trải qua nửa cuộc đời lao 
vào cờ bạc, xổ số và số đề. Hôm nay gần hết 
cuộc đời, đang là những chuỗi ngày còn lại dài 
âm u...”

Thưa các bạn! Chúng tôi kể về mẩu chuyện 
thứ bảy này, để các bạn thấu rõ khi đánh cờ bạc, 
thì ai là người được và ai là người thua? Những 
người cờ bạc là những người bị kẻ khác lừa đảo, 
chứ không bao giờ người cờ bạc lừa được ai hết, 
người cờ bạc là người ngu nhất.

Người được 100% trong các canh bạc, bao 
giờ cũng là các “sòng bạc”, các “chủ chứa” và 
“chủ đề, chủ lô”, v.v... Còn các con bạc bao giờ 
cũng là kẻ thua, kẻ thất bại. Cho nên “cờ bạc là 
bác thằng bần”, Phải không hỡi các bạn?
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Người ham mê cờ bạc, xổ số, số đề, bao lô, 
v.v... là những người không biết sống đạo đức 
làm  người,  nên  đức  thương  mình  với  những 
người cờ bạc thì không bao giờ có. Nên họ nói 
thương họ mà kỳ thực họ chẳng thương họ chút 
nào.

Thương mình sao lại đi vào những sòng bạc, 
chủ chứa, để rồi  lúc nào tâm trạng cũng nơm 
nớp, lo sợ bị công an bắt.

Thương mình sao  lại  đi  vào các sòng bạc, 
chủ chứa, để họ cầm tiền bạc của mình. Còn nếu 
được bạc, trong người cầm vài chục triệu đồng, 
thì  lúc  nào  cũng  ở  trong  tâm  trạng  phải  đề 
phòng, có khi mất mạng.

Thương mình sao lại vào các sòng bạc, chủ 
chứa, để đầy đoạ tấm thân, thức thâu đêm suốt 
sáng, ăn uống thất thường, tiêu huỷ trí tuệ, tiêu 
huỷ thời  gian,  để  rồi  chuốc tai  hoạ vào thân, 
“tiền mất tật mang”.

Những  người  chưa  thương  mình  mà  bảo 
thương người khác, thì đó là một điều phi lí, làm 
sao tin được. Phải không hỡi các bạn?

Người ham mê cờ bạc là người chuyên làm 
khổ mình, khổ người, “máu tham khi thấy hơi 
đồng là mê” (truyện Kiều). Chỉ vì máu mê cờ 
bạc, tham lam trong phút chốc mà sản nghiệp 
của ông cha để lại, tiền bạc, của cải của mình 
làm ra bằng mồ hôi nước mắt khó khổ tan tành 
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theo mây khói vào tay người khác. Trở về với 
hai bàn tay trắng, biến mình thành kẻ bụi đời 
gian dối, lừa đảo, bịp bợm, lưu manh, trộm cắp 
cướp giật.

“Cờ gian bạc lận”, lấy của cải tiền bạc sản 
nghiệp của người ta bằng mọi thủ đoạn đê tiện. 
Khiến cho gia đình người ta lâm vào cảnh màn 
trời chiếu đất, con cái người ta đói khổ phải bỏ 
cả học hành.

Hôm nay thắng bạc, lấy của cải tiền bạc của 
người ta, gây ra tai hoạ cho người. Và như vậy 
là hành hạ làm khổ người. Rồi đây ngày mai sẽ 
có người khác lấy của cải tiền bạc, gây ra tai hoạ 
hành hạ mình, làm khổ mình, chứ không bao giờ 
tránh khỏi.

Luật nhân quả công bằng và công lý, dù cho 
trốn tránh nơi đâu, dù cho lấy cái chết để chạy 
trốn cũng không thể thoát được.

Chúng ta không thể lấy một nền kinh tế vay 
mượn, chắp vá, không có nhân bản như xổ số, 
số đề hiện đang có trên các thành phố, các tỉnh 
trong toàn quốc. Xổ số, số đề chỉ là một trò chơi 
lấy túi nọ bỏ túi kia mà thôi. Các tệ nạn cờ bạc, 
cá cược, xổ số, số đề trong xã hội mà chúng tôi 
đã nêu ở trên,  sẽ nảy sinh ra các tệ nạn khác 
như: trộm cắp, cướp của giết người, hoặc những 
tệ nạn khác nữa như: rượu chè, thuốc lá, thuốc 
lào,  xì ke,  ma tuý, mãi dâm, du côn, du đãng 

250



Tröôûng Laõo THÍCH THOÂNG LAÏC

làm mất trật tự an ninh trong xã hội.

Chúng tôi kiến nghị với Nhà nước, cần kiên 
quyết dẹp bỏ những gì  là nơi phát  sinh ra tội 
phạm, dù có lợi cũng cần dẹp bỏ, như chúng ta 
đã dẹp bỏ tệ nạn đốt pháo.


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CẦN GIÁO DỤC
        ĐẠO ĐỨC

KHÔNG THAM LAM

hưa các bạn! Đức không tham cờ bạc là 
một đức hạnh trong nhóm đức không tham lam. 
Tham lam là một tính xấu, tính muốn lấy của 
cải, tiền bạc của người khác làm của cải, tiền 
bạc của mình. Từ tính tham lam ấy mới sản sinh 
ra nhều tính xấu khác như: tính ham mê cờ bạc, 
tính tham lam trộm cắp, tính tham lam ăn đút 
lót, tính tham danh, tính tham sắc dục, tính tham 
của cải tài sản, vật chất, tính tham ăn, tính tham 
ngủ, tính tham chơi, tính lười biếng, v.v... đó là 
toàn bộ những tính xấu xa.

Từ  những  tính  tham  lam đó  mới  đưa  con 
người vào con đường truỵ lạc: rượu, thuốc lá, 
thuốc lào, thuốc phiện, xì ke, ma tuý, mãi dâm, 
v.v...

Từ những tính tham lam truỵ lạc đó mới đưa 
con người vào con đường tội lỗi, làm cho bản 
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thân và gia đình đau khổ, xã hội bất an, nên gọi 
là tệ nạn xã hội.

Thấy xã hội bất an, mầm non của Tổ quốc 
đang bị lôi cuốn và sa ngã vào cảnh truỵ lạc, các 
nhà lãnh đạo đất nước đang tìm mọi cách để bài 
trừ những tệ nạn này.

Ngành công an ngày đêm truy quét, nhưng 
bọn tổ chức cờ gian bạc lận, gái mãi dâm, buôn 
bán xì ke, ma tuý ngày lại càng tinh xảo hơn...

Tệ  nạn  xã  hội  có  như  ngày  hôm  nay  là 
nguyên nhân do tính tham lam của con người. 
Vậy, muốn tệ nạn xã hội chấm dứt, thì phải truy 
quét  tính tham lam của con người.  Truy quét 
tính tham lam của con người phải như thế nào?

Xưa, Bác Hồ dạy:  “cần, kiệm, liêm chính, 
chí  công,  vô  tư”, đó  là  những đức  hạnh  của 
người cán bộ. Những đức hạnh của người cán 
bộ này nằm trong toàn bộ đức không tham lam. 
Cho nên, truy quét tệ nạn xã hội là phải giáo dục 
đạo đức không tham lam. Muốn giáo dục đạo 
đức không tham lam thì phải soạn thảo một giáo 
trình Đạo Đức Không Tham Lam.

Biến đạo đức không tham lam trở thành một 
môn học cho trẻ em từ sơ cấp đến đại học. Như 
vậy cũng chưa đủ, đạo đức này còn phải được 
truyền dạy trong các trường giáo dục và đào tạo: 
từ trường sư phạm mầm non đến cao đẳng, đại 
học  sư  phạm,  và  các  trường  dạy  nghề  ở  mọi 
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ngành trong xã hội (sĩ, nông, công, thương)...

Như  vậy,  môn  học  Đạo  Đức  Nhân  Bản  - 
Nhân  Quả  làm  người  rất  cần  thiết  cho  mọi 
người. Vì thế, nó phải được phổ cập và học tập 
rộng rãi trong nhân dân. Có như vậy thì tệ nạn 
xã hội mới chấm dứt và chấm dứt tận gốc.

Hiện giờ, chỉ có truy quét tệ nạn xã hội bằng 
ngành Công An thì chiến sĩ công an phải vất vả 
vô cùng, và đôi khi còn phải hy sinh mạng sống 
của mình với băng nhóm xã hội đen nữa. Bằng 
chứng báo chí  đã đăng tin  tức,  nhiều anh em 
chiến sĩ Công An đã hy sinh bảo vệ an ninh cho 
xã hội. Thật là đau xót vô cùng.

Theo  chúng  tôi  thiển  nghĩ,  Nhà  nước  nên 
chia đều công cuộc truy quét tệ nạn xã hội cho 
ba ngành: 

1- Ngành Công An
2- Ngành Giáo Dục
3- Ngành Văn Hoá - Thông Tin

Ngành Công An thì áp dụng vào luật  pháp 
truy quét nghiêm khắc, xử phạt đúng đắn theo 
pháp luật  hiện hành.  Ra lệnh cấm ăn mặc hở 
hang, ăn mặc bó sát người tạo hình dáng khiêu 
dâm gợi dục. Cấm những nơi chứa chấp gái mãi 
dâm như: các quán bia ôm, quán cà phê ôm, vũ 
trường, nơi chứa cờ bạc... Cấm sản xuất thuốc 
lá, các loại rượu, thuốc lào, thuốc phiện, xì ke, 
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ma  tuý...  Cấm  không  cho  nhập  cảnh  phụ  nữ 
ngoại quốc ăn mặc hở hang. Cấm không cho văn 
hoá, phim ảnh đồi truỵ vào nước, cấm các loại 
thuốc lá, các loại rượu không cho vào nước. Còn 
nếu không cấm nghiêm ngặt như vậy thì những 
cuộc truy quét tệ nạn xã hội không bao giờ hết.

Ngành Giáo Dục truy quét tệ nạn xã hội bằng 
cách biên soạn sách giáo khoa dạy về môn “Đạo 
Đức Nhân Quả Làm Người” từ lớp 1 đến đại 
học, nâng môn học này có hệ số điểm cao hơn 
các môn học khác. Trong các kỳ thi học kỳ, thi 
chuyển cấp, thi tốt nghiệp đều phải có điểm đạo 
đức lý thuyết và thực hành cụ thể. Không thể 
xét, xếp loại đạo đức A, B, C chung chung nữa. 
Bởi vì trường học là nơi đào tạo những người có 
đức, có tài. Người có đức, có tài là người làm 
lợi ích lớn cho xã hội. Người có tài mà không có 
đức là làm hại cho xã hội. Cho nên, môn học 
Đạo Đức Nhân Bản - Nhân Quả rất quan trọng 
trong  sự nghiệp  xây dựng đất  nước,  vì  người 
không tài mà có đức vẫn luôn luôn không làm 
hại mình, hại người, hại gia đình và đất nước. 
Còn những người có tài mà không có đức, thì 
nên coi chừng những người này, họ sẽ ăn cướp 
tiền của nhà nước và nhân dân...

Giáo dục trong các trường học như vậy chưa 
đủ, mà còn phải đưa môn học đạo đức này phổ 
cập đến mọi từng lớp nhân dân, từ thành thị đến 
nông thôn. 
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Ngành Văn Hoá - Thông Tin truy quét tệ nạn 
xã hội bằng cách kiểm duyệt chặt chẽ các loại 
văn hoá, loại trừ những văn hoá đồi truỵ có tính 
cách khiêu dâm gợi dục; có tính cách đánh đấm, 
trộm cắp, cướp của, giết người như: phim ảnh, 
sách báo, đài truyền thanh, truyền hình, v.v...

Ngành Giáo Dục có làm được như vậy cộng 
với  ngành  Công  An  biết  áp  dụng  luật  pháp 
nghiêm chỉnh, cùng Ngành Văn Hoá - Thông tin 
kiểm duyệt văn hoá chặt chẽ, thì cuộc truy quét 
tệ  nạn xã  hội  sẽ  thành  công  tốt  đẹp,  đem lại 
hạnh phúc cho mỗi gia đình an vui và xã hội 
nhân dân có trật tự, đất nước phồn vinh và thịnh 
trị.


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NHỮNG TÁC HẠI
DO HÚT THUỐC LÁ

rong báo Thuốc và Sức Khoẻ và báo Công 
an Thành Phố Hồ Chí minh, có bài viết về sự tai 
hại của thuốc lá, chúng tôi xin được trích dẫn ra 
đây để các bạn suy ngẫm: thuốc lá cũng là một 
tại hại lớn của xã hội loài người. 

Bài  báo  Thuốc  và  Sức  Khoẻ  số  237  viết: 
“Quan sát người hút thuốc, ta thấy họ có thói 
quen hay khạc nhổ”

Vì sao vậy?

Bình  thường,  khi  ta  thở,  những  hạt  bụi  to 
trong không khí bị lông mũi chặn lại, và bị chất 
nhờn trong mũi kết dính thành mảnh mang màu 
của  bụi,  đỏ  hay  đen  tuỳ  theo  vùng  đất  ta  đi 
ngang  qua.  Những  hạt  bụi  nhỏ  nhờ  gặp  chất 
nhờn nên chặn lại ở vùng hầu - họng, chỉ những 
hạt bụi thật nhỏ mới vào được đến khí phế quản. 
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Trên mặt lớp tế bào niêm mạc trong lòng khí 
phế  quản,  có  một  lớp  lông  luôn  luôn  chuyển 
động để quét những hạt bụi nhỏ và chất nhờn 
trong lòng khí phế quản ra; chất này khi lên đến 
hầu họng, vì ít nên thường bị nuốt một cách vô ý 
thức. 

Ở người hút thuốc, khí phế quản luôn luôn bị 
hoá chất có trong khói thuốc kích thích, đi đôi 
với  tình trạng viêm mãn tính,  nên lượng dịch 
này phát sinh khá nhiều; khi dịch này bị đẩy ra 
đến hầu họng, người hút thuốc thấy khó chịu, 
ngứa cổ. Vì vậy, nên họ phải khạc ra ngoài, tạo 
ra một tật xấu, kém văn minh.

Lúc người hút thuốc lá hít mạnh vào, nhiệt 
độ ở đầu điếu thuốc là 700 - 8000C, làn khói 
nóng chỉ đi qua một đoạn đường ngắn là vào 
đến miệng thanh quản. Niêm mạc của những bộ 
phận này luôn luôn trong tình trạng nóng bỏng, 
làm giảm cảm giác ngon miệng khi ăn. Chính vì 
vậy, người cai  nghiện thuốc lá ăn ngFon hơn, 
nhiều hơn và lên cân.

Lâu nay, các cơ quan y tế và thông tin đại 
chúng đều cho biết rõ dù hút thuốc lá cách nào, 
điếu thuốc có hay không có đầu lọc, xì gà, thuốc 
lào, chủ động hay thụ động đều đưa đến nhiều 
nguy cơ cho sức khoẻ: 

=>  Nhiều  bệnh  phát  sinh:  bệnh  phổi,  tim 
mạch, ung thư…
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=> Tuổi thọ giảm.

=> Tử vong tăng.

“Phải dứt khoát loại trừ những lập luận 
bào chữa cho tệ nạn hút và nghiện thuốc lá, 
như: một vài hơi thuốc làm tỉnh con người, một 
điếu thuốc làm đỡ buồn ngủ khi cần thức, mấy 
điếu thuốc giảm cơn buồn, chung vui một lúc 
cùng bạn bè... tất cả đều lừa phỉnh bản thân, để 
xa vào những nguy cơ nặng nề”.

Hiện nay, trong khi số người hút thuốc lá ở 
các nước phát triển bị thu hẹp, các hãng thuốc lá 
nổi tiếng lại phải chi trả những món tiền khổng 
lồ bồi thường các tác hại do thuốc lá gây ra, nên 
họ cần mở thị trường mới ở các nước đang phát 
triển, với những vòi bạch tuộc hấp dẫn. Các bạn 
trẻ hãy cảnh giác!  Chính vừa rồi, tổ chức y tế 
thế giới  (WHO) cũng đưa ra  công ước chống 
thuốc lá trên toàn cầu, cốt là để bảo vệ sức khoẻ 
cho nhân dân các nước, và cho cả nhân loại.

Với bài báo y học này, đã xác định thuốc lá 
là một tai hại rất lớn cho con người, gây ra hao 
tốn và bệnh tật. Vậy chúng tôi xin các nhà lãnh 
đạo đất  nước,  hãy  quan tâm vì  sức  khoẻ  của 
nhân dân, ra lệnh cấm nhập thuốc lá, cấm trồng 
trọt  cây thuốc lá.  Do đó,  hàng năm nhân dân 
trong nước sẽ tiết kiệm được một số tiền rất lớn, 
vì không phải chi phí cho bệnh tật và thuốc lá.

Báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh số 65, 
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ra ngày 31-5-2003, có đăng tin tức thống kê của 
tổ chức Y tế thế giới, cho biết số người tử vong 
trên thế giới vì hút thuốc lá: 

“Theo tổ chức Y tế thế giới, thuốc lá có liên 
quan tới 2.700.000 ca tử vong mỗi năm. Với đà 
này, người ta dự báo tới năm 2025, con số tử 
vong do các bệnh có liên quan đến thuốc lá có 
thể lên tới mười triệu người (mỗi năm)”. 

Hàng năm, thuốc lá đã gây tử vong hơn một 
nửa triệu phụ nữ ở các nước phát triển. Tổ chức 
Y tế thế giới ước tính ở các nước này, tỷ lệ hút 
thước ở nam giới và phụ nữ tương tự nhau, vào 
khoảng 30%. Và ở một  số lớn các nước phát 
triển, trẻ em gái vị thành niên hút thuốc lá nhiều 
hơn trẻ em nam. Tại các nước đang phát triển, 
khoảng 50% phụ nữ hút thuốc.

Ở Mỹ và khối liên hiệp Anh, có nhiều phụ nữ 
hút thuốc lá. Thuốc lá gây các bệnh ở phụ nữ 
cũng giống các bệnh ở nam giới và tỷ lệ tử vong 
gần bằng nhau. Hiện nay, 20 - 25% số người đã 
bị chết do thuốc lá. Một phần ba số tử vong này 
ở lứa tuổi dưới 65. Theo tổ chức Phẫu thuật ở 
Mỹ, 40% bị tử vong do bệnh tim trong lứa tuổi 
này,  30% chết  do ung thư các loại.  Trong 20 
năm qua, tỷ lệ tử vong ở phụ nữ do ung thư phổi 
tăng gấp đôi ở Nhật, Na Uy, Ba Lan, Thuỵ Điển 
và  khối  liên  hiệp  Anh;  tăng  hơn  200%  ở 
Australia, Đan Mạch, New Zeland, hơn 300% ở 
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Canada và Mỹ.

Tại Mỹ, tỷ lệ tử vong do ung thư phổi của 
phụ nữ không hút thuốc lá không thay đổi trong 
vòng 20 năm qua, nhưng tỷ lệ ung thư phổi của 
phụ nữ hút thuốc lá lại cao hơn. 

Thuốc lá còn tác động đến sức khoẻ sinh sản, 
làm tăng nguy cơ sẩy thai, đẻ con nhẹ cân.

Thuốc lá  còn làm mãn kinh đến sớm hơn, 
làm rỗ xương ở người mãn kinh.

Người phụ nữ còn chịu ảnh hưởng của khói 
thuốc  lá  do  người  khác  hút.  Vợ  của  những 
người nghiện thuốc lá nặng cũng có nguy cơ 
mắc bệnh ung thư phổi”.

N.X

Qua bài báo trên, đã xác định sự tai hại của 
thuốc lá. Có thể gọi đây là tiếng báo động cho 
mọi  người  khắp  toàn  cầu  biết.  Chúng  tôi  tin 
tưởng rằng, một ngày nào đó tổ chức Y tế thế 
giới sẽ thống kê những tai hại do rượu gây tử 
vong cho loài người còn khủng khiếp hơn nhiều 
về thuốc lá.

Vì sức khoẻ con người trên hành tinh này, 
các  nhà  lãnh  đạo  các  nước  trên  thế  giới  hãy 
đồng ra lệnh cấm sản xuất thuốc lá và rượu, thì 
loài người mới có một cuộc sống an vui chân 
thật.
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